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23 tiểu phẩm phổ biến pháp luật mới
(Đăng tải Cổng Thông tin điện tử quốc gia về PBGDPL)

I. Tìm hiểu Luật Khám bệnh, chữa bệnh

A) Tiểu phẩm 1: 
"Hiểu Luật Để Khám Bệnh Thuận Lợi"

I. Nhân vật:

1. Anh Quân (bệnh nhân)

2. Anh Tiến (y tá)

3. Bác sỹ Lan (Trạm trưởng Y tế)

II. Nội dung:

Câu chuyện xảy ra tại Trạm Y tế xã, vào một buổi sáng sớm.
Anh Quân: (Vừa bước vào Trạm Y tế, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm): Đau thế này mà còn phải tranh luận, bực mình thật! Nhưng không sao, hôm nay nhất định mình sẽ làm rõ quyền khám chữa bệnh chứ không thể để tắc trách như thế này được. (Vung tay): E hèm... Báo cáo với các anh, chị ở đây, hôm trước tôi có đến khám bệnh mà các anh/chị ở đây gây khó dễ, không có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. (Hạ giọng): Dạ, báo cáo các đồng chí, tôi xin trình bày thế này, tôi có đến trạm y tế để khám bệnh nhưng các anh chị tại trung tâm y tế từ chối không khám bệnh cho tôi. 

(Anh Tiến từ phía sau bước vào, nhìn anh Quân khẽ cười)

Anh Tiến: Chào anh Quân, anh làm gì mà căng thẳng thế?

Anh Quân: Xin chào anh Tiến. Hôm nay tôi đến giải quyết việc hôm trước, tại sao anh từ chối không thực hiện khám bệnh cho tôi khi tôi dùng bảo hiểm y tế. Mục đích của BHYT là để được hỗ trợ chi phí khi khám chữa bệnh. Tại Điều 3 Luật Khám, chữa bệnh năm 2023 quy định về nguyên tắc khám chữa bệnh như sau:

1. Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.
2. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật.

5. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

6. Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Anh Tiến: Cái gì, Tôi từ chối khi nào? Mời anh ngồi xuống đây, mời anh uống nước, rồi có chuyện gì thì từ từ trình bày, tôi sẽ giải thích cụ thể cho anh?

Anh Quân: Chính anh bảo tôi có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không hợp lệ, không được khám bệnh ở trung tâm, tôi thấy việc làm của anh làm cho tôi rất bức xúc.

Anh Tiến: Đúng vậy, hôm đó rất đông bệnh nhân đến khám bệnh, lấy thuốc và làm các thủ tục liên quan khác, tôi có nói rõ ràng với anh là trường hợp của anh chúng tôi từ chối khám bệnh, hiện đang đông bệnh nhân, anh cứ ngồi chờ một lát, tôi xử lý công việc xong rồi sẽ giải thích rõ ràng với anh nhưng anh không chờ mà bỏ ra về, tôi chưa có thông tin về anh, tuy nhiên trong sổ nhật ký có ghi rõ thời gian anh vào trạm y tế, đặc điểm của người đến khám bệnh đã hết hạn thẻ bảo hiểm y tế.

(Hai người đang tranh luận căng thẳng thì bác sĩ Lan, Trưởng trạm y tế, bước vào).
Bác sĩ Lan: Chào hai anh! Có chuyện gì mà sáng sớm đã to tiếng thế này?

Anh Quân: Chào Bác sĩ Lan, tôi bị đau bụng đến khám bệnh tại trạm y tế nhưng anh Tiến không cho tôi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh ở đây.

Bác sĩ Lan: Xin hỏi anh Tiến, Anh Quân nói như vậy có đúng không?

Anh Tiến: Dạ, Không phải tôi không cho, mà thẻ của anh ấy hết hạn từ tháng trước rồi ạ.

Bác sĩ Lan: (Mỉm cười): Hai anh nghe tôi nói. Theo Điều 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, trong khám bệnh, chữa bệnh người bệnh có các quyền sau:

- Lựa chọn phương pháp khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra, trừ trường hợp người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật.

- Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, chữa bệnh, mọi người dân có quyền được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập và tư nhân theo phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thẻ bảo hiểm y tế của anh Quân phải còn giá trị sử dụng thì mới được áp dụng.

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn không được sử dụng để khám bệnh vì nó không còn giá trị pháp lý để hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

Căn cứ pháp lý và lý giải chi tiết:

Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13 và Luật số 32/2021/QH15), các quy định liên quan bao gồm:

- Khoản 1 Điều 2: Người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) khi có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

- Khoản 2 Điều 22: Thẻ BHYT hết hạn hoặc không đúng thông tin sẽ không được sử dụng để hưởng quyền lợi KCB, trừ trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật BHYT cũng quy định chi tiết về việc sử dụng thẻ BHYT và các trường hợp không được hưởng quyền lợi khi thẻ hết hạn.

 Lý do thẻ BHYT hết hạn không được khám bệnh

- Không đảm bảo điều kiện hưởng quyền lợi: Thẻ BHYT là bằng chứng pháp lý chứng minh bạn đã đóng phí BHYT và được hưởng các quyền lợi theo quy định. Khi thẻ hết hạn, bạn không còn đủ điều kiện để hưởng quyền lợi này.

- Không xác định được thời gian đóng phí: Thẻ BHYT hết hạn đồng nghĩa với việc không xác định được bạn có tiếp tục tham gia BHYT hay không, nên không thể áp dụng chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

- Đảm bảo công bằng cho người tham gia BHYT: Quy định này nhằm đảm bảo chỉ những người đóng phí BHYT đầy đủ và thẻ còn hiệu lực mới được hưởng quyền lợi.

Anh Quân: Ồ, tôi không biết điều đó. Vậy là lỗi tại tôi rồi. Tôi sẽ chủ động làm thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, tôi đã trách nhầm anh Tiến ạ.

Bác sĩ Lan: Đúng vậy, nhưng lần sau anh có thể kiểm tra hạn sử dụng thẻ qua cổng thông tin bảo hiểm y tế hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm gần nhất để gia hạn.

Anh Tiến: Thấy chưa? Tôi chỉ làm đúng quy định thôi.

Bác sĩ Lan: (Hướng về anh Tiến). Tuy nhiên, anh Tiến cũng cần giải thích rõ cho người bệnh khi từ chối khám chữa bệnh, tránh gây hiểu lầm. Đồng thời, anh có thể hướng dẫn cho người bệnh những bước tiếp theo thay vì từ chối trực tiếp.

Anh Quân: (Gật đầu): Cảm ơn bác sĩ Lan, giờ tôi đã hiểu rõ hơn rồi. Theo ý kiến cá nhân của tôi, cần có cán bộ chuyên trách quản lý thời hạn của bảo hiểm y tế, khi chuẩn bị hết hạn thì thông báo trực tiếp cho người dân hoặc nhắn tin cho người dân được biết thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn để người dân chủ động làm thủ tục gia hạn theo quy định.

Bác sĩ Lan: Tốt. Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ra đời không chỉ để bảo vệ quyền lợi của người bệnh mà còn để các cơ sở y tế hoạt động minh bạch hơn. Hai anh có gì khúc mắc, chúng ta cùng tháo gỡ.

Anh Quân và Anh Tiến: Vâng, cảm ơn bác sĩ Lan!

Bác sĩ Lan: Thôi, bây giờ mời hai anh vào phòng để tôi hướng dẫn chi tiết thêm. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà!

Để gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình Anh chỉ cần tới Đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH gần nhất, thông báo số BHXH (cung cấp mã thẻ BHYT cũ), nộp tiền đóng BHYT.

Trong trường hợp Anh không có điều kiện trực tiếp tới Đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH, bạn có thể đóng tiền gia hạn thẻ BHYT trực tuyến.

Hiện tại, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai các dịch vụ nộp tiền trực tuyến. Phương thức nộp tiền BHYT được triển khai trên phần mềm thiết bị di động và trên website của Ngân hàng BIDV. Sau khi thanh toán xong, thẻ BHYT sẽ được tự động gia hạn. Sau đó, BHXH Việt Nam gửi tin nhắn thông báo kết quả đến số điện thoại của người tham gia.

Sau khi thực hiện các giao dịch nêu trên, để kiểm tra kết quả gia hạn thẻ BHYT người tham gia có thể tự tra cứu theo các phương thức sau:

- Thứ nhất, truy cập vào cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
- Thứ hai, nhắn tin theo cú pháp: BH THE “Mã thẻ BHYT” gửi 8079.

- Thứ ba, gọi điện đến tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ.
- Để tránh gián đoạn quyền lợi, anh nên:

- Kiểm tra thời hạn thẻ BHYT thường xuyên.

(Câu chuyện kết thúc với sự hòa giải của bác sỹ Lan và giúp người dân hiểu biết rõ hơn về quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế).

B. Tiểu phẩm 2:
"Quyền và Nghĩa Vụ trong Điều Trị Bệnh Nhân Tâm Thần"
Nhân vật:

· Bác sĩ Hùng – Bác sĩ chuyên khoa tâm thần, tận tâm với bệnh nhân.

· Chị Lan – Chị gái của bệnh nhân, lo lắng và kiên trì.

· Anh Nam – Bệnh nhân tâm thần, có biểu hiện hoang tưởng.

· Luật sư Mai – Luật sư tư vấn pháp lý, hiểu biết sâu về luật.

· Ông Minh – Cha của anh Nam, có quan điểm bảo thủ.

· Cô Hương – Điều dưỡng, tận tâm chăm sóc bệnh nhân.

· Hội đồng giám định y khoa – Gồm ba thành viên.

· Bạn bè, đồng nghiệp của anh Nam – Xuất hiện trong cảnh trước khi mắc bệnh.

· Hải – Đồng nghiệp.

· Được – Đồng nghiệp

CẢNH 1: TRƯỚC KHI MẮC BỆNH 

(Bối cảnh: Văn phòng công ty nơi anh Nam làm việc)

(Bạn bè và đồng nghiệp đang trò chuyện vui vẻ. Anh Nam ngồi làm việc, gương mặt căng thẳng, tay run nhẹ, liên tục nhìn xung quanh như sợ hãi điều gì đó).

Hải, đồng nghiệp: Nam dạo này sao vậy? Cậu có vẻ lạ lắm.

Được, đồng nghiệp: Ừ, dạo này cậu cứ hay lẩm bẩm một mình, có chuyện gì sao?

Anh Nam (giọng thì thầm nhưng đầy căng thẳng): Họ đang theo dõi tôi... Tôi biết mà... Tôi nghe thấy họ nói chuyện về tôi! Nói xấu tôi, tôi muốn chết không muốn sống nữa.

(Anh Nam đứng bật dậy, quét ánh mắt hoang mang khắp phòng).

Anh Nam: Các người cũng là một phần của bọn họ đúng không? Đừng hòng lừa tôi!

(Đồng nghiệp giật mình, một số người lùi lại. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng)

Hải đồng nghiệp 1: Bình tĩnh đi Nam! Không ai làm hại cậu cả!

(Anh Nam ôm đầu, run rẩy, rồi đột ngột bỏ chạy ra ngoài)

Anh Hải (đồng nghiệp 1): Tôi thấy anh Nam có biểu hiện lạ lắm, tôi và anh phải đi báo cáo Giám đốc công ty ngay để có phương án giải quyết.

CẢNH 2: TẠI NHÀ ANH NAM 

(Bối cảnh: Phòng khách. Chị Lan đang dọn dẹp, thấy anh Nam ngồi bó gối trong góc phòng, mắt nhìn vô định).

Chị Lan: Nam, em có sao không? Công ty gọi hỏi em sao không đi làm, ở công ty có việc gì không, anh Hải vừa gọi điện thoại cho chị lát công ty đến nhà mình bây giờ.

Anh Nam (thì thầm): Họ đang đến… Tôi biết mà… Tôi phải trốn thôi, nếu  không tôi sẽ tự tử…

Chị Lan (lo lắng): Em à, không có ai cả! Em chỉ đang tưởng tượng thôi!

Anh Nam (nổi giận): Chị cũng về phe bọn họ rồi à!

(Anh Nam gạt tay chị Lan ra, chạy vào phòng khóa cửa lại).

Anh Hải (đồng nghiệp): Xin hỏi có ai trong nhà không ạ.

Chị Lan: Có ạ. Ai vậy.

Anh Hải (đồng nghiệp): Chào chị, em là Hải cùng công ty với anh Nam, em đến có việc quan trọng thông báo cho gia đình được biết để có hướng giải quyết ạ.

Chị Lan: Dạ, em mời các anh ngồi uống nước.

Anh Hải, Anh Được (đồng nghiệp): Dạ, dạo này anh Nam có nhiều biểu hiện lạ lắm, hay có ý nghĩ tự sát, chị và gia đình xem đưa anh Nam đi khám xem anh Nam có bị bệnh gì không, anh Nam hay nói 1 mình.

Chị Lan: Cảm ơn các anh, gia đình sẽ đưa Nam đi khám sớm ạ.

CẢNH 3: THUYẾT PHỤC ANH NAM ĐI KHÁM

(Bối cảnh: Tại nhà anh Nam, Chị Lan và ông Minh lo lắng ngồi bên anh Nam, người vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn)
Chị Lan: Anh Nam, em xin anh... Anh cần đi khám bác sĩ. Gần đây anh thay đổi nhiều quá, ai cũng lo lắng cho anh!

Anh Nam (bật dậy, giọng đầy nghi hoặc): Em cũng muốn hại anh đúng không? Bác sĩ là tay sai của bọn họ, anh biết hết!

Ông Minh (giọng nghiêm nghị nhưng lo lắng): Con à, bố từng nghĩ con chỉ mệt mỏi do công việc. Nhưng không phải! Con không ăn uống, không ngủ, lúc nào cũng sợ hãi... Con cần bác sĩ giúp đỡ.

Anh Nam (lắc đầu quầy quậy): Không! Con không bị bệnh! Họ sẽ tìm ra con mất!

Chị Lan (nắm lấy tay anh Nam, giọng run run): Nếu anh không đi khám, làm sao bọn em biết cách giúp anh? Nếu em bị như vậy, anh có bỏ mặc em không?

(Anh Nam do dự, ánh mắt dao động. Một lát sau, anh chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác).
Anh Nam: Nhưng chỉ khám thôi! Không được ép anh làm gì hết!

Chị Lan (mỉm cười nhẹ, quay sang ông Minh): Vậy ngày mai chúng ta đến bệnh viện nhé, anh Nam?

(Anh Nam im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu).
CẢNH 4: PHÒNG KHÁM TÂM THẦN

(Bối cảnh: Phòng khám của bác sĩ Hùng. Chị Lan ngồi trước mặt bác sĩ, vẻ mặt lo lắng)

Bác sĩ Hùng: Chị Lan, qua thăm khám và xét nghiệm, tôi nhận thấy anh Nam có dấu hiệu rối loạn tâm thần nghiêm trọng, có ý nghĩ muốn tự sát, giờ chúng tôi phải điều trị và mong gia đình phối hợp. Pháp luật đã quy định rất rõ về vấn đề này như sau: Theo Điều 93 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người bệnh tâm thần. Cụ thể, khi phát hiện người có dấu hiệu bệnh tâm thần, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức các biện pháp đưa người đó đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để chẩn đoán xác định. Nếu xác định người đó mắc bệnh tâm thần và cần điều trị bắt buộc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ tổ chức điều trị hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa tâm thần để điều trị bắt buộc, đồng thời thông báo cho thân nhân của người bệnh để phối hợp quản lý, chăm sóc. Trong trường hợp không xác định được thân nhân hoặc thân nhân từ chối tiếp nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng quản lý, chăm sóc theo quy định pháp luật về bảo trợ xã hội.

Việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh và an toàn cho cộng đồng.

Chị Lan: Nhưng anh ấy không chịu điều trị, chúng tôi phải làm gì?

Bác sĩ Hùng: Trường hợp của em trai chị phải bắt buộc chữa bệnh, đây chị xem nhé theo điểm b khoản 2 Điều 91 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định các trường hợp áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, trong đó có trường hợp của em trai chị, cụ thể là: “b) Bệnh trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát; người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có khả năng gây nguy hại cho bản thân hoặc có hành vi gây nguy hại cho người khác hoặc phá hoại tài sản (sau đây viết tắt là người bệnh tâm thần).”
Nếu kết quả giám định xác nhận anh Nam mất khả năng kiểm soát hành vi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể tiến hành điều trị theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc áp dụng biện pháp cưỡng chế y tế nếu cần thiết theo Điều 93 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người bệnh tâm thần. Việc này nhằm đảm bảo anh Nam được điều trị đúng chuyên môn, đồng thời bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Bác sĩ Hùng: Tiếp tục giải thích về quy trình điều trị, bảo hiểm y tế, cũng như cam kết của bệnh viện trong việc đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho anh Nam.

(Bác sĩ tiến hành kiểm tra lâm sàng chi tiết, hướng dẫn phương pháp điều trị phù hợp, trao đổi với điều dưỡng về việc chăm sóc đặc biệt đối với bệnh nhân tâm thần)

CẢNH 5: ĐƯA ANH NAM ĐI ĐIỀU TRỊ

(Bối cảnh: Nhà anh Nam, Bác sĩ Hùng và cô Hương cùng nhân viên y tế đến, chị Lan và ông Minh đứng bên cạnh. Anh Nam hoảng loạn khi thấy họ)
Anh Nam (hét lớn, lùi lại): Các người đến bắt tôi đúng không? Tôi không đi đâu hết! Tôi muốn chết.

Bác sĩ Hùng (giọng ôn tồn): Anh Nam, tôi là bác sĩ Hùng, tôi không làm hại anh. Chúng tôi chỉ muốn giúp anh cảm thấy tốt hơn.

Anh Nam (chỉ tay vào bác sĩ, run rẩy): Mấy người là một phe! Tôi không bị bệnh!

Ông Minh (giọng nghẹn ngào): Con à, bố xin lỗi… Bố đã không hiểu con sớm hơn. Nhưng con xem, bác sĩ làm theo đúng quy định của pháp luật, không ai bắt con cả.

(Bác sĩ Hùng đưa ra quyết định điều trị bắt buộc chữa bệnh đối với người bệnh tâm thần theo Điều 91, Điều 93 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023).

Bác sĩ Hùng: Theo quy định của pháp luật, với tình trạng hiện tại của anh Nam, hội đồng giám định đã kết luận anh không đủ khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi, muốn tự tử. Theo Điều Điều 93 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023, anh thuộc diện bắt buộc điều trị để bảo đảm an toàn cho chính mình và người xung quanh.

Cô Hương (giọng nhẹ nhàng): Anh Nam, chúng tôi sẽ không làm gì anh nếu không có quy định của pháp luật. Bệnh viện sẽ chăm sóc anh cẩn thận.

(Anh Nam vẫn run rẩy, nhưng khi thấy ánh mắt chị Lan đầy lo lắng, anh dần dịu lại. Nhân viên y tế tiến đến dìu anh lên xe cứu thương).
CẢNH 6: QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

(Bối cảnh: Bệnh viện tâm thần, phòng điều trị. Anh Nam nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Bác sĩ Hùng và cô Hương kiểm tra tình trạng sức khỏe)
Bác sĩ Hùng: Anh Nam, hôm nay anh thấy thế nào?

Anh Nam (giọng trầm, hơi lơ mơ do thuốc): Tôi vẫn nghe thấy tiếng nói... nhưng không còn đáng sợ nữa...

Cô Hương: Đó là dấu hiệu tốt! Anh đang đáp ứng với thuốc điều trị.

Anh Nam: Tôi điều trị xong khi xuất viện về nhà rất sợ hàng xóm, bạn bè kỳ thị về tình trạng bệnh của tôi.

Bác sĩ Hùng: Anh yên tâm, theo Điều 10 Luật khám chữa bệnh năm 2023 có quy định rõ về quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:
1. Được tôn trọng về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng sức khỏe, điều kiện kinh tế, địa vị xã hội.
2. Được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời tư mà người bệnh đã cung cấp cho người hành nghề trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin…Như vậy mọi thông tin về bệnh nhân, bao gồm bệnh án, lịch sử điều trị, kết quả xét nghiệm, thông tin về gia đình phải được bảo mật tuyệt đối. Chỉ được tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc khi yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các cơ sở y tế phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân, ngừng chia sẻ thông tin trái phép và xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn.

(Anh Nam im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu)
CẢNH 7: GIA ĐÌNH THĂM NOM

(Bối cảnh: Phòng bệnh. Ông Minh và chị Lan đến thăm, mang theo thức ăn và quần áo sạch)
Chị Lan (tươi cười): Anh ơi, hôm nay thấy sao rồi?

Anh Nam (khẽ mỉm cười, giọng đã ổn định hơn): Đỡ hơn rồi. Không còn sợ hãi như trước nữa…

Ông Minh (giọng xúc động): Bố xin lỗi con. Trước bố cứ nghĩ con chỉ bị áp lực công việc, không ngờ bệnh lại nghiêm trọng vậy…

Anh Nam (nắm tay bố, ánh mắt ấm áp hơn): Không sao đâu bố… Con cũng sợ lắm, nhưng giờ thấy khá hơn rồi.

Chị Lan: Xin hỏi Bác sĩ, sau khi xuất viện em của tôi có thể đi làm tiếp không ạ.

Bác sĩ Hùng: Khi bệnh tình ổn định, anh Nam có thể dần hòa nhập lại. Chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận sức khỏe nếu đủ điều kiện. Anh Nam có thể được cấp Giấy chứng nhận sức khỏe nếu kết quả khám sức khỏe xác nhận anh đủ điều kiện làm việc trở lại bình thường. Cụ thể: Việc cấp Giấy chứng nhận sức khỏe phải dựa trên kết quả khám, đánh giá chuyên môn của cơ sở y tế có thẩm quyền. Chỉ những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép mới có quyền thực hiện khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận. Nội dung giấy chứng nhận sức khỏe phải trung thực, khách quan, phản ánh đúng tình trạng sức khỏe của người được cấp theo quy định tại Điều 36 Thông tư 32/2023/TT-BYT về khám sức khỏe được Bộ Y tế ban hành ngày 31/12/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Đối với khám sức khỏe cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khỏe quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư này.
Như vậy, khi bệnh tình ổn định và được đánh giá đủ điều kiện, anh Nam sẽ có thể hòa nhập lại cuộc sống và làm việc theo quy định. Ngoài ra theo Điều 27 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015 công ty có trách nhiệm Quản lý sức khỏe người lao động (1. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động.).
CẢNH 8: SAU KHI KẾT THÚC ĐIỀU TRỊ

(Bối cảnh: Nhà anh Nam, gia đình quây quần bên nhau)
Anh Nam (ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh hơn): Mấy hôm nay tôi không còn nghe thấy tiếng nói lạ nữa, tôi không muốn chết…

Ông Minh (thở phào): May có bác sĩ và pháp luật bảo vệ con. Bố cứ nghĩ con chỉ căng thẳng công việc rồi có ý ngĩ quẩn.

Bác sĩ Hùng: Gặp bệnh nhân và căn dặn có trách nhiệm thực hiện uống thuốc theo đúng đơn kê của bác sĩ. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả điều trị và phòng tránh những biến chứng hoặc vấn đề sức khỏe phát sinh, đồng thời thông tin đến bệnh nhân việc sử dụng thuốc trong điều trị theo khoản 4 Điều 63 Luật Khám bệnh, chữa bệnh như sau:
“4. Người bệnh có trách nhiệm dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của người hành nghề. Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh kịp thời thông báo cho người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về các dấu hiệu bất thường sau khi người bệnh dùng thuốc.”
(Anh Nam mỉm cười nhẹ, ánh mắt biết ơn. Bác sĩ tiếp tục dặn dò gia đình về chế độ chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe và tái khám định kỳ để đảm bảo anh Nam có thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.)
CẢNH 9: SAU KHI ĐIỀU TRỊ 

(Bối cảnh: Nhà của anh Nam, gia đình quây quần)

(Anh Nam ngồi trên ghế, nét mặt bình tĩnh hơn. Chị Lan bưng ly nước đến cho em trai).

Chị Lan: Em thấy thế nào rồi?

Anh Nam: Cũng ổn hơn. Mấy hôm nay em không còn nghe tiếng nói lạ nữa, không bị mất ngủ, người cũng thấy khỏe hơn.

(Anh Nam gật đầu, ánh mắt biết ơn. Bác sĩ tiếp tục dặn dò gia đình về chế độ chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe và tái khám định kỳ để đảm bảo anh Nam có thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.)

THÔNG ĐIỆP

· Phát hiện sớm dấu hiệu bệnh là rất quan trọng.

· Gia đình cần đồng hành cùng người bệnh, không kỳ thị.

· Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 giúp bảo vệ quyền lợi cho người dân, đảm bảo tiếp cận y tế công bằng và hiệu quả.

C) Tiểu phẩm 3
AN TÂM LAO ĐỘNG
Nhân vật:

· Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Luật sư Tuấn): Luật sư tư vấn pháp luật.

· Anh Trần Văn Bảo (anh Bảo): Một công nhân đang tìm hiểu về bảo hiểm tai nạn lao động.

Bối cảnh: Tại văn phòng luật sư của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, có ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, nhiều cuốn sách, tài liệu về luật bày trên bàn, tạo không gian thân thiện và gần gũi.
ANH BẢO: (ngồi xuống, nhìn xung quanh) Chào luật sư Tuấn! Tôi là Bảo, có liên hệ đặt lịch làm việc với Luật sư trong ngày thứ bảy tuần trước. Tôi là công nhân làm việc tại một xưởng sản xuất theo hình thức khoán việc. Tôi được đồng nghiệp làm cùng xưởng khuyên tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, nhưng tôi không rành rọt gì về quy trình cả. Được biết Luật sư thường xuyên giúp đỡ, tư vấn miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nên hôm nay tôi xin phép đến để được luật sư tư vấn ạ.

LUẬT SƯ TUẤN: Chào anh Bảo! Tôi rất vui và trân trọng cảm ơn anh đã tin tưởng, đến đây để tìm hiểu và sử dụng dịch vụ pháp lý của văn phòng luật sư của tôi. Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của người lao động. 

Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động đã xác định rất rõ ràng về quyền lợi cũng như trách nhiệm của những người tham gia. 

ANH BẢO: (ghi chép lại) Vậy, hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì, thưa luật sư?

LUẬT SƯ TUẤN: Anh cần chuẩn bị tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong đó phải có các thông tin cụ thể về nghề, công việc, thời gian và nơi làm việc được đăng ký để tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Tờ khai này có mẫu và tôi có thể cung cấp cho anh điền.

ANH BẢO: (gật đầu) Vậy khi nộp tờ khai có mất phí tham gia không, thưa luật sư?

LUẬT SƯ TUẤN: Về hồ sơ tham gia, anh không phải mất phí đâu, nhưng anh sẽ phải đóng tiền bảo hiểm. Số tiền này do cơ quan bảo hiểm quy định và thường tính theo tỷ lệ phần trăm trên lương.

ANH BẢO: (hơi lo lắng) Vậy tiền phí đó sẽ vào khoảng bao nhiêu?

LUẬT SƯ TUẤN: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP thì Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện có thể đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong hai phương thức đóng phí bảo hiểm là: Đóng 06 tháng một lần hoặc đóng 12 tháng một lần. Mức đóng 06 tháng bằng 6% tháng lương tối thiểu vùng IV; mức đóng 12 tháng bằng 12% tháng lương tối thiểu vùng IV. Đồng thời anh phải đóng ngay khi đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Lần tiếp theo, trong vòng 10 ngày trước khi hết chu kỳ đóng.

(Nói tiếp) Tuy nhiên, anh cũng có thể được thay đổi phương thức đóng. Việc thay đổi phương thức đóng được thực hiện sau khi đã hoàn thành chu kỳ đóng đã đăng ký trước đó.

ANH BẢO: Thưa Luật sư vậy đối với những trường hợp gia đình khó khăn thì Nhà nước có chính sách hỗ trợ gì không ạ?

LUẬT SƯ TUẤN: (cười) Anh Bảo yên tâm, theo Điều 12 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP quy định nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Theo đó, người lao động sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, cụ thể như sau: 

- Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; hoặc

- Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ cận nghèo theo mức chuẩn hộ cận nghèo khu vực nông thôn; hoặc

- Bằng 10% đối với người lao động khác.

ANH BẢO: (suy nghĩ) Tôi thấy khá rõ rồi. Nhưng có thủ tục nào cần lưu ý không ạ Luật sư?

LUẬT SƯ TUẤN: Có rất nhiều điều anh cần lưu ý trong thủ tục tham gia bảo hiểm tai nạn lao động. Quy trình được chia thành các bước như sau:

· Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Anh cần hoàn tất tài liệu theo biểu mẫu. Hãy kiểm tra kỹ thông tin trong các giấy tờ để đảm bảo không có sai sót nào nhé.

· Bước 2: Nộp hồ sơ: Anh cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình cư trú hoặc nơi làm việc để nộp hồ sơ. Khi nộp, hãy yêu cầu biên nhận để đảm bảo rằng anh đã nộp hồ sơ thành công. Biên nhận này rất quan trọng.
LUẬT SƯ TUẤN: (tiếp tục) ...vì nó chứng minh rằng anh đã thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nếu có vấn đề phát sinh sau này, anh có thể sử dụng biên nhận để khiếu nại.

ANH BẢO: (gật đầu) Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ nhớ yêu cầu biên nhận để bảo vệ quyền lợi của mình. Còn bước tiếp theo là gì ạ?

LUẬT SƯ TUẤN: Sau khi nộp, cơ quan bảo hiểm sẽ xem xét và kiểm tra hồ sơ của anh trong thời gian tối đa là 07 ngày làm việc. Họ sẽ thông báo cho anh nếu hồ sơ hợp lệ hay cần bổ sung thêm tài liệu.

ANH BẢO: Nếu họ từ chối hồ sơ thì sao? Tôi không muốn bị mất thời gian.

LUẬT SƯ TUẤN: Nếu hồ sơ không được chấp nhận, cơ quan bảo hiểm sẽ thông báo nguyên nhân cụ thể. Anh có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung như họ yêu cầu, sau đó nộp lại. Hãy nhớ là anh có quyền yêu cầu họ giải thích chi tiết về lý do từ chối để có thể sửa đổi đúng cách.

ANH BẢO: (thở phào) Thật may là có quy trình rõ ràng như vậy. Vậy nếu hồ sơ được chấp nhận thì tiếp theo tôi sẽ nhận được gì?

LUẬT SƯ TUẤN: Nếu hồ sơ của anh được chấp nhận, nghĩa là anh đã chính thức tham gia bảo hiểm lần đầu. 
ANH BẢO: (ấn tượng) Điều đó thật sự rất hữu ích. Nhưng nếu chẳng may tôi gặp tai nạn lao động, tôi có cần làm gì cụ thể không, thưa luật sư?

LUẬT SƯ TUẤN: Câu hỏi rất đúng! Nếu anh gặp tai nạn lao động, anh cần thực hiện ngay các bước sau đây để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ:

· Bước 1: Báo cáo tai nạn: Ngay khi xảy ra tai nạn, điều đầu tiên anh cần làm là thông báo cho người quản lý hoặc người phụ trách gần nhất. Điều này giúp họ có thể đưa anh đến cơ sở y tế kịp thời và lập biên bản tai nạn lao động.

· Bước 2: Lập biên bản tai nạn: Cùng với người quản lý, anh phải lập biên bản ghi rõ tình trạng, địa điểm và thời điểm xảy ra tai nạn. Hãy nhớ rằng biên bản này cần có chữ ký của người chứng kiến để đảm bảo tính xác thực.

· Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giải quyết chế độ: Hồ sơ anh cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu sau:

· Sổ bảo hiểm xã hội;

· Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú;

· Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa;

· Biên bản điều tra tai nạn lao động;

· Đơn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người lao động hoặc thân nhân người bị nạn đối với trường hợp tai nạn lao động chết người theo mẫu;

· Bản chính hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan về phí giám định suy giảm khả năng lao động.

· Tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

ANH BẢO: (hơi lo lắng) Thế tôi nộp hồ sơ này ở đâu?

LUẬT SƯ TUẤN: Anh nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi anh tham gia bảo hiểm. Hãy chú ý hoàn thành hồ sơ đầy đủ và chính xác để tránh mất thời gian. Khi nộp, anh cũng hãy yêu cầu biên nhận tương tự như khi anh nộp hồ sơ tham gia.

ANH BẢO: Tôi hiểu rồi. Và nếu cần theo dõi kết quả, tôi có thể làm gì không?

LUẬT SƯ TUẤN: Anh có quyền theo dõi tình trạng hồ sơ của mình. Sau khi nộp hồ sơ giải quyết, cơ quan bảo hiểm sẽ xem xét trong thời hạn tối đa 30 ngày.

LUẬT SƯ TUẤN: (tiếp tục) ...Trong thời gian này, nếu cơ quan bảo hiểm cần thêm thông tin hay tài liệu gì, họ sẽ liên hệ với anh. Nếu quá thời gian quy định mà anh chưa nhận được thông báo, anh có thể đến tận nơi để hỏi trực tiếp hoặc gọi điện hỏi về tình trạng hồ sơ của mình.

ANH BẢO: Điều này rất quan trọng! Nếu hồ sơ của tôi được phê duyệt, tôi sẽ nhận được điều gì?

LUẬT SƯ TUẤN: Khi hồ sơ của anh được phê duyệt và công nhận tai nạn lao động, anh sẽ được hưởng các quyền lợi về trợ cấp tai nạn lao động.

ANH BẢO: (tỏ ra lo lắng) Nhưng nếu tôi cảm thấy có sự bất công hoặc không đồng ý với quyết định của cơ quan bảo hiểm, tôi có thể làm gì?

LUẬT SƯ TUẤN: Đây là một câu hỏi rất quan trọng! Anh có quyền khiếu nại về bất kỳ quyết định nào mà anh cho là không hợp lý. Để gửi khiếu nại, anh cần soạn một đơn khiếu nại gửi tới cơ quan bảo hiểm nơi anh đăng ký.

ANH BẢO: Tôi thấy rất nhiều thông tin hữu ích hôm nay. Luật sư có lời khuyên nào cụ thể để tôi có thể đảm bảo quyền lợi của mình không ạ?

LUẬT SƯ TUẤN: Chắc chắn rồi! Dưới đây là một số lời khuyên quan trọng cho anh:

1. Nắm rõ quyền lợi của mình: Hãy chắc chắn anh hiểu rõ các quyền lợi mà mình được hưởng khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

2. Giữ gìn hồ sơ: Luôn luôn giữ bản sao các tài liệu và biên nhận khi nộp hồ sơ để có thông tin khi cần thiết.

3. Thường xuyên cập nhật thông tin: Hãy theo dõi quy định và luật pháp liên quan đến bảo hiểm, vì có thể có các thay đổi ảnh hưởng đến quyền lợi của anh.

4. Liên lạc với cơ quan bảo hiểm thường xuyên: Nếu có thắc mắc gì, đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan bảo hiểm để được giải thích rõ ràng.

5. Có thái độ kiên nhẫn và bình tĩnh: Trong quá trình giải quyết hồ sơ, có thể sẽ có những tình huống khó khăn, hãy giữ thái độ tích cực và bình tĩnh.

ANH BẢO: (mỉm cười) Cảm ơn luật sư Tuấn rất nhiều vì những thông tin bổ ích và cung cấp những lời khuyên tốt cho tôi hôm nay. Tôi cảm thấy tự tin hơn về việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

LUẬT SƯ TUẤN: Không có gì anh Bảo! Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ anh. Đừng quên rằng việc tham gia bảo hiểm không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của anh, nhằm bảo vệ anh trước các rủi ro không lường trước được. 

ANH BẢO: (cảm kích) Chắc chắn rồi! Tôi sẽ quay lại nếu có thêm câu hỏi. Cảm ơn luật sư một lần nữa vì buổi tư vấn hôm nay!

LUẬT SƯ TUẤN: (vẫy tay) Chúc anh may mắn và an toàn trong công việc! Hãy nhớ rằng, bảo hiểm có thể là lớp áo giáp vô hình giúp anh vững vàng hơn khi đối diện với rủi ro.

ANH BẢO: (đứng dậy, tràn đầy năng lượng) Cảm ơn luật sư! Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ tham gia bảo hiểm ngay.

LUẬT SƯ TUẤN: (cười) Rất tuyệt! Chúc anh thành công và hẹn gặp lại trong lần tư vấn sau nếu anh cần thêm thông tin nhé!

ANH BẢO: (mỉm cười) Hẹn gặp lại!

(Bối cảnh kết thúc với hình ảnh Bảo rời khỏi văn phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi, thể hiện quyết tâm và hy vọng cho một khởi đầu mới trong việc bảo vệ bản thân qua bảo hiểm lao động tự nguyện).

D. Tiểu phẩm 4: 
NÂNG CAO KIẾN THỨC BẢO HIỂM Y TẾ

Nhân vật:

· Chị Hoàng Anh: Nhân viên y tế của bệnh viện.

· Anh Quang Hùng: Công chức Sở Y tế, chuyên phụ trách về bảo hiểm y tế.

Cảnh: Tại một phòng họp của bệnh viện, có bàn ghế gọn gàng, bảng trắng với nhiều tài liệu hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ y tế. Sau khi kết thúc buổi làm việc giữa Sở Y tế và bệnh viện, các nhân viên y tế, bác sĩ và một số thành viên đoàn công tác của Sở Y tế rời đi. Chị Hoàng Anh có nán lại xin nhờ anh Quang Hùng tư vấn, giải đáp một số câu hỏi.

Chị Hoàng Anh: (mỉm cười) Chào anh Quang Hùng! Những nội dung trao đổi của anh tại buổi làm việc vừa nãy thực sự rất ấn tượng. Em có thể xin anh một chút thời gian trao đổi, giải đáp một số nội dung được không ạ?

Anh Quang Hùng: (gật đầu, nhìn xung quanh) Được chứ Hoàng Anh! Em làm ở bộ phận nào?

Chị Hoàng Anh: Dạ em làm ở bộ phận về bảo hiểm y tế của bệnh viện ạ.

Anh Quang Hùng: À, em hỏi đi.

Chị Hoàng Anh: Dạ như anh cũng biết, việc thanh toán chi phí thuốc và thiết bị y tế cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đang là một trong những vấn đề mà chúng em cần phải nắm rõ để hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân. Mà quy định mới của Bộ Y tế chúng em cũng chưa kịp cập nhật để thực hiện cho đúng. Hôm nay, anh có thể giải đáp giúp em làm rõ một số vấn đề về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh không ạ?

Anh Quang Hùng: Nhất trí Hoàng Anh! Việc nắm rõ quy định về vấn đề rất quan trọng cho chúng ta, không chỉ để bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân mà còn để đảm bảo quy trình hoạt động của bệnh viện diễn ra suôn sẻ và đúng quy định của pháp luật. Hãy cho anh biết những câu hỏi cụ thể mà em muốn tìm hiểu, anh sẽ cố gắng cung cấp thông tin và giải thích rõ nhất có thể.

Chị Hoàng Anh: (cầm bút ghi chú) Đầu tiên, em muốn hỏi về điều kiện để bệnh nhân được thanh toán chi phí thuốc và thiết bị y tế theo quy định mới nhất ạ?

Anh Quang Hùng: (nghiêm túc, mở văn bản pháp luật). Đây em xem, theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế để được thanh toán, tại thời điểm kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thiết bị y tế phải bảo đảm các điều kiện sau:
1. Thứ nhất không có thuốc, thiết bị y tế do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt. Đồng thời, tại bệnh viện của bên em không có thuốc thương mại nào chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc cùng hoạt chất nhưng khác nồng độ hoặc hàm lượng hoặc dạng bào chế hoặc đường dùng và không thể thay thế để kê đơn cho người bệnh; không có thiết bị y tế mà người bệnh được chỉ định sử dụng và không có thiết bị y tế để thay thế.

2. Thứ hai, không được chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thuộc một số trường hợp nhất định.

3. Không được điều chuyển thuốc, thiết bị y tế giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

4. Thuốc, thiết bị y tế được kê đơn, chỉ định sử dụng phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của bệnh viện em và đã được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

5. Thuốc, thiết bị y tế được kê đơn, chỉ định sử dụng phải thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. 

Chị Hoàng Anh: (mở hồ sơ) Như vậy quy định mới cũng tương tối chặt chẽ anh ạ. Vây mức chi trả bảo hiểm có thay đổi không ạ anh?

Anh Quang Hùng: (gật đầu) Tất nhiên! Theo quy định tại điều 4 của Thông tư, mức thanh toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại thuốc và thiết bị y tế, cũng như tình trạng của bệnh nhân. Em đọc xem này, rất chi tiết rồi. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định như sau:

- Đối với thuốc: Căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở kinh doanh được. Trường hợp thuốc có quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán thì thực hiện theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán;

- Đối với thiết bị y tế (bao gồm thiết bị y tế sử dụng nhiều lần): Căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở mua bán thiết bị y tế. Trường hợp thiết bị y tế có quy định mức thanh toán không vượt quá mức thanh toán theo quy định đối với thiết bị y tế đó.

Anh Quang Hùng: (nói tiếp) Mà em cũng lưu ý nhé, Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng có thể thực hiện khấu trừ chi phí bảo hiểm y tế thanh toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi điều trị người bệnh nhé.

Chị Hoàng Anh: (gật gù) Vậy về hồ sơ và thủ tục thanh toán thì sao? Anh có thể hướng dẫn em chi tiết hơn một chút được không ạ?

Anh Quang Hùng: Chắc chắn rồi! Theo điều 5 của Thông tư thì em cứ áp dụng theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế như trước đây thôi. Theo đó, để được thanh toán chi phí thuốc và thiết bị y tế, em hướng dẫn bệnh nhân cần chuẩn bị những tài liệu sau:

1. Thẻ bảo hiểm y tế: bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

2. Giấy tờ tùy thân: Như chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Điều này giúp xác minh thân phận của bệnh nhân khi làm thủ tục. bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu)

3. Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán: bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu)

4. Hóa đơn thanh toán và các chứng từ có liên quan: Cần phát hành bởi bệnh viện em, hoá đơn phải bảo đảm đầy đủ thông tin về dịch vụ y tế đã cung cấp.

Chị Hoàng Anh: (ghi chú cẩn thận) Nếu bệnh nhân mua thuốc bên ngoài theo đơn đối với những loại thuốc mà bệnh viện hết tạm thời hết thì liệu có được thanh toán không ạ?

Anh Quang Hùng: Không được em. Nếu thuốc mua bên ngoài không nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả và không có chứng từ rõ ràng từ cơ sở khám bệnh thì họ sẽ không được thanh toán.

Chị Hoàng Anh: Vậy thủ tục thanh toán có gì khác không ạ anh?

Anh Quang Hùng: Kế thừa và áp dụng quy định tại Điều 29 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thôi em ạ.

Chị Hoàng Anh: (cảm thấy hứng thú) Anh Quang Hùng! Sau khi được anh tư vấn, em muốn tìm hiểu thêm về quy trình chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân chưa có thẻ bảo hiểm. Làm thế nào để họ nhận được dịch vụ y tế tốt nhất mà vẫn đảm bảo quyền lợi của tất cả bệnh nhân khác ạ?

Anh Quang Hùng: (thở dài và lắc đầu) Đây là một vấn đề rất thực tế mà bệnh viện thường gặp phải. Để bệnh nhân chưa có thẻ bảo hiểm nhận được dịch vụ y tế một cách hợp lý, bệnh viện cần thiết lập quy trình khám chữa bệnh cho các đối tượng này.

Chị Hoàng Anh: Vậy theo anh, quy trình đó nên bao gồm những bước gì ạ?

Anh Quang Hùng: (nghiêm túc) Anh nghĩ có thể kết hợp các bước sau:

1. Tiếp đón và tư vấn ban đầu: Bệnh viện cần đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân, kể cả những người không có thẻ bảo hiểm, đều được tiếp đón bởi nhân viên y tế và được tư vấn về quy trình khám chữa bệnh.

2. Thông báo chi phí: Trước khi khám, phải thông báo rõ ràng cho bệnh nhân về mức phí họ sẽ phải chi trả nếu không có thẻ bảo hiểm. Điều này giúp bệnh nhân chuẩn bị tâm lý và tài chính.

3. Tạo điều kiện thanh toán linh hoạt: Bệnh viện nên có các phương án thanh toán linh hoạt cho bệnh nhân không có bảo hiểm, ví dụ như trả góp hoặc hỗ trợ chi phí khám ban đầu.

Chị Hoàng Anh: (gật đầu đồng tình) Điều đó thực sự hợp lý. Tạo điều kiện phù hợp chắc chắn sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm hơn khi đến khám chữa bệnh. Chúng ta cũng không nên quên những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Em nghĩ rằng sự hợp tác giữa bệnh viện và cơ quan bảo hiểm cũng rất quan trọng.

Anh Quang Hùng: (đồng tình) Anh hoàn toàn nhất trí! Nếu bệnh viện và cơ quan bảo hiểm thường xuyên gặp gỡ, thảo luận và trao đổi thông tin, chúng ta có thể kịp thời điều chỉnh các quy định của pháp luật, nâng cao sự phục vụ và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân. 

Chị Hoàng Anh: (với vẻ phấn khởi) Anh Quang Hùng, rất cảm ơn anh đã dành thời gian hôm nay để chia sẻ những kiến thức bổ ích. Em tin rằng kiến thức này sẽ giúp chúng em cải thiện đáng kể dịch vụ tại bệnh viện, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân một cách tốt nhất.

Anh Quang Hùng: (mỉm cười) Anh rất vui khi có thể hỗ trợ em. Hy vọng rằng với những nỗ lực từ phía bệnh viện, chúng ta sẽ giúp nhiều bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn và quyền lợi bảo hiểm một cách công bằng.

(Cảnh kết thúc với hình ảnh chị Hoàng Anh và anh Quang Hùng bắt tay nhau và chào hỏi).
Đ. Tiểu phẩm 5
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

Nhân vật:

· Ông Nam: Bệnh nhân

· Bác sĩ Minh: Bác sĩ điều trị

· Y tá Hằng: Y tá tại bệnh viện

· Anh Quân: Con trai ông Nam

Cảnh 1: Tại nhà ông Nam, anh Quân lấy nước cho bố uống thuốc. 

Anh Quân: Bố ơi, còn có 3 viên thuốc huyết áp thôi, cũng sắp hết đợt thuốc rồi. Mai con đưa bố lên viện kiểm tra lại rồi lấy đợt thuốc mới. 

Ông Nam: Không cần đâu con, uống hết đợt thuốc này là khỏe rồi. Mà cái bệnh này nó thế, có chữa được đâu. Kệ nó.

Anh Quân: Không được. Cao huyết áp nguy hiểm lắm, không chủ quan được đâu. Mình uống thuốc không đều thì sao khỏi được.

Ông Nam: Khiếp, mày nói như bác sĩ.

Cảnh 2: Ngày hôm sau, ông Nam được con trai đưa đến bệnh viện khám bệnh. Ông tỏ ra lo lắng và bức xúc vì phải chờ lâu.

Ông Nam: (nói lớn) Sao mà chờ lâu thế này? Tôi đến từ sáng mà vẫn chưa được khám!

Y tá Hằng (đi ngang qua): Bác ơi, bệnh viện có quy trình tiếp nhận bệnh nhân, ai cũng phải theo thứ tự. Trường hợp cấp cứu mới được ưu tiên trước ạ.

Anh Quân: Nhưng bố tôi già yếu, cũng không thể chờ lâu được.

Y tá Hằng: Chúng cháu rất hiểu sự sốt ruột của bác, tuy nhiên, như bác thấy từ nãy giờ chúng cháu khám cho bao nhiêu lượt người, có người đến sớm xếp hàng, có người cấp cứu nên ưu tiên khám trước. Bác thông cảm, bệnh viện đông quá ạ, chúng cháu sẽ khám ngay khi tới lượt bác.

(Ông Nam nghe vậy thì bình tĩnh lại và đồng ý chờ đợi.)

Cảnh 3: Đến lượt mình, ông Nam đang được bác sĩ Minh khám bệnh.

Bác sĩ Minh: Bác có tiền sử bệnh gì không ạ?

Ông Nam: Tôi bị cao huyết áp hơn 5 năm nay.

Bác sĩ Minh: Vậy bác có mang theo hồ sơ bệnh án không?

Ông Nam: Tôi quên mất! Nhưng không phải bác sĩ có trách nhiệm khám cho tôi sao? Sao lại hỏi tôi mấy thứ này?

Bác sĩ Minh: (cười) Đúng là chúng cháu phải có trách nhiệm khám cho bác, vì theo quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, bác có quyền được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe; phương pháp, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; được hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến. Nhưng bác cũng có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến nhân thân, tình trạng sức khỏe của mình, để việc điều trị đạt hiệu quả tốt nhất.

Ông Nam: Ra vậy! Nhưng xin lỗi anh, nay tôi không mang theo bệnh án cũ. Để lần sau tôi mang theo.

Bác sĩ Minh: Vâng, không sao bác ạ. Nếu lần trước bác đã khám ở viện này thì chúng cháu có lưu hồ sơ điện tử, nhưng hình như lần trước bác không khám ở đây

Ông Nam: Đúng thế, lần trước tôi khám trên thành phố vì nhân tiện lên đó thăm con gái, nó đưa đi khám luôn.

(Bác sĩ tiếp tục khám bệnh cho ông Nam.)

Bác sĩ Minh: (nói với anh Quân): Đây ạ, anh đưa bác đi làm các thủ tục xét nghiệm này, tầm 11 giờ hai bố con quay lại đây để nghe tư vấn ạ.

Cảnh 3: Sau khi có kết quả, do huyết áp cao cộng thêm bệnh tiểu đường nên ông Nam được bác sĩ tư vấn nhập viện để theo dõi tình trạng . 

Ông Nam: Bác sĩ ơi, tôi có thể không nhập viện được không? Tôi khỏe mà, không sao đâu.

Bác sĩ Minh: Thưa bác, bác có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh, cũng có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ về tình trạng bệnh, nên cháu nghĩ, với sự giải thích của cháu nãy giờ bác đã hiểu về tầm quan trọng của việc điều trị bệnh cao huyết áp và đái tháo đường. 

Anh Quân: Bác sĩ nói đúng đấy bố ạ, bố cứ nằm điều trị cho ổn định đã rồi về nhà sau cũng được.

Ông Nam: Thế tôi có được biết chi phí chữa bệnh như nào không anh bác sĩ?

Bác sĩ Minh: Có chứ bác. Để nằm viện bác sẽ phải tạm ứng một phần kinh phí điều trị. Lát nữa, y tá sẽ hướng dẫn chi tiết cho nhà mình. Bác yên tâm, bác còn có bảo hiểm nữa nên không phải lo đâu ạ.

Ông Nam: Cảm ơn anh.

Cảnh 4: Sau khi điều trị được gần một tuần, ông Nam sốt ruột hỏi y tá điều dưỡng:

Ông Nam: Cô ơi, tôi muốn xuất viện sớm được không?

Y tá Hằng: Cái này bác hỏi bác sĩ ạ, chúng cháu không quyết định được. Nhưng sao bác vội thế ạ, cứ điều trị cho ổn định đi đã chứ.

Ông Nam: Biết thế, biết thế. Nhưng tôi còn có việc ở nhà…

Y tá: Bác ơi, theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì bệnh nhân phải có nghĩa vụ tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe.

Anh Quân: Bố cứ nghe theo bác sĩ đi ạ. Họ có chuyên môn chứ bố tự ý xuất viện dẫn đến việc khó theo dõi và điều trị bệnh.

Ông Nam (suy nghĩ một lúc): Ừ, vậy tôi ở lại điều trị thêm vài ngày.

Cảnh 4: Sau một tuần, ông Nam được bác sĩ cho xuất viện.

Bác sĩ Minh: Bác đã khỏe hơn rồi, nay chủ nhật, ngày mai bác nói con trai làm thủ tục ra viện nhé. Cháu sẽ kê đơn thuốc và hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà.

Ông Nam: Cảm ơn các anh đã điều trị cho tôi. Có vấn đề này, tôi muốn nhờ anh…

Bác sĩ Minh: Bác cứ nói đi ạ!

Ông Nam: Chả là tôi muốn nhờ anh giữ bí mật cho tôi về tình trạng bệnh của mình, nói thật, anh cũng là người ở cùng xã, nếu anh có về thì phiền anh đừng nói với ai, Tôi cũng dặn trong nhà mình rồi.

Bác sĩ Minh (cười): ôi bác yên tâm, quyền được giữ bí mật thông tin bệnh án là một trong những quyền của người bệnh, đó cũng là trách nhiệm của bọn cháu. Cháu không nói với ai đâu ạ. Cháu cũng muốn bác hứa với cháu, bác sẽ uống thuốc điều độ, điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập thể dục để sức khỏe tốt lên nha bác!

Ông Nam: (Cười) vâng, tôi hứa. Cảm ơn anh!

E. Tiểu phẩm 6
KHÁM BỆNH HAY CHIÊU TRÒ?
 Nhân vật:

· Bác sĩ Hùng (trưởng khoa khám bệnh tại bệnh viện X)

· Y tá Lan (trợ lý của bác sĩ Hùng)

· Ông Minh (bệnh nhân)

· Bà Thanh (bệnh nhân)

· Ông Nam (người nhà bệnh nhân)

· Anh Chiến, anh Khiêm: Thanh tra Sở Y tế

· Một số bệnh nhân khác 

Cảnh 1: Tại Sở Y tế tỉnh M, trong một buổi làm việc của Phòng Thanh tra:

Anh Khiêm: Báo cáo anh, tháng này thấy có nhiều phản ánh không tốt về tình trạng khám chữa bệnh của bệnh viện X trên địa bàn thành phố. Nếu không kiểm tra e rằng sẽ có nhiều hệ quả không tốt.

Anh Chiến: Đồng ý. Tôi cũng định đến khám thử xem thế nào.

Cảnh 2: Khu vực phòng khám bệnh viện X – một bệnh viện tư nhân. Nhiều bệnh nhân ngồi chờ đợi, vẻ mặt mệt mỏi. Y tá Lan bước ra, tay cầm sổ.

Y tá Lan: Hôm nay đông quá! Bệnh nhân nào muốn khám nhanh thì đến đây nộp phí dịch vụ trước nhé! Ai muốn khám ngay thì đóng thêm 300 nghìn đồng, bác sĩ ưu tiên cho khám trước!

(Bệnh nhân xôn xao, người thì lo lắng, người thì bực bội.)

Ông Nam (thắc mắc): Ủa, tôi tưởng đây là bệnh viện tư cũng phải theo thứ tự chứ? Sao lại có chuyện đóng tiền để khám trước?

Y tá Lan (nhìn ông Nam): Chú không biết hả? Ở đây ai cũng thế, muốn nhanh thì đóng thêm, không thì cứ ngồi chờ!

Ông Minh: Trời ơi, tôi già cả bệnh nặng mà chờ lâu quá, không biết bao giờ mới tới lượt!

Bà Thanh: Tôi không có nhiều tiền, vậy là phải ngồi chờ đến chiều tối à?

Y tá Lan: Cả bệnh viện ai cũng vậy thôi, nếu không muốn chờ lâu thì dùng "dịch vụ đặc biệt" của chúng tôi!

(Có một số bệnh nhân bất đắc dĩ móc ví đóng tiền. Những người không có khả năng chi trả thì phải ngồi đợi.)

Cảnh 3: Bên trong phòng khám, Ông Minh bước vào khám, bác sĩ Hùng nhìn và hỏi thông tin qua loa rồi ghi đơn thuốc.

Bác sĩ Hùng: Ông bị viêm khớp nhẹ thôi, cứ uống thuốc này của tôi là khỏi ngay!

(Ông Minh cầm đơn thuốc nhìn kỹ.)

Ông Minh: Tên thuốc này lạ thế bác sĩ. Hình như không phải loại thuốc thông thường hay uống.

Bác sĩ Hùng: Thuốc này là hàng xách tay, tôi nhập riêng, đảm bảo tốt hơn thuốc ngoài hiệu thuốc. Ông cứ mua đi!

 (Ông Minh đi ra ngoài, đến quầy thuốc bệnh viện, nhưng giá thuốc ở đây lại rất cao. Trong khi đó, một người nhà bệnh nhân bên cạnh xì xào.)

Người dân: Tôi thấy thuốc này ngoài hiệu thuốc tư nhân bán rẻ hơn nhiều, sao trong bệnh viện lại đắt vậy?

Ông Minh chấp nhận, mua 01 hộp thuốc theo đơn, nhưng lại quay lại phòng khám để hỏi bác sĩ:

Ông Minh: Bác sĩ ơi, sao thuốc này lại không tem kiểm định vậy?

Bác sĩ Hùng (đang khám cho bệnh nhân khác, quay ra quát): Ông không tin tôi à? Tôi làm nghề lâu năm rồi, cứ uống đi, không khỏi thì tôi hoàn tiền!

Ông Minh ngậm ngùi ra ngoài. Y tá gọi bệnh nhân tiếp theo vào khám,

Chị Hoài: Thưa bác sĩ, mẹ tôi bị đau khớp lâu rồi, uống thuốc không đỡ. Xin bác sĩ xem giúp!

Bác sĩ Hùng (gật gù): Trường hợp này nặng rồi, cần tiêm thuốc đặc trị. Nhưng thuốc này đắt lắm, tôi chỉ nhâp về có một ít thôi. Mẹ chị nên tiêm luôn để phát huy hiệu quả.

Chị Hoài: Vậy thuốc này có đảm bảo không bác sĩ?

Bác sĩ Hùng: Yên tâm, tôi toàn tiêm cho bệnh nhân VIP, rất hiệu quả!

Chị Hoài (nghi ngờ, tìm cách từ chối):

-Vâng, để mai tôi quay lại. Thuốc đặc trị chắc đắt, tôi chưa kịp chuẩn bị tiền.

(Chị Hoài rời đi. Lúc này, đến lượt anh Chiến, thanh tra Sở Y tế, vào khám.)

Bác sĩ Hùng:

- Anh bị sao?

Anh Chiến:

- Tôi đau lồng ngực mấy hôm nay, muốn chụp chiếu xem thế nào.

Bác sĩ Hùng:

- Có ho không?

Anh Chiến:

- Có ho ạ!

Bác sĩ Hùng:

- Viêm phổi rồi. Anh làm thủ tục nhập viện điều trị luôn nhé.

Anh Chiến (ngạc nhiên):

- Ủa, không chụp X-quang kiểm tra trước à anh?

Bác sĩ Hùng:

- Cứ nhập viện đi, y tá sẽ hướng dẫn anh làm các thủ tục, chụp chiếu đầy đủ.

Anh Chiến:

- Nhập viện khoảng bao lâu?

Bác sĩ Hùng:

- Nhanh thì một tuần, lâu thì nửa tháng. Anh làm nghề gì?

Anh Chiến:

· Tôi làm ở Thanh tra Sở Y tế.

(Bác sĩ Hùng giật mình, lộ rõ vẻ lúng túng.)

Bác sĩ Hùng:

- Sao… sao anh lại đến khám ở đây? Ý tôi là… với chức vụ của anh, nên khám ở bệnh viện tỉnh chứ?

Anh Chiến:

- Chúng tôi nhận được phản ánh rằng phòng khám của anh có nhiều hành vi trái quy định pháp luật, hôm nay tôi đến để xác minh.

Bác sĩ Hùng (chột dạ):

- Đâu có, chúng tôi làm đúng quy định mà!

Anh Chiến (đanh giọng):

- Thu tiền để ưu tiên khám bệnh là vi phạm pháp luật. Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành, ép bệnh nhân mua thuốc tại quầy riêng với giá cao là hành vi trục lợi. Những việc làm này trái với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Chưa kể anh còn không tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh. Thế này đã đủ sai phạm chưa, bác sĩ Hùng?

(Bệnh nhân đồng loạt bức xúc lên tiếng.)

Bà Thanh:

- Tôi nghèo, không có tiền thì chờ cả ngày, còn người có tiền lại được khám trước!

Ông Minh:

- Tôi phải mua thuốc giá cắt cổ mà chẳng biết có hiệu quả không nữa!

Anh Chiến (nghiêm nghị):

- Các hành vi này đều bị nghiêm cấm trong hoạt động khám, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Anh đang làm xấu đi hình ảnh bác sĩ trong mắt bệnh nhân và người nhà của họ. Tôi sẽ mời thanh tra viên đến làm việc với phòng khám ngay trong hôm nay.

(Bác sĩ Hùng cúi đầu im lặng, y tá Lan run rẩy. Người dân vỗ tay tán thưởng, ai cũng thở phào vì suýt nữa thì "tiền mất tật mang".)

II. Tìm hiểu Luật Phòng, chống HIV/AIDS (01 tiểu phẩm)

Tình nguyện viên giúp người yếu thế hòa nhập cộng đồng:

 Vì một xã hội tốt đẹp hơn

Mấy hôm nay, tại nhà bà Hoà tấp nập hẳn lên, Bà Hoà vốn là tình nguyện viên Đội công tác xã hội phường Minh Khai, tỉnh X năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia hỗ trợ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Sáng hôm nay, bà Hoà và cô Liễu là thành viên của Đội công tác xã hội phường, có cuộc hẹn với một số cháu sinh viên đến nhà trao đổi về các hoạt động của các tình nguyện viên.

Mở đầu câu chuyện, Bà Hoà nói: 

Các cháu lưu ý giúp nhé! Hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã (Đội tình nguyện) đã góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống HIV/AIDS ở các xã, phường, thị trấn. Thành lập Đội tình nguyện là một hoạt động thiết thực cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống HIV/AIDS của Đảng, Nhà nước.

Đội tình nguyện thực sự trở thành trung tâm kết hợp giữa nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với các Câu lạc bộ, các nhóm tự lực và các phong trào tại cộng đồng.

Một trong những nội dung chính của phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” là hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

Để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, trước hết những người sau cai nghiện, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng để tránh xa con đường cũ, và điều cần thiết hơn nữa là cần có công việc ổn định có thể nuôi sống bản thân, không phụ thuộc vào người khác.

Nắm rõ được tình trạng đó của những người yêu thế, thêm lợi thế là những người sống trên cùng địa bàn, tình nguyện viên đã hỗ trợ họ và gia đình họ từ đó tư vấn, cung cấp thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tâm lý, pháp lý, hướng dẫn làm kinh tế, kết nối với các tổ chức, cá nhân giới thiệu các chương trình dạy nghề, truyền nghề, vay vốn ưu đãi để họ có ổn định cuộc sống.

Cầm chén nước bà Hoà đưa, Hạnh và Thảo là hai sinh viên trường Đại học X cùng hồ hởi tham gia vào câu chuyện: 

Chúng cháu nghe bác phân tích càng hiểu thêm ý nghĩa của công việc mà sắp tới tham gia ạ!

Bà Hoà giải thích:

 Đúng đấy các cháu ạ! Hoạt động của bác cháu mình đã được pháp luật ghi nhận và quy định rất chi tiết cụ thể nhé. Ngày 28/10/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Trong đó, tại Khoản 1 Điều 2 đã quy định nhân viên tiếp cận cộng đồng là người trực tiếp tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và được cấp thẻ theo quy định pháp luật. Đồng thời, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải đủ các tiêu chuẩn là người từ đủ 18 tuổi trở lên; tự nguyện tham gia các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; đã được tập huấn kiến thức về các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV..

Thảo thắc mắc: Thế các nhân viên tiếp cận cộng đồng có các nhiệm vụ cụ thể là gì hả bác?

Bà Hoà: Nhiệm vụ của nhân viên tiếp cận cộng đồng đã được quy định tại Điều 12 Nghị định số 141/NĐ-CP, cháu ạ!  Đó là các nhiệm vụ tham gia tuyên truyền về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV theo quy định.

Nhân viên tiếp cận cộng đồng khi thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV được hưởng chế độ phụ cấp và được cung cấp thiết bị, dụng cụ trong quá trình làm việc từ các chương trình, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp không có các chương trình, dự án hỗ trợ kinh phí, căn cứ tình hình dịch HIV/AIDS và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chế độ chi trả phụ cấp đối với nhân viên tiếp cận cộng đồng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hạnh hỏi: Bác có thể nói rõ hơn giúp cháu hiểu các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV không ạ?

Bà Hoà: Tại Nghị định số 141/NĐ-CP đã dành hẳn 01 Chương II quy định về các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV gồm tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV như cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su; cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch hay sử dụng liệu pháp tâm lý cho người sử dụng ma túy. Ngoài ra, mình còn thực hiện các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV, cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm HIV, các cháu ạ!
Tham gia tiếp câu chuyện của bà Hoà, cô Liễu nói:

Ngay trong khu mình, có anh Nguyễn – một người từng cai nghiện thành công. Nhờ sự giúp đỡ tận tình và động viên của bác tình nguyện viên, anh đã được kết nối với Hội Phụ nữ để theo học lớp trồng nấm. Sau đó, Đội tình nguyện và Hội Phụ nữ đã hỗ trợ anh vay 30 triệu đồng và cho mượn nhà để phát triển mô hình trồng nấm. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh dần ổn định, và anh còn giúp đỡ một số hộ gia đình khác cùng phát triển kinh tế.

Đây là minh chứng rõ nét cho công lao của các tình nguyện viên – những người luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người nghiện ma túy, người sau cai, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về. Họ không chỉ hỗ trợ kết nối, giới thiệu các dịch vụ học nghề, tạo việc làm mà còn giúp những người này tiếp cận các nguồn vốn vay phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cá nhân, giúp họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Nghe những chia sẻ này, Hạnh – một sinh viên trẻ – hào hứng bày tỏ:

- Vâng, chúng cháu sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Đội mình ạ!

Bà Hòa tiếp lời:

– Ở địa phương mình, Đội tình nguyện đã hỗ trợ hàng trăm người cai nghiện thành công, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về có công ăn việc làm ổn định. Số tiền vay vốn từ Ngân hàng Chính sách và các chương trình hỗ trợ khác lên đến hàng tỷ đồng. Không chỉ riêng địa phương ta, mà nhiều Đội tình nguyện tại các tỉnh khác cũng chủ động kết nối với doanh nghiệp, thành lập các nhóm, câu lạc bộ để tạo việc làm cho những người từng lầm lỡ. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh tế, các tình nguyện viên còn vận động họ tham gia các hoạt động xã hội, giúp họ dần xóa bỏ mặc cảm và lấy lại sự tự tin.

Bà Hòa nhấn mạnh thêm:

- Những việc làm này không chỉ giúp họ làm lại cuộc đời mà còn góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng, tạo dựng niềm tin và sự đồng cảm đối với những người từng vấp ngã. Thậm chí, có nhiều người sau khi cai nghiện thành công, hoàn lương đã trở thành thành viên của Đội tình nguyện, tổ bảo vệ dân phố, tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Cô Liễu góp thêm câu chuyện:

- Thực tế cho thấy, công tác tình nguyện không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những tình nguyện viên đầy tâm huyết và nhiệt thành không chỉ giúp giải quyết các vấn đề cụ thể mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng, khuyến khích mọi người cùng chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, cô cũng nhắc nhở:

- Trong quá trình hoạt động, các cháu cần lưu ý về việc quản lý Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. Nếu không tiếp tục tham gia các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV hoặc vi phạm các quy định như cho mượn Thẻ, sử dụng sai mục đích, tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm giả Thẻ, thì Thẻ có thể bị thu hồi.

Nghe bác Hòa và cô Liễu phân tích, Hạnh và Thảo đồng thanh đáp:

- Dạ, vâng ạ!

Hai cô gái trẻ cảm thấy trước mắt mình mở ra nhiều niềm vui mới, với những hoạt động đầy ý nghĩa và một cuộc sống thêm phần thi vị./.

3. Tìm hiểu Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (06 tiểu phẩm)
Tiểu phẩm 1: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN

Nhà ông Quang bà Hạnh hôm nay tưng bừng tổ chức mừng con trai tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin. Vào những lúc trà dư tửu hậu, ông Quang vẫn hay khoe với hàng xóm thằng Mạnh con cả nhà ông giỏi giang lắm, nhất là món máy tính, vào tay nó khó khăn thế nào cũng giải quyết được. Ông còn bảo từ ngày nó học cấp 3 đã sửa máy tính xách tay cho mấy cô chú đi làm mà không lấy tiền, ông đã nhìn thấy tương lai xán lạn của nó nên quyết định đầu tư cho nó học ngành công nghệ thông tin.

Khách khứa, họ hàng vui vẻ cụng ly chúc mừng cho Mạnh, Ông Quang bà Hạnh liền đứng lên có lời:

- Báo cáo với đại gia đình và bạn bè, hàng xóm. Sau bốn năm học hành vất vả cháu Mạnh con trai tôi đã tốt nghiệp đại học. Đây là niềm tự hào, niềm vui của gia đình tôi. Đặc biệt là khi cháu vừa mới tốt nghiệp đã có một công ty có tiếng tăm mời cháu về làm việc. Hiện tại cháu và gia đình tôi đang cân nhắc xem như thế nào cho phù hợp.

Chú Kỷ là chú ruột của Mạnh ngồi cạnh anh trai mình liền cất tiếng nói oang oang:

- Nhất thằng cháu đích tôn của họ nhà ta rồi nhé, có được cái cần câu cơn ngon lành vì công nghệ thông tin bây giờ đang là ngành hot lại nhanh kiếm được tiền. Cháu phải tích cực phấn đấu để ngày càng giỏi giang cho các em trong họ còn học tập nhé. Đi làm ngay thôi, kiếm tiền ngay thôi, ha ha ha…

Nghe chú Kỷ nói thế, Mạnh hơi ngại liền đỡ lời:

- Chú ơi, cháu vừa mới tốt nghiệp đại học thôi ạ, còn là tay mơ trong nghề này, cháu vẫn có ý định học lên cao nữa, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm sau đó mới đi làm. Cháu đang bàn với bố mẹ cháu xem phương án nào hợp lý hơn cả thì lựa chọn ạ.

Mạnh vừa dứt lời, cô Thuý là cô ruột của Mạnh liền đứng bật dậy phản đối:

- Ôi thế thì lãng phí quá, nghề của cháu dễ kiếm việc làm như vậy mà lại đi học tiếp, ít nhất phải hai năm nữa mới kiếm được tiền à. Theo cô, cháu vừa học vừa làm, có tiền trang trải việc học đồng thời giúp đỡ bố mẹ và em ở nhà. Bây giờ kinh tế khó khăn, mình có cơ hội là phải nắm bắt lấy cháu ạ.

Mọi người vừa uống rượu vừa bàn tán sôi nổi là nên đi học tiếp hay đi làm, cái nào hơn cái nào kém, mỗi người một câu, mỗi người một ý làm không khí bữa tiệc vô cùng sôi động.

Ông nội của của Mạnh năm nay vừa 70 tuổi là cán bộ trong ngành thuế nghỉ hưu nên cũng khá nhạy cảm với thời cuộc. Khi thấy ông đằng hắng, mọi người đều có ý dừng lại cuộc trao đổi để nghe ý kiến của ông:

- Các con ạ, bây giờ toàn xã hội đang trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vào tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Chính phủ số phải đi trước, đi đầu và tạo không gian phát triển cho kinh tế số, xã hội số. Nghề học của cháu Mạnh đang góp phần rất quan trong cho sự nghiệp cách mạng số. Nhưng ông phải dặn cháu: Làm gì cũng phải đặt đạo đức con người lên hàng đầu. Dạo này ông xem ti vi thấy bọn lừa đảo chủ yếu sử dụng công nghệ số để lừa đảo người dân nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, số tiền chúng lừa được rất lớn. 

Ngừng lại một chút, ông nội tiếp tục nói:

- Ông tôn trọng quyết định của cháu, có thể đi làm luôn mà cũng có thể học cao lên nữa, ông đều ủng hộ. Thanh niên còn trẻ, sức khoẻ tốt, càng được trải nghiệm và tôi luyện thì càng sớm trưởng thành. Đi làm sớm cũng tốt, tích luỹ được kinh nghiệm thực tế, những kinh nghiệm này sẽ rất ít trường học dạy cho cháu mà phải do cháu tự đúc rút ra qua quá trình làm việc.

Nghe ông nội nói xong, mọi người trong gia đình lại tiếp tục bàn bạc theo hướng muốn Mạnh đi làm để tích luỹ kinh nghiệm thực tế và ngành này cũng không nhất thiết phải học cao hơn. Có người còn nói nên lập cho nó một công ty phần mềm để nó quản lý. Thấy mọi người bàn bạc sôi nổi, bà Hạnh rụt rè có ý kiến:

- Cháu Mạnh mới ra trường thôi các bác ạ, việc lập công ty chắc sẽ rất khó khăn, hơn nữa tôi nghĩ nhà nước phải có quy định chứ, có phải cứ thích là thành lập được công ty đâu.

Chú Khương là hàng xóm lâu năm ngồi yên lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Tôi là người làm trong ngành công nghệ lâu năm nên tôi biết, nghề này vốn khắc nghiệt và nhà nước có quy định rất rõ ràng, không đáp ứng đủ các điều kiện thì không thể thành lập công ty được. Cháu Mạnh có thể có kiến thức chuyên môn nhưng lại không có kinh nghiệm và kiến thức để điều hành được một doanh nghiệp nên tôi thấy để cho cháu học tiếp hoặc mở một dịch vụ internet vừa kinh doanh được lại cũng có liên quan trực tiếp đến chuyên ngành đào tạo của cháu, nếu bố trí hợp lý cháu vẫn có thể tiếp tục học lên cao hơn. Sau này kinh tế và kiến thức đã tích luỹ đủ cháu có thể thành lập công ty công nghệ của mình cũng không muộn.

Lời chú Khương vừa dứt mọi người như thấy một phương án khả thi liền tiếp tục bàn bạc, trong lúc lúng túng vì chưa biết phải làm thế nào thì chú Khương lại lên tiếng:

- Việc mở một dịch vụ internet là không quá khó khăn, phù hợp với khả năng kinh tế của anh Quang chị Hạnh và phù hợp với kiến thức mà cháu Mạnh có. Chính phủ mới ban hành Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, để tôi xem điều kiện thế nào. 

Chú Khương vội mở điện thoại ra và đọc rõ ràng cho mọi người cùng nghe: 

- Tại điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại như sau: 

“1. Đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

b) Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

c) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet. Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa điểm này:

a) Không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu không thu cước;

b) Phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu có thu cước.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các biện pháp về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn.”
Vừa nghe xong chú Kỷ đã vội vàng hỏi chú Khương:

- Đấy là điều kiện để được thành lập đại lý internet, vậy cháu Mạnh và anh chị Quân Hạnh còn phải làm gì nữa thì đại lý internet mới được hoạt động?

Chú Khương vừa cười tủm tỉm vừa rút điện thoại ra:

- Đây, để tôi đọc tiếp cho mọi người nhé, khoản 1 điều 6 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ điểm truy nhập Internet công cộng như sau: 
“1. Đại lý Internet có trách nhiệm sau đây:

a) Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại địa điểm được quyền sử dụng để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng dịch vụ tại địa điểm đó;

b) Treo biển “Đại lý Internet” trên đó bao gồm thông tin về số đăng ký kinh doanh đại lý Internet. Trường hợp Đại lý Internet đồng thời là điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì treo biển theo quy định;

c) Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi dễ nhận biết, bao gồm các hành vi bị cấm theo quy định; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet;

d) Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý Internet;

đ) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, đại lý Internet còn có trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

e) Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm;

g) Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp Internet đó;

h) Được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet do cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tổ chức trên địa bàn;

i) Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin mạng”

Sau khi nghe thấy có quy định quá chi tiết và rõ ràng cũng như trách nhiệm của người mở dịch vụ internet. Gia đình ông Quang bà Hạnh thấy yên tâm hẳn, đồng thời cũng nhen nhóm một quyết định là mở cho con trai một điểm kinh doanh internet phù hợp với khả năng của con và điều kiện kinh tế của gia đình.

Ông Quang bà Hạnh nhìn nhau mỉm cười, yên tâm với sự sắp xếp như vậy, vạn sự khởi đầu nan như thế đã là khá tốt rồi. Không khí bữa tiệc ngày càng sôi nổi ấm áp khi cái tết cận kề vừa hứa hẹn một năm mới với cơ hội việc làm thoả sức đam mê của thanh niên trẻ mới tốt nghiệp đại học./.

Tiểu phẩm 2: Giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử

CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Con gái đầu lòng của ông Sơn bà Xuyến vừa trúng tuyển công chức vào Sở Công thương, cả gia đình ông bà mừng lắm, dù sao con gái cũng cần môi trường làm việc ổn định. Bản thân ông là trưởng phòng của một ngành, còn cả chục năm nữa mới nghỉ chế độ nên cũng mong con cái đều thi đỗ vào cơ quan nhà nước.

Sau khi sự vui mừng tạm lắng xuống, ông Sơn bắt đầu xem xét vị trí việc làm mà con gái trúng tuyển để muốn hướng dẫn cho con một số kỹ năng khi làm việc để tránh việc con gái bị bỡ ngỡ khi tiếp nhận công việc mới.


Bữa cơm tối kết thúc trong vui vẻ, hân hoan, cả nhà quây quần bên đĩa hoa quả tráng miệng, ông Sơn lên tiếng:


- Con trúng tuyển công chức, quả thực là bố yên tâm hơn rất nhiều. Bố mẹ cả đời làm công chức cũng chỉ muốn con cái đi theo con đường của mình thôi. Em trai con còn 3 năm nữa tốt nghiệp đại học, bố mẹ cũng hướng cho em về tỉnh cho cả gia đình đoàn tụ, có khó khăn gì còn cả nhà còn giúp đỡ, bao bọc được cho nhau.


Bà Xuyến nghe chồng nói vậy liền cười tươi rói:


- Mẹ thật sự yên tâm rồi, chờ con ổn định công tác rồi yêu đương dần đi, con gái có thì. Con cái hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của bố mẹ.


Nghe mẹ nhắc đến yêu đương, lấy chồng, Nga vội vàng lên tiếng:


- Kìa mẹ, con còn bé mà, vừa mới bắt đầu đi làm. Bao giờ con tích luỹ đủ tiền mua nhà, mua ô tô con mới lấy chồng nhé.


Ông Sơn bật cười khi thấy con gái nói thế, nhẹ nhàng nhắc nhở:


- Con gái ạ, công việc nhà nước không có nhiều thu nhập như thế để con mua nhà, mua xe đâu, nhưng quan trọng nhất là ổn định và con được sống trong môi trường của tri thức và trí tuệ, đấy mới là cái được con ạ.


Kéo tay áo chồng, bà Xuyến vội nói:


- Thì anh cứ để cho con gái đặt ra mục tiêu mà phấn đấu chứ, tuổi còn trẻ, năng lực có phải làm việc hết công suất chứ. Như mẹ đây này, 50 tuổi rồi mà đã thấy mình già đâu, mẹ làm việc chả kém thanh niên các con đâu, mà kinh nghiệm thì dồi dào nhé.


Nghe vợ nói, ông Sơn và con gái nhìn nhau bật cười, cùng nhau giơ ngón tay cái về phía bà Xuyến thể hiện sự công nhận đối với bà.


Bà Xuyến vươn vai đứng dậy nói:


- Hai bố con trò chuyện đi, mẹ đi thể dục một lát đây.


Khi đĩa hoa quả vơi đi một nửa, ông Sơn ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói với Nga:


- Có điều này bố phải dặn con: Môi trường công việc hoàn toàn khác với môi trường học tập của con ở trường đại học. Nó cần sự năng động, trí tuệ, chỉn chu, nghiêm túc, có phân định cấp trên cấp dưới trên nguyên tắc chấp hành, điều hành. Ý kiến cá nhân của con mà trái ngược với tập thể hoặc lãnh đạo, con có quyền bảo lưu nhưng vẫn phải chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Con phải nghiêm túc lắng nghe, có chỗ chưa hiểu thì chủ động học hỏi, những người đã làm việc trước con đều là những người có kinh nghiệm làm việc phong phú, họ sẽ chỉ bảo cho con.


Nga lắng nghe bố nhắc nhở, ghi nhớ trong lòng, thầm cảm ơn người bố tuyệt vời của mình, lúc nào cũng lo lắng cho con cái trong mọi hoàn cảnh. Được yêu thương, che chở, lo lắng như tăng thêm động lực cho Nga khi ngày mai đi nhận công tác.


Như nhớ ra điều gì, Nga liền hỏi bố:


- Bố ơi, con biết các cơ quan nhà nước bây giờ hầu hết sử dụng giao dịch điện tử trong các hoạt động quản lý điều hành. Lúc ôn thi công chức con cũng đã tìm hiểu rồi, nhưng bố bổ túc thêm cho con ít kiến thức này đi, để đến lúc đi làm con tự tin làm việc, giảm bớt phiền hà khi phải nhờ vả người khác


Nhấp một ngụm trà, ông Sơn liền nói:


- Con nói đúng rồi, các cơ quan nhà nước hiện nay đều hoạt động trên môi trường điện tử, vừa giải quyết khâu rút ngắn thời gian vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nước, vậy nên con phải cập nhật tất cả các nội dung liên quan đến ngành mình trên môi trường điện tử để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đưa cho bố cái máy tính, bố chỉ cho con xem.


Nga mở túi lấy máy tính xách tay ra đưa cho bố, ông Sơn mở máy rồi gọi con:


- Đây con xem nhé, đây là hệ thống điều hành tác nghiệp của cơ quan bố, mỗi người sẽ có một tài khoản riêng. Con vào cơ quan làm việc sẽ được cấp một tài khoản theo vị trí việc làm. Khi được giao nhiệm vụ con phải xử lý và trình theo luồng được phân cấp, đây này, con nhìn xem.


Hai bố con thì thầm to nhỏ, hướng dẫn, hỏi đáp chẳng để ý đến thời gian. Lúc này bà Xuyến đã đi thể dục về nhìn thấy hai bố con vẫn đang trò chuyện nên ngồi xuống góp vui:


- Sao rồi, nhân viên 30 năm kinh nghiệm đã truyền đạt bí quyết giải quyết công việc nhà nước cho nhân viên mới chưa?


Nghe mẹ nói, hai bố con cùng ngẩng đầu lên cười, ông Sơn trả lời vợ:


- Anh đang dạy con làm quen với môi trường điện tử trong giải quyết công việc, để đến lúc làm việc nó đỡ bỡ ngỡ.


Với cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn, bà Xuyến thong thả nói:


- Thế anh đã cho con xem Nghị định số 137/2024/NĐ-CP chưa?


Nghe mẹ nói đến văn bản Nga vội hỏi:


- Là văn bản gì thế mẹ?


Ông Sơn vội cầm con chuột máy tính vừa di chuyển trên màn hình vừa trả lời con gái:


- Ngày 23/10/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2024/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, trong đó bao gồm chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu; hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử; hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; trách nhiệm của chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử quy mô lớn, rất lớn và tiêu chí tín nhiệm mạng của hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Như vậy khi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn trên môi tường điện tử con phải thực hiện theo quy định của nghị định này.
Dừng lại một chút cho con gái kịp hiểu, ông Sơn tiếp tục nói:

- Tại khoản 1 điều 6 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP quy định như sau: “Cơ quan nhà nước ưu tiên thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử các hoạt động bao gồm: cung cấp dịch vụ công; công tác quản trị nội bộ; chỉ đạo, điều hành; giám sát, kiểm tra, thanh tra theo lộ trình và kế hoạch phù hợp. Trường hợp hoạt động có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu.”. 

Đến nội dung quan trọng, ông Sơn nhíu mày nhìn con gái:

- Khi tiếp, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử con phải tuân thủ quy định điều 7 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP như sau:
“1. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử:

a) Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết;

b) Thiết lập các kênh giao tiếp trên môi trường điện tử và ban hành quy chế hoạt động để tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Phải thông báo kết quả xử lý yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử thông qua các phương tiện điện tử, các kênh giao tiếp, trừ trường hợp pháp luật quy định khác hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

2. Kênh giao tiếp của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử bao gồm các kênh sau:

a) Kênh cung cấp thông tin và kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử;

b) Cổng Dịch vụ công quốc gia;

c) Các kênh giao tiếp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Cổng Dịch vụ công quốc gia phải bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp để sử dụng dịch vụ bằng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Việc sử dụng tài khoản đăng nhập trên kênh giao tiếp của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Bà Xuyến thấy chồng đọc một mạch, sợ con gái không kịp nghe liền nhắc nhở chồng:

- Anh đọc từ từ thôi con nghe mới hiểu được. Mình làm lâu năm nên khá quen rồi, chứ mới tiếp cận thì phải có thời gian. Hôm nay đến đây thôi, cho con nghỉ sớm mai còn đi nhận công tác. Quá trình làm có gì khó hiểu lại về hỏi bố mẹ nhé.

Vì vẫn muốn hiểu thêm chút nữa nên Nga không vội đứng lên mà kéo tay áo bố:

- Con không sao ạ, bố cứ nói đi, con muốn hiểu cặn kẽ them chút nữa

Thấy con gái muốn nghe thêm, ông Sơn kiên nhẫn hướng dẫn:

- Bố nói thêm cho con hiểu về hoạt động chỉ đạo điều hành để con năm được. Khoản 1, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP quy định về chỉ đạo, điều hành và bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều trên môi trường điện tử của cơ quan nhà nước như sau:
“1. Người đứng đầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện các hoạt động chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử, dựa chủ yếu trên thông tin, dữ liệu số; chỉ đạo các đơn vị, cá nhân theo thẩm quyền quản lý thực hiện các hoạt động tham mưu, xử lý công việc toàn trình trên môi trường điện tử trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Các Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước

a) Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành hằng ngày, hằng tháng về tình hình kinh tế - xã hội; nhóm chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành, tương tác trực tuyến trong các tình huống khẩn cấp thiên tai, dịch bệnh, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các nhóm chỉ số theo yêu cầu đột xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các bộ, ngành, bao gồm: nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành hằng ngày, hằng tháng của lãnh đạo bộ, ngành; nhóm chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành, tương tác trực tuyến trong các tình huống khẩn cấp thiên tai, dịch bệnh, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

c) Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm: nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành hằng ngày, hằng tháng về tình hình kinh tế - xã hội; nhóm chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh, thành phố; nhóm chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành, tương tác trực tuyến trong các tình huống khẩn cấp thiên tai, dịch bệnh, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các chỉ số đặc thù của địa phương; nhóm chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hằng năm và 5 năm; nhóm chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hằng tháng, quý, năm;

d) Các Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để đáp ứng kịp thời, toàn diện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan nhà nước khác căn cứ nhu cầu thực tiễn, mức độ sẵn sàng của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn lực để lựa chọn, xây dựng Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của mình để đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành lên môi trường điện tử.”

Lắng nghe những lời bố truyền đạt, Nga như được tiếp thêm năng lượng và cảm thấy tự tin hơn khi mình đã chủ động trang bị những kiến thức cần thiết cho một trang sách mới của cuộc đời mình. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của bố mẹ và bản thân, Nga tự tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ trên vai trò mới – công chức nhà nước./.
Tiểu phẩm 3

Chữ Ký Điện Tử: Giải Pháp Mới Cho Giao Dịch An Toàn

Nhân vật:

1. Minh – Giám đốc công ty, nghiêm túc, am hiểu pháp lý

2. Lan – Trưởng phòng pháp lý, thông minh, tận tâm

3. Hòa – Nhân viên trẻ, thiếu kinh nghiệm, đôi lúc hay lơ đãng trong công việc

4. Tuấn – Chuyên viên công nghệ thông tin, giải thích về kỹ thuật

Cảnh 1: Cuộc họp trực tuyến tại Văn phòng công ty TNHH X 

Minh đang ngồi tại bàn làm việc, Lan và Hòa ngồi ở các máy tính khác nhau trong văn phòng. Một cuộc họp qua video đang diễn ra, màn hình hiển thị Tuấn đang ngồi trong phòng họp khác của công ty.
Minh: (Đặt tay lên bàn, nhìn vào màn hình) Chúng ta đã và đang tiếp thu, hoàn thiện mọi thủ tục trong việc chuyển đổi số của Công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên, có một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta cần giải quyết: Làm sao để việc ký kết hợp đồng, văn bản được thực hiện một cách nhanh chóng và bảo mật hơn. Vì thế, tôi tổ chức cuộc họp ngày hôm nay với mục địch thảo luận về những vấn đề xoay quanh công tác chuyển đổi số, cụ thể ở đây là chữ ký điện tử. Lan, em có thể giải thích rõ hơn cho mọi người được hiểu hơn về nó theo Luật Giao dịch điện tử mới không?

Lan: (Gật đầu, bắt đầu giải thích):  Theo Luật Giao dịch điện tử mới, cụ thể là Luật số 20/2023/QH15, chữ ký điện tử không chỉ là một công cụ giúp việc giao dịch trở nên nhanh chóng mà còn bảo đảm tính hợp pháp, tính bảo mật cho các hợp đồng điện tử. Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật.

Cụ thể, theo khoản 11,12 Điều 3 Luật Giao dịch điện tử đã quy định và giải nghĩa về chữ ký điện tử như sau: 

“Khoản 11: Chữ ký số là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ nhưng không bảo đảm tính bí mật của thông điệp dữ liệu.”

“Khoản 12: Chứng thư chữ ký điện tử là thông điệp dữ liệu nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. Chứng thư chữ ký điện tử đối với chữ ký số được gọi là chứng thư chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ nhưng không bảo đảm tính bí mật của thông điệp dữ liệu.”

Minh: (Nghe chăm chú) Vậy đối với các đối tác, chúng ta sau này sẽ không cần phải yêu cầu họ phải ký trực tiếp vào các loại giấy tờ khác nữa đúng không?

Lan: Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, với chữ ký điện tử, chúng ta có thể ký kết hợp đồng, thỏa thuận với đối tác ở bất cứ đâu, không cần gặp mặt trực tiếp. 

Minh: Điều này tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại?

Lan: Vâng, áp dụng theo Luật Giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký điện tử thì chúng ta sẽ giảm tải được rất nhiều chi phí và thời gian. Như vậy sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều thời gian, sức khỏe để có thể nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về các loại hợp đồng trước khi tiến tới chính thức ký hợp đồng. 

Cảnh 2: Thực hiện ký hợp đồng qua chữ ký điện tử (màn hình máy tính)

Tuấn đang chia sẻ màn hình với mọi người, trình bày một hợp đồng mẫu trên phần mềm ký điện tử của công ty.
Tuấn: (Chỉ vào màn hình) Mời mọi người nhìn lên đây, có thể thấy một ví dụ cụ thể về hợp đồng mà sắp tới đây, công ty chúng ta sẽ ký bằng chữ ký điện tử. Trong quá trình truyền tải dữ liệu, hệ thống sẽ sử dụng các công nghệ mã hóa tiên tiến để tiến hành bảo mật. Điều này giúp cho thông tin truyền tải sẽ được bảo mật tối đa, tránh bị can thiệp. Vì thế, mỗi chữ ký sẽ được mã hóa và lưu trữ một cách an toàn trong hệ thống.

Minh: (Gật đầu) Vậy chữ ký điện tử này sẽ được xác nhận như thế nào để bảo vệ tính hợp pháp của nó?

Tuấn: (Giải thích) Theo Điều 23 Luật này quy định chữ ký điện tử phải đảm bảo ba yếu tố: xác thực, toàn vẹn và không thể phủ nhận. Cụ thể: “Chữ ký điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng chữ ký điện tử; Chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy; Trường hợp pháp luật quy định văn bản phải được cơ quan, tổ chức xác nhận thì yêu cầu đó được xem là đáp ứng đối với một thông điệp dữ liệu nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số của cơ quan, tổ chức đó.”

Ngoài ra, Chữ ký điện tử sẽ được liên kết với người ký qua một chứng thư điện tử và mã hóa riêng. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ ghi lại tất cả các dấu vết liên quan đến quá trình ký, đảm bảo không thể thay đổi nội dung hợp đồng sau khi đã ký.

Lan: (Trình bày thêm) Quan trọng là chữ ký điện tử có thể được sử dụng cho tất cả các loại hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hợp đồng tài chính... miễn là các bên đều đồng ý sử dụng chữ ký điện tử và có công nghệ xác thực phù hợp.

Cảnh 3: Những thắc mắc về vấn đề bảo mật (Tại văn phòng Công ty)

Hòa, nhân viên văn phòng, có vẻ đang bối rối và nêu câu hỏi.
Hòa: (Nhăn nhó) Nhưng, vấn đề bảo mật thì sao ạ? Em vẫn đang có chút lo lắng về vấn đề này. Nếu bị hacker tấn công và đánh cắp chữ ký điện tử của mình, thì sao?

Minh: (Nhìn vào Hòa) Đúng vậy! Vấn đề này vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, theo những gì tôi tìm hiểu, Luật Giao dịch điện tử mới, hệ thống chữ ký điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc gia. Trong trường hợp hệ thống có dấu hiệu bị xâm phạm, chúng ta sẽ có thể phát hiện và xử lý kịp thời. Việc sử dụng chữ ký điện tử đòi hỏi người dùng phải có một chứng thư điện tử được cấp bởi tổ chức chứng thực hợp pháp. 

Lan: (Tiếp lời Hòa, Lan giải thích thêm) Tại Điều 19, Luật Giao dịch điện tử cũng đã quy định những giá trị pháp lý của chứng thư điện tử như sau: 

“1. Thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây: a) Chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức phát hành theo quy định của Luật này; b) Thông tin trong chứng thư điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh; c) Trường hợp pháp luật yêu cầu chỉ ra thời gian liên quan đến chứng thư điện tử thì chứng thư điện tử phải có dấu thời gian.

2. Chứng thư điện tử do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Vì thế, các tổ chức chứng thực này sẽ giúp bảo đảm tính xác thực của chữ ký điện tử. Chúng ta cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ và đăng ký với một tổ chức chứng thực đủ điều kiện, việc sử dụng chữ ký điện tử sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Tuấn: Thực tế, các hệ thống chữ ký điện tử hiện nay sử dụng các kỹ thuật mã hóa tiên tiến khác để bảo vệ dữ liệu. Trong trường hợp xấu bị tấn công mạng thì chúng ta cũng sẽ phát hiện một cách nhanh chóng và có những biện pháp bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công mạng. Vì vậy, tôi cho rằng, chúng ta không cần quá lo lắng về vấn đề bảo mật.

Cảnh 4: Tiến hành ký hợp đồng mẫu tại Văn phòng

Minh quyết định thử nghiệm ký một hợp đồng mẫu qua chữ ký điện tử để chứng minh tính tiện lợi và an toàn.
Minh: Em giúp tôi thực hiện các thao tác để ký thử hợp đồng này được không Tuấn? Tôi muốn thử nghiệm ngay để cảm nhận sự tiện lợi của phần mềm này.

Tuấn: (Thao tác trên màn hình laptop) Đầu tiên, để có thể thực hiện việc ký điện tử, anh truy cập vào website, lựa chọn những mục cần tích và chọn vào nút “Ký”. Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu anh nhập mã PIN để xác nhận thông tin hoặc sử dụng nhận diện sinh trắc học, nếu đã đăng ký trước. Sau khi ký xong, hợp đồng sẽ tự động được lưu trữ trong hệ thống.

Minh: (Thực hiện thử các bước) Đúng là khá nhanh và tiện lợi. Các thao tác cũng không quá khó hiểu và dễ dàng sử dụng. Không bị mất quá nhiều thời gian, kinh phí để đi gặp đối tác. 

Minh: Đây thực sự là một bước tiến lớn trong việc số hóa công việc Lan ạ. Có những phần mềm như thế này, chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho những công việc trong thời gian tới. 

Lan: (Cười) Điều quan trọng là theo khoản 2, Điều 23 Luật Giao dịch điện tử, chữ ký điện tử này sẽ có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay, giúp công ty bảo vệ quyền lợi một cách tối đa.


Cảnh 5: Kết thúc cuộc họp

Minh: Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là một bước đi đúng đắn, quan trọng trong việc giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và chi phí. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên triển khai sử dụng chữ ký điện tử cho tất cả các giao dịch từ nay. 

Lan: (Gật đầu) Chúng ta sẽ bắt đầu triển khai và hướng dẫn nhân viên sử dụng chữ ký điện tử kể từ tuần này. Bên cạnh đó, cũng cần thường xuyên cập nhật và duy trì các biện pháp bảo mật.

Hòa: (Vui vẻ) Em thấy việc ký hợp đồng qua chữ ký điện tử thật sự rất tiện lợi. Em nghĩ đây sẽ là một xu hướng phổ biến trong tương lai gần.

Minh: (Cười) Đúng vậy, chúng ta sẽ không chỉ dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.

Tuấn: (Thêm vào) Và quan trọng hơn, chúng ta bảo vệ được tính hợp pháp của các giao dịch, làm tăng sự tin tưởng đối với đối tác.

Cuộc họp kết thúc trong không khí vui vẻ. Mọi người chuẩn bị triển khai công nghệ chữ ký điện tử, mang lại những lợi ích vượt trội cho công ty.
Tiểu phẩm 4:
Chữ ký điện tử - Cầu nối giữa pháp lý và công nghệ

Nhân vật:
Anh Nam – Nhân viên pháp lý công ty X

Chị Lan – Nhân viên công nghệ thông tin công ty X

Ông Hải – Quản lý cấp cao của công ty X.

Bà Mai – Giám đốc điều hành của công ty đối tác.

Cảnh 1: Văn phòng công ty X
Tại Văn phòng, Anh Nam và Chị Lan đang chuẩn bị ký kết hợp đồng với công ty đối tác. Chị Lan mở máy tính và giải thích về chữ ký điện tử cho Anh Nam.
Anh Nam: (nghe giải thích và đặt câu hỏi) Chị Lan, tôi thấy quá trình ký hợp đồng này có vẻ phức tạp, khó hiểu. Tại sao chúng ta không thực hiện ký kết thông thường như vẫn làm ở thời điểm hiện tại mà lại thực hiện ký kết hợp đồng bằng cái dấu vân tay điện tử?

Chị Lan: (Mỉm cười):

Trước hết, tôi xin giải thích cho mọi người năm được thế nào là chữ ký điện tử. Theo quy định tại Điều khoản 11, Điều 3 của Luật Giao dịch điện tử quy định như sau: Chữ ký điện tử là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu.

Theo Điều 23 Luật này cũng quy định: “Chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy”. Vì vậy, chữ ký điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay nếu nó được thực hiện theo quy trình xác thực nhất định. Anh  có thể yên tâm, chữ ký điện tử không phải là dấu vân tay đâu. Đó chính là một phương thức xác nhận hợp pháp trong giao dịch điện tử. 

Anh Nam: 

Vậy tại sao chúng ta cần phải sử dụng chữ ký điện tử trong giao dịch điện tử trong khí từ trước đến giờ vẫn ký kết theo phương pháp truyền thống?

Chị Lan:
Theo em tìm hiểu, Chữ ký điện tử giúp đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn và không thể phủ nhận của giao dịch. Anh yên tâm, theo quy định tại Điều 36 của Luật Giao dịch điện tử, chữ ký điện tử phải được liên kết với người ký và không thể thay đổi sau khi ký.

Cụ thể: “Các bên có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó; việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Anh Nam: 

Thế có phải là khi chúng ta sử dụng chữ ký điện tử, tất cả các giao dịch đều sẽ an toàn không?

Chị Lan:
Chưa hẳn đâu, anh. Chữ ký điện tử phải được xác thực thông qua một dịch vụ tin cậy. Nếu không có dịch vụ tin cậy, chữ ký điện tử sẽ không có giá trị pháp lý, hoặc dễ bị giả mạo.

Anh Nam: Vậy dịch vụ tin cậy là thế nào và ai sẽ là người cấp dịch vụ này, chị Lan?

Chị Lan: Theo Điều 28 Luật này, Dịch vụ tin cậy là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm: Dịch vụ cấp dấu thời gian; Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Bên cạnh đó, pháp luật cũng đã quy định về việc cấp phép cho dịch vụ tin cậy: Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại. Tổ chức được quyền đăng ký một hoặc các dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này. Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy là 10 năm.
Cảnh 2: Văn phòng công ty đối tác
Bà Mai đang ngồi đối diện với Anh Nam và Chị Lan, chuẩn bị thảo luận về hợp đồng điện tử.
Bà Mai: (Vui vẻ)

Chào anh Nam, chị Lan, hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng qua chữ ký điện tử đúng không?

Anh Nam: (Gật đầu)
Đúng vậy, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Tuy nhiên, tôi muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng dịch vụ tin cậy để đảm bảo chữ ký điện tử này có giá trị pháp lý.

Bà Mai:
Cái này rất quan trọng. Theo Điều 38 của Luật Giao dịch điện tử, các dịch vụ tin cậy là những dịch vụ hỗ trợ việc ký kết giao dịch điện tử, giúp xác thực chữ ký và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin. Dịch vụ này phải được cấp phép và giám sát bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chị Lan:
Đúng vậy. Và dịch vụ tin cậy phải đảm bảo rằng chữ ký điện tử của chúng ta không thể bị giả mạo và thông tin không thể bị thay đổi sau khi ký.

Anh Nam: (Thắc mắc)

Vậy chúng ta sẽ làm thế nào để chọn một dịch vụ tin cậy đúng đắn? Làm sao để xác định được đó là dịch vụ hợp pháp?

Bà Mai:
Các dịch vụ tin cậy hợp pháp phải đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và được cấp phép theo quy định của pháp luật. Theo Điều 39 của Luật, các dịch vụ này phải được cấp chứng nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng ta. Chúng ta cần đảm bảo rằng dịch vụ tin cậy chúng ta sử dụng đã được kiểm tra và chứng nhận về khả năng bảo mật và tính pháp lý.

Cảnh 3: Văn phòng công ty, cuối buổi làm việc
Anh Nam và Chị Lan quay lại văn phòng, tiếp tục thảo luận về việc sử dụng chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy.
Anh Nam: (Lo lắng)

Chị Lan, tôi có thể yên tâm khi sử dụng chữ ký điện tử không? Liệu có trường hợp nào xảy ra khi chữ ký điện tử bị giả mạo và làm ảnh hưởng đến hợp đồng không?

Chị Lan:
Đó là lý do chúng ta phải sử dụng dịch vụ tin cậy. Dịch vụ tin cậy sẽ giúp xác thực chữ ký điện tử, đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Nếu có vấn đề gì xảy ra, dịch vụ tin cậy sẽ hỗ trợ chúng ta xử lý và cung cấp các bằng chứng về chữ ký.

Anh Nam: (Thở phào)

Thật tuyệt vời, vậy tôi có thể yên tâm rồi. Chỉ cần đảm bảo chúng ta làm đúng quy trình và sử dụng dịch vụ tin cậy là ổn.

Chị Lan:
Đúng vậy! Và một điểm quan trọng nữa là nếu có bất kỳ sự tranh chấp nào về chữ ký điện tử, thì pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi của các bên giao dịch, miễn là chúng ta thực hiện theo đúng quy định tại Điều 42 của Luật Giao dịch điện tử như: Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật; Nhân lực thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu bao gồm nguồn nhân lực tại chỗ đang thực hiện quản lý, vận hành các hệ thống thông tin hoặc nhân lực khác có liên quan trong cơ quan nhà nước; trường hợp nhân lực tại chỗ không đáp ứng được thì được thuê chuyên gia…

Anh Nam:
Sau khi nghe chị tư vấn, giải thích về chữ ký điện tử, tôi thấy yên tâm hơn rồi. Hy vọng các giao dịch của công ty sau này sẽ thuận lợi và an toàn hơn khi sử dụng chữ ký điện tử.

Chị Lan: (Mỉm cười)

Đúng rồi, và chúng ta sẽ luôn đảm bảo sự bảo mật và tính toàn vẹn của các giao dịch điện tử.

Cảnh 4: Trước khi ký hợp đồng
Anh Nam và Chị Lan chuẩn bị ký hợp đồng với công ty đối tác qua chữ ký điện tử. Màn hình máy tính hiển thị phần mềm chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy đang được kích hoạt.
Ông Hải (Quản lý công ty):

Chúc mừng các bạn đã được tiếp cận, hiểu sâu hơn về chữ ký điện tử và hoàn thành xong mọi thủ tục cho hợp đồng đầu tiên được ký kết theo cách này. Chúng ta đã tiến bước vào kỷ nguyên mới của giao dịch điện tử. Hy vọng các bạn hãy mạnh dạn đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để công việc của chúng ta về sau thêm trôi chảy, nhanh chóng. Chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy giúp chúng ta không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên. Chúng tôi tin tưởng vào sự an toàn và tính pháp lý của các hợp đồng này.

Chị Lan:
Cảm ơn anh Hải. Chúng tôi luôn tuân thủ đúng quy trình để đảm bảo tất cả các giao dịch đều được xác thực và bảo mật.

Anh Nam: (Nói với khách hàng)

Giờ đây, với chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, chúng ta có thể yên tâm về tính hợp pháp và bảo mật của hợp đồng.

Anh Nam và Chị Lan nhấn nút ký hợp đồng điện tử trên máy tính, kết thúc quá trình giao dịch.
Tiểu phẩm 5:
Vòng xoáy mua bán online
Nhân vật:

Bà An: 55 tuổi, kinh doanh tự do

Thanh: 25 tuổi, con gái bà An

Dũng: 28 tuổi, nhân viên văn phòng, bạn trai Thanh

Ông Hải: 60 tuổi, hàng xóm bà An

Chị Hoa: 30 tuổi, tư vấn pháp luật

Diễn biến: 

Thanh (con gái bà An) thông qua quảng cáo, mua một chiếc điện thoại thông minh đời mới thông qua sàn thương mại điện tử T. Tuy nhiên, khi nhận hàng về, sản phẩm không đúng với trên quảng cáo. 

Cảnh 1:

Tại nhà bà An, không khí đang rất căng thẳng. Bà An mặt mày đỏ bừng, tức giận quát lớn vào điện thoại. Thanh ngồi bên cạnh, mặt cúi gằm, nước mắt lưng tròng. Dũng đứng cạnh, cố gắng can ngăn.

Bà An: (nói như hét vào điện thoại) Tôi nói cho anh biết, tôi không chấp nhận chuyện này. Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Hàng không đúng như quảng cáo, tiền thì các anh đã lấy, giờ các anh định lừa đảo tôi đấy à?

Giọng đàn ông từ đầu dây bên kia: (bình thản) Chị bình tĩnh, bên em sẽ kiểm tra lại. Nhưng chị phải cung cấp bằng chứng là hàng lỗi, không đúng mô tả thì bên em mới hỗ trợ đổi trả được.

Bà An: Bằng chứng đây, ảnh chụp đây, video đây, tôi gửi hết cho các anh rồi. Giờ các anh lại định chối quanh à? Tôi nói cho anh biết, nếu các anh không trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ làm cho ra lẽ.

Giọng đàn ông: Chị cứ bình tĩnh, bên em sẽ có nhân viên liên hệ lại sau.

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Bà An tức tối ném điện thoại xuống bàn, thở hổn hển.
Dũng: (lo lắng) Bác bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết.

Bà An: Giải quyết thế nào, tiền mất rồi, hàng thì rởm, chúng nó lừa đảo trắng trợn.

Thanh: (khóc nấc) Mẹ ơi, con xin lỗi. Là do con ham rẻ, tin vào mấy quảng cáo trên mạng nên mới ra cơ sự này. Lỗi tại con đã không kiểm tra "thông điệp dữ liệu" gốc, không xác định rõ danh tính, uy tín bên bán.

Bà An: (quay sang Thanh) Giờ con khóc lóc thì giải quyết được gì. Mất toi mấy chục triệu, tiền đó để làm bao nhiêu việc.

Dũng: Thôi bác ạ, dù sao chuyện cũng đã rồi. Giờ phải tìm cách giải quyết. Để cháu xem lại chính sách đổi trả của bên bán hàng xem sao.

Ông Hải, hàng xóm nhà bà An, nghe thấy tiếng cãi vã liền sang xem có chuyện gì. Sau khi nghe bà An kể lại sự việc, ông Hải trầm ngâm một lúc rồi nói:

Ông Hải: Chuyện mua bán online giờ phức tạp lắm, nhiều kẻ lừa đảo, làm ăn chộp giật. Bà cũng nên cẩn thận hơn khi mua hàng trên mạng. Nhất là kiểm tra xem thông tin cửa hàng đó có "chứng thư điện tử" không.

Bà An: Tôi biết chứ, nhưng lần này tôi cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, thấy cửa hàng này cũng có nhiều đánh giá tốt, ai ngờ...

Ông Hải: Đánh giá tốt cũng chưa chắc đã tin được đâu bà ạ. Nhiều khi họ mua đánh giá, làm giả thông tin để lừa người mua thôi.

Dũng: (xen vào) Cháu tìm hiểu rồi, cửa hàng này có chính sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày, nhưng phải có video quay lại quá trình mở hộp sản phẩm và chứng minh sản phẩm bị lỗi, không đúng mô tả. Mà không rõ "video" của bác An có được xem là "thông điệp dữ liệu" không?

Bà An: Tôi có quay video lại lúc mở hộp, nhưng không rõ như yêu cầu của họ, với lại lúc đó tôi cũng không để ý kỹ xem hàng có đúng như quảng cáo không. Giờ họ cứ vin vào đó để không trả lại tiền. Video của tôi có giá trị để làm chứng cứ khiếu nại không?

Ông Hải: Thế thì khó rồi. Hay là tôi cho bà địa chỉ chị Hoa bên hội luật gia địa phương mình nhé, bà lên đấy hỏi thử xem sao.

Bà An: Vâng cảm ơn ông, cho tôi xin địa chỉ.

Dũng và Thanh quyết định đưa bà An đến gặp chị Hoa, một tư vấn viên pháp luật, để nhờ tư vấn.
Chị Hoa: (sau khi nghe câu chuyện) Trường hợp của bác An khá phổ biến hiện nay khi mua hàng online. Pháp luật về giao dịch điện tử đã quy định rất rõ về vấn đề này. Tại khoản 12 điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP quy định người bán phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng. 

Bà An: Nhưng họ cứ nói tôi không có bằng chứng, rồi họ không chịu trách nhiệm. Video của tôi có được xem là chứng cứ không?

Chị Hoa: Căn cứ khoản 2 điều 11 Luật Giao dịch điện tử năm 2023 thì video là một dạng thông điệp dữ liệu có giá trị dùng làm chứng cứ. Giá trị chứng cứ sẽ được xem xét dựa trên độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ, và tính toàn vẹn của thông điệp. Bác An cần cung cấp video đó, cùng với các tin nhắn trao đổi, hóa đơn mua bán để làm bằng chứng. Ngoài ra, các sàn giao dịch thương mại điện tử cũng phải có trách nhiệm trong việc giải quyết tranh chấp giữa người mua và người bán. Bác đã mua hàng qua sàn nào?

Thanh: Dạ, con mua qua sàn T ạ.

Chị Hoa: Vậy bác có thể khiếu nại lên sàn T, yêu cầu họ can thiệp, giải quyết. Sàn T. có trách nhiệm yêu cầu người bán cung cấp thông tin, giấy tờ chứng minh sản phẩm đúng như quảng cáo. Họ cũng cần phải kiểm tra xem bên bán có tuân thủ quy định về quản lý dữ liệu hay không. Nếu người bán không cung cấp được, sàn S. phải có biện pháp xử lý, bảo vệ quyền lợi người mua.

Bà An: Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã tư vấn.

Bà An, Thanh và Dũng quay lại nhà, cùng nhau soạn thảo đơn khiếu nại gửi lên sàn T đính kèm đầy đủ bằng chứng. Trong đơn khiếu nại, họ cũng trích dẫn các điều luật liên quan trong Luật Giao dịch điện tử 2023 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Sau nhiều lần trao đổi, làm việc với sàn T và người bán, cuối cùng, người bán đã đồng ý hoàn trả lại tiền cho bà An.
Bà An: (vui mừng) Cuối cùng cũng đòi lại được tiền. Đúng là không thể tin tưởng hoàn toàn vào mua bán online.

Thanh: Con cũng rút kinh nghiệm rồi mẹ ạ. Từ nay con sẽ cẩn thận hơn khi mua hàng trên mạng, tìm hiểu xem bên bán có "chứng thư điện tử", có "chữ ký số" không, rồi kiểm tra đánh giá của những người mua trước, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, và giữ lại tất cả các "thông điệp dữ liệu" liên quan đến giao dịch.

Dũng: Qua vụ việc này, cháu cũng học được nhiều điều về Luật Giao dịch điện tử 2023 và cách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cháu sẽ phổ biến cho bạn bè, người thân để mọi người cẩn trọng hơn khi giao dịch trên môi trường điện tử.

Ông Hải: Đúng vậy, pháp luật ngày càng hoàn thiện để bảo vệ người dân trong các giao dịch điện tử. Mọi người cũng nên tìm hiểu, nắm rõ luật để tự bảo vệ mình.

Kết: 
Dưới đây là tiểu phẩm hoàn thiện "Hợp Đồng Điện Tử - Hiểu Đúng Để Làm Đúng" từ các phần sửa đổi, bổ sung ở trên:

Tiểu phẩm 06

Hợp Đồng Điện Tử - Hiểu Đúng Để Làm Đúng

Nhân vật:

- Ông Minh: (55 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Minh Thành (Bên A);
- Bà Lan: (45 tuổi) Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế KTV (Bên B);
- Anh Hoàng: (30 tuổi) Chuyên viên tư vấn pháp lý - Sở Tư Pháp tỉnh H;
- Chị Mai: (28 tuổi) Thư ký của ông Minh.
Diễn biến:

Công ty TNHH Xây Dựng Minh Thành (Bên A) chuẩn bị ký kết hợp đồng thiết kế kiến trúc với Công ty Cổ phần Thiết kế KTV (Bên B) qua hình thức hợp đồng điện tử. Tuy nhiên, ông Minh vẫn còn băn khoăn về tính pháp lý và cách thức thực hiện hợp đồng điện tử.

(Tại phòng họp Công ty TNHH Xây Dựng Minh Thành)

Ông Minh: (Xem lại dự thảo hợp đồng điện tử) Lan, dự thảo hợp đồng thiết kế bên KTV gửi đây rồi. Mọi điều khoản về cơ bản tôi đã thống nhất. Nhưng tôi vẫn hơi lăn tăn về việc ký kết hợp đồng điện tử này. Cô thấy có vấn đề gì không?

Bà Lan: Về nội dung hợp đồng thì tôi không có ý kiến. Nhưng đúng là về mặt hình thức, tôi cũng chưa rõ lắm về việc ký kết hợp đồng điện tử. Mình có cần phải in ra rồi ký đóng dấu như hợp đồng giấy không, thưa anh?

Ông Minh: Đấy, tôi cũng đang thắc mắc chỗ đó. Hay là để chắc ăn, ta cứ in ra rồi hai bên ký trực tiếp có được không? Như thế có vi phạm gì không? Rồi nếu sau này xảy ra tranh chấp, hợp đồng điện tử có được pháp luật công nhận không?

Bà Lan: Hay là ta thử liên hệ bên Sở Tư pháp hỏi ý kiến chuyên gia xem sao. Họ phụ trách mảng này chắc sẽ tư vấn cho mình cụ thể.

Ông Minh: Cũng được, cô liên hệ đặt lịch hẹn giúp tôi.

Chị Mai: (Từ ngoài bước vào) Dạ thưa sếp, em đã tìm hiểu thì bây giờ có dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử của bên Bưu điện ấy ạ. Họ sẽ hỗ trợ mình các thủ tục để đảm bảo hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý. Hay mình liên hệ thử với họ xem sao ạ?

Ông Minh: Ừ, cũng là một cách. Cô liên hệ với họ luôn đi, xem dịch vụ thế nào, chi phí ra sao. Rồi báo cáo lại cho tôi.

Tại Sở Tư pháp tỉnh H (03 ngày sau)

Ông Minh: (Bước vào, chào hỏi) Chào anh Hoàng, tôi là Minh, Giám đốc Công ty Minh Thành. Tôi có đặt lịch hẹn trước để nhờ anh tư vấn một chút về việc ký kết hợp đồng điện tử.

Anh Hoàng: Chào ông Minh, mời ông ngồi. Tôi là Hoàng, chuyên viên tư vấn pháp lý. Ông cứ trình bày những vấn đề ông đang vướng mắc, tôi sẽ giải đáp trong phạm vi hiểu biết của mình.

Ông Minh: (Ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra một bản in hợp đồng điện tử) Vâng, cảm ơn anh. Chuyện là thế này, công ty tôi sắp tới sẽ ký hợp đồng thiết kế kiến trúc với Công ty KTV. Nhưng mà lần này, hai bên định ký kết qua hợp đồng điện tử, đây là lần đầu công ty chúng tôi sử dụng loại hợp đồng này nên quả thực là tôi cũng chưa hiểu rõ những điểm cần lưu ý. Anh xem, đây là dự thảo hợp đồng bên đối tác gửi.

Anh Hoàng: Vâng, ông cho tôi xem qua. (Cầm lấy bản in, xem xét).

Ông Minh: Về nội dung hợp đồng thì hai bên cơ bản đã thống nhất rồi. Cái tôi băn khoăn là về tính pháp lý của hợp đồng điện tử ấy. Liệu nó có giá trị như hợp đồng giấy bình thường không? Rồi sau này nếu xảy ra tranh chấp gì, thì hợp đồng này có được pháp luật công nhận để bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi không? Tôi có cần yêu cầu bên kia cung cấp thêm gì nữa không, thưa anh? Rồi thủ tục ký kết hợp đồng này thế nào anh nhỉ? Bên đối tác họ nói là dùng chữ ký số, nhưng bên tôi chưa dùng cái này bao giờ. Họ bảo cứ ký số vào là xong, không cần phải in ra hay gặp mặt trực tiếp gì cả. Như thế có đúng quy định không? Rồi có cần phải làm thêm bước gì nữa, ví dụ như là công chứng hay xác nhận gì không, để đảm bảo chắc chắn về mặt pháp lý?

Bà Lan: (Bổ sung) Tôi cũng nghe nói là có dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử gì đó. Vậy mình có cần thiết phải sử dụng dịch vụ đó không anh Hoàng? Chi phí thế nào, và thủ tục có phức tạp không?

Ông Minh: Đấy, rất nhiều vấn đề mà chúng tôi chưa rõ. Thành ra cũng hơi lo lắng, không biết ký hợp đồng điện tử như vậy thì có rủi ro gì không? Rất mong anh Hoàng giải đáp giúp để chúng tôi yên tâm triển khai.

Anh Hoàng: (Sau khi nghe ông Minh và bà Lan trình bày) Tôi hiểu rồi. Đây là những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp cũng đang thắc mắc khi bắt đầu áp dụng hợp đồng điện tử. Tôi xin được giải thích cụ thể từng vấn đề như sau.

Đầu tiên, về tính pháp lý của hợp đồng điện tử, ông Minh, bà Lan hoàn toàn yên tâm. Pháp luật nước ta đã có quy định rõ ràng trong Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, cụ thể là Chương IV của Luật. Theo đó, hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý như hợp đồng giấy. Nghĩa là, nếu sau này có tranh chấp xảy ra, thì hợp đồng điện tử vẫn được pháp luật công nhận và bảo vệ, miễn là nó được ký kết và thực hiện đúng quy định.

Về cách thức ký kết, luật cho phép các bên sử dụng chữ ký số để ký hợp đồng điện tử. Chữ ký số này, có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp. Vì vậy, hai bên không nhất thiết phải in hợp đồng ra và ký trực tiếp. Chỉ cần ký số vào file hợp đồng điện tử là đủ. Hiện nay, các công ty như Bưu điện, VNPT, Viettel,... đều cung cấp dịch vụ này, họ gọi là chứng thực hợp đồng điện tử đó ạ, ông có thể tham khảo bên đó.

Còn về việc có cần công chứng, chứng thực gì thêm không, thì theo quy định hiện hành là không bắt buộc đối với hợp đồng điện tử. Chỉ riêng việc lưu ý với hợp đồng trong lĩnh vực công chứng, thì mình vẫn phải tuân thủ quy định về công chứng, phải thực hiện công chứng hợp đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, hai bên nên sử dụng dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử của các nhà cung cấp uy tín, chính là các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số lúc nãy tôi vừa đề cập. Việc này sẽ giúp xác thực danh tính của các bên tham gia ký kết, đảm bảo tính toàn vẹn của hợp đồng và chống chối bỏ. Anh chị có thể hiểu nôm na là, bên cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử này đóng vai trò như bên thứ ba làm chứng, giúp tăng thêm độ tin cậy cho hợp đồng. Về chi phí và thủ tục của dịch vụ chứng thực, bà Lan có thể liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp để được tư vấn cụ thể.

Về câu hỏi của ông Minh, trong trường hợp xảy ra tranh chấp, trách nhiệm cung cấp bằng chứng thuộc về cả hai bên. Bên nào khởi kiện, bên nào có yêu cầu thì phải đưa ra bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu của mình. Hợp đồng điện tử đã ký, lịch sử giao dịch, email trao đổi giữa hai bên, thông tin về chữ ký số,... đều là những bằng chứng có giá trị pháp lý.

Để đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, hai bên cần lưu ý một số điểm sau, tôi xin phép nhấn mạnh lại. Thứ nhất, hai bên cần thống nhất với nhau về việc sử dụng chữ ký số, loại chứng thư số và nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, và phải ghi rõ những thỏa thuận này trong hợp đồng. Chữ ký số phải đảm bảo còn hiệu lực và được cấp bởi tổ chức được cấp phép hoạt động. Thứ hai, hai bên cần thống nhất về định dạng của hợp đồng điện tử, ví dụ như PDF, XML,... và lưu trữ hợp đồng một cách an toàn, đảm bảo có thể truy cập và đọc được khi cần. Thứ ba, sau khi ký số, không được tự ý sửa đổi nội dung hợp đồng. Nếu có sửa đổi, bổ sung gì thì phải làm thành phụ lục và cũng phải được ký số đầy đủ. Về cơ bản, khi thực hiện hợp đồng điện tử, nếu đảm bảo được tính toàn vẹn của thông tin, tức là thông tin trong đó không bị thay đổi từ thời điểm được tạo lập; và thông tin có thể truy cập được, sử dụng được khi cần thiết để đảm bảo giá trị như bản gốc; cũng như thông tin đó được đảm bảo từ khi khởi tạo, trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ thì các yếu tố pháp lý của HĐĐT được đảm bảo. Đó là một số điểm quan trọng cần lưu ý khi các bên tham gia ký HĐĐT.

Ông Minh: Ồ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh Hoàng. Những giải thích của anh đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn rất nhiều về hợp đồng điện tử.

Bà Lan: Vậy là chúng tôi có thể yên tâm triển khai ký kết hợp đồng điện tử với đối tác rồi.

Anh Hoàng: Đúng vậy. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, ông bà cứ liên hệ lại với Sở Tư pháp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúc hai công ty hợp tác thành công!

Phòng họp Công ty Minh Thành (1 tuần sau), ông Minh, bà Lan, chị Mai đang họp trực tuyến với bà Hoa – Giám đốc Công ty KTV và sử dụng phần mềm họp trực tuyến có tích hợp tính năng ký số.

Ông Minh: (Sau khi hai bên đã rà soát lại lần cuối các điều khoản trong hợp đồng) Vậy là hai bên đã thống nhất tất cả các điều khoản trong hợp đồng. Bây giờ chúng ta tiến hành ký kết hợp đồng điện tử nhé. Bên tôi đã sử dụng dịch vụ chữ ký số và chứng thực hợp đồng điện tử của Công ty ABC rồi. Còn bên bà đã chuẩn bị đầy đủ chứ?

Bà Hoa: Bên tôi cũng đã sử dụng dịch vụ của ABC rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Ông Minh: Vậy mời đại diện 2 bên cùng ký vào HĐĐT.

(Hai bên sử dụng chữ ký số cá nhân để ký vào hợp đồng điện tử thông qua nền tảng họp trực tuyến và kiểm tra kỹ thông tin chứng thư số hiển thị trên hợp đồng. Sau khi ký, hợp đồng điện tử được lưu trữ trên hệ thống của hai bên và của Công ty ABC)

Ông Minh: Vậy là hợp đồng đã được ký kết thành công. Hy vọng hai bên sẽ hợp tác tốt đẹp.

Bà Hoa: Nhất định rồi. Cảm ơn ông. Hợp đồng giấy chúng tôi cũng đã chuẩn bị, 2 bên ký và hoàn thành thủ tục cùng với HĐĐT luôn.

Kết thúc tiểu phẩm
IV. Tìm hiểu Luật Căn cước (04 tiểu phẩm)
Tiểu phẩm 1: 

MẦM NON CỦA ĐẤT NƯỚC


Gia đình anh Hoàng có 3 thế hệ cùng sinh sống tại đô thị loại III. Vợ anh mới nghỉ chế độ hưu trí được một năm, còn anh thì vẫn đang công tác. Năm ngoái gia đình anh vui mừng tổ chức lễ cưới cho con trai cả và đón con dâu mới về. Con trai anh và con dâu đều làm ngoài, kinh doanh buôn bán theo sở thích. Cuộc sống của đại gia đình tương đối ổn định và ấm cúng, không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế do thu nhập từ lương của vợ chồng anh cũng khá cao và hai vợ chồng con trai thì làm ăn tốt.


Năm nay gia đình lại vui mừng đón cháu trai đích tôn chào đời, niềm vui như nhân lên gấp bội, cả nhà tíu tít xung quanh một đứa trẻ làm không khí gia đình lúc nào cũng rộn ràng, vui vẻ. Trộm vía em bé ngoan ngoãn, ít ốm đau nên cũng không có áp lực gì.


Sáng sớm nay, chị Lan vợ anh gọi anh dậy và bảo:

- Hôm nay là ngày nghỉ, em và anh đi chợ sớm mua ít đồ ăn tươi để bồi dưỡng sức khoẻ cho cả nhà sau một tuần làm việc vất vả nhé.

Thấy vợ nói có lý, anh Hoàng hưởng ứng ngay:

- Ừ, được đấy, để anh đưa em về chợ quê mua đồ cho tươi ngon, độc lạ. Trưa nay anh sẽ vào bếp làm mấy món ngon cho mẹ con em thưởng thức. Chợ quê cách nhà mấy cây số thôi, bây giờ mình dậy đi luôn vẫn kịp.

Chị Lan vùng ra khỏi chăn ấm để vệ sinh cá nhân, vẫn ngoái đầu lại nói với chồng:

- Mình đi chợ xong quay về mới ăn sáng nhé.

Lỉnh kỉnh, lạch cạch cả buổi anh Hoàng chị Lan đã chế biến xong một mâm cơm tươm tất đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Đợi một lát cả nhà về đông đủ, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng giữa mùa đông lạnh giá. Tiếng cười nói rộn vàng vang khắp căn nhà. Anh Hoàng mỉm cười hạnh phúc.

Khi bữa ăn gần xong, anh Hoàng với tay lấy điều khiển bật tivi lên xem, đúng lúc đến chương trình tuyên truyền pháp luật. Anh vẫn luôn hứng thú với chương trình này vì nghe thêm được những quy định của pháp luật để hiểu biết thêm về các quy định của nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống.

Tuyên truyền viên pháp luật đang nói về Luật Căn cước: “Luật Căn cước được Quốc hội ban hành ngày 27/11/2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, Luật này quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và Luật này được áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”

Nghe đến đây, như nhớ ra điều gì, anh Hoàng quay ra hỏi vợ:

- Độ tuổi nào thì phải làm căn cước em nhỉ?

Chị Lan lườm anh Hoàng một cái rồi trả lời:

- Anh đi mà hỏi cái cô trên tivi ý.

Chả là chị Lan làm ở cơ quan bảo vệ pháp luật, có gì không hiểu anh Hoàng vẫn hay hỏi chị vì vốn anh là dân kỹ thuật nên ít để ý cũng là đương nhiên.

Nghe vợ nói dỗi, anh Hoàng ôm lấy vai vợ nói:

- Anh cái gì mà chả nghe em, có phải mỗi cái căn cước này đâu. Anh hỏi để làm cho thằng cu tí nhà mình mà.

Con trai và con dâu ngồi đối diện bảo nhau:

- Ông bà nội nhà mình tìm cảm nhất quả đất, mà bố bảo làm căn cước cho cu tí á, cháu còn bé tẹo thế này sao đã phải làm ạ.


Thấy con trai hỏi, chị Lan liền lên tiếng giải thích cho con hiểu:


- Về độ tuổi được cấp căn cước được quy định tại điều 19 Luật Căn cước: “Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam”. Như vậy cu tí nhà mình có thể đi cấp thẻ căn cước nếu như có nhu cầu chứ không thuộc trường hợp bắt buộc phải cấp thẻ căn cước.


Anh Hoàng nghe thấy vợ nói thì rất hào hứng:


- Thế nhà mình đi làm cho cu tí đi, cả nhà đều có thẻ, đi đâu cũng dễ dàng, thuận lợi hơn và không phải mang theo nhiều loại giấy tờ nữa. 


Quay sang chị Lan, anh Hoàng hỏi:


- Không biết thông tin trên thẻ căn cước có gì khác so với thông tin trên thẻ căn cước công dân không nhỉ, em tìm cho anh xem nào?


Với tay lấy cái điện thoại trên bàn, chị Lan mở Luật Căn cước 2023 trên ứng dụng Thư viện pháp luật rồi đọc to cho cả nhà nghe:


- Thông tin về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước được quy định tại điều 18 Luật Căn cước như sau: 

“1. Thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa.

2. Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; Dòng chữ “CĂN CƯỚC”; Ảnh khuôn mặt; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quốc tịch; Nơi cư trú; Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; Nơi cấp: Bộ Công an.

3. Thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của công dân, các thông tin về họ, chữ đệm và tên khai sinh; tên gọi khác; số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 09 số; ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; thông tin nhân dạng; thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.”

Nghe vợ đọc xong, anh Hoàng gật gù:

- Thông tin đầy đủ chả thiếu cái gì nhỉ?

Rồi anh quay sang bảo với con trai và con dâu:

- Hai đứa bố trí hôm nào rảnh rỗi đưa cu tí đi làm căn cước đi, nhà nước đã quy định rồi, ta cứ thế mà thực hiện, trước sau gì cũng phải làm, làm sớm đi cho thuận tiện.

Quay lại với cái ti vi tiếp tục xem chương trình yêu thích của mình, nhưng anh Hoàng vẫn để bụng vào việc làm căn cước cho cháu đích tôn, xem được một lúc lại quay sang nói với vợ: 

- Hay là để anh sang nhờ chú Long hàng xóm nhé, chú ấy là công an phường nên nắm rõ các thủ tục làm căn cước, mình chuẩn bị đầy đủ theo như chú ấy hướng dẫn cho đỡ mất công đi lại nhiều lần mất thời gian lắm, hơn nữa cu tí còn bé, trời lạnh thế này đưa cháu ra ngoài nhiều cũng không tốt.

Đang dọn dẹp mâm bát đũa cùng với con dâu, nghe chồng nói thế chị Lan liền dừng tay quay sang nói chuyện với chồng:

- Cu tí còn nhỏ mà, cũng không vội lắm chuyện làm căn cước đâu anh ạ, cứ thong thả cho cháu lớn thêm chút nữa, qua sinh nhật một tuổi rồi làm cũng được. Mà cũng không phải phiền hà đến chú Long đâu, chú ấy là công an ở cơ sở bận rộn lắm, bây giờ đang là cao điểm làm căn cước cho công dân dưới 14 tuổi, anh thấy chú ấy có mấy khi ở nhà đâu.

Thấy vợ phân tích cũng có lý nên anh Hoàng không có ý kiến gì nữa, liền tắt tivi để đi ngủ trưa. Bây giờ có tuổi rồi, kiểu gì cũng phải có giấc ngủ trưa nếu không buổi chiều khó mà tập trung làm được việc gì cho ra hồn, vừa đứng lên anh vừa nói với vợ:

- Hai mẹ con dọn dẹp nhanh rồi còn đi nghỉ, anh đi nghỉ trước đây.

Vừa bước vào phòng ngủ, anh Hoàng nhận được tin nhắn trong nhóm tổ dân phố, thấy đồng chí Hạnh - cảnh sát khu vực thông báo các hộ gia đình có con, cháu dưới 14 tuổi bố trí thời gian đến Công an phường làm căn cước trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để Công an phường hoàn thành nhiệm vụ. 

Anh Hoàng vội quay ra bếp bảo chị Lan:

- Em này, đồng chí Hạnh - cảnh sát khu vực vừa thông báo trên nhóm zalo tổ dân phố, đề nghị làm căn cước cho trẻ em đây này. Anh bảo rồi, đằng nào cũng phải làm thì làm luôn đi. Sáng mai hai vợ chồng thằng Quân đưa cu tí đi làm nhé, làm cho yên tâm đi.

Chị Lan mỉm cười bất lực trước chồng, nhưng vẫn đồng ý:

- Thôi được rồi, dù không thuộc trường hợp bắt buộc phải làm căn cước nhưng Công an phường đã thông báo thế thì nhà mình làm căn cước cho cu tí vậy. Phải chăm lo cho mầm non đất nước ngay từ bây giờ chứ ông nội nhỉ?

Cả nhà nhìn nhau cùng cười, ánh mắt nhìn cu tí ngập tràn yêu thương. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Cá nhân tuân thủ pháp luật thì xã hội mới phát triển bền vững. Năm cũ sắp qua, cả nhà hân hoan đón chờ một năm mới an khang – thịnh vượng./.

        Tiểu phẩm 2: 

QUÊ HƯƠNG THÂN YÊU
Trước năm 1975 cả gia đình bà Hoa di cư sang Mỹ do tình huống bắt buộc, sống ở Mỹ nhiều năm và đã nhập quốc tịch Mỹ. Bà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến ngày có thể trở về Việt Nam, quê cha đất tổ, nơi mà bà vẫn thường đau đáu nhớ về. 

Thế rồi thời thế thay đổi, khu vực nơi bà sinh sống đã có một số người về nước làm ăn, sinh sống rồi định cư luôn, cuộc sống vô cùng ấm êm, hạnh phúc. Nghĩ đến thôi là bà lại thấy mong chờ ngày được đoàn tụ với anh em họ mạc, cũng đã gần nửa thế kỷ trôi qua rồi, bà cũng sắp đến tuổi xưa nay hiếm. 

Dạo gần đây con trai lớn của bà cũng đang bàn bạc xem có nên quyết định về Việt Nam làm ăn hay không, nghe thấy ở Việt Nam có nhiều cơ hội làm ăn, mà các con bà do chăm chỉ, chịu khó ở nơi đất khách quê người nên cũng tích cóp được kha khá. Bà chỉ bận lòng thằng con thứ hai cứ nay đây mai đó mà không chịu ổn định cuộc sống cho bà yên tâm.

Bỗng một ngày con trai cả của bà là anh Thắng về nhà khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, con vừa kết nối được ở Việt Nam để đầu tư vào một thương hiệu ngành may mặc. Trong thời gian tới có thể con sẽ về Việt Nam, mẹ có muốn về với con không?

Bà Hoa ngỡ ngàng nhìn con, như không tin vào tai mình đã nghe thấy điều con trai vừa nói, bà cẩn thận hỏi lại:

- Con nói là về Việt Nam à? có thật không? bao giờ thì con về? con có cho mẹ về cùng không?

Bà Hoa hỏi dồn dập một hồi không kịp cho anh Thắng trả lời. Anh Thắng liền ngồi xổm trước mặt mẹ, ôm lấy đầu gối bà, nhẹ nhàng trả lời mẹ:

- Vâng mẹ ạ, con sẽ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất và sẽ đưa mẹ về cùng. Bao nhiêu năm nay con vẫn biết mẹ rất nhớ quê hương, ông bà ngoại mất mẹ cũng không được gặp mặt, chấp niệm trong lòng mẹ chưa bao giờ mất đi. Lần này nhất định con sẽ làm cho mẹ thoả lòng mơ ước. Mẹ hãy vui vẻ lên, giữ gìn sức khoẻ thật tốt để có sức bay về quê hương, mẹ nhé.

Nhìn bóng con trai rời đi, bà Hoa vẫn ngồi im bất động, bao ký ức xưa cũ ùa về làm tâm trạng bà nôn nao, nhớ quê cha đất tổ, nhớ anh em họ hàng da diết. Ngày rời quê hương chỉ có bà và chồng con chứ không có người thân nào khác. Chồng bà đã mất nhiều năm nay nên không có ai ôn lại kỷ niệm với bà, lúc sang Mỹ các con còn nhỏ nên không có nhiều ký ức về quê hương.

Nếu đã được về Việt Nam, bà phải chuẩn bị thật kỹ càng cho chuyến đi quan trọng này và e rằng cũng là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời bà.

Thấm thoắt mà bà Hoa đã về Việt Nam được hai tháng, bà đã đến những nơi mình muốn đến, gặp những người mình muốn gặp, chưa bao giờ bà thấy vui và hạnh phúc như bây giờ.

Buổi sáng trong lành bà đang ngồi ngắm mấy chậu hoa đang khoe sắc thì có người mở cổng bước vào, bà xoay người lại nhìn thì thấy có người lao đến ôm chặt lấy bà cất tiếng nghẹn ngào:

- Mẹ…

Bà Hoa cứng đờ người, giọng nói quen thuộc với bà, cái ôm mà bà luôn mong nhớ, là thằng Trường con trai thứ hai của bà mà lâu lắm rồi bà không gặp. Ôm chặt con một lúc lâu, bà đẩy Trường ra rồi nói giọng giận dỗi:

- Con vẫn còn nhớ con có một người mẹ cơ à? Mà sao con biết mẹ về Việt Nam mà về theo đấy. Điện thoại của con lâu lắm rồi mẹ không gọi được, con có ổn không, cuộc sống có tốt không? Đã lấy vợ chưa?

Bà Hoa dồn dập hỏi như muốn trong một lúc biết tất cả mọi thông tin về thằng con trai mà bà dứt ruột đẻ ra.

Biết mẹ lo lắng cho mình, Trường vội trấn an:

- Con ổn, con ổn lắm, mẹ biết tính con rồi mà, có chịu ngồi một chỗ bao giờ đâu, con chỉ thích đi đến những vùng hoang vu nơi mà con người chưa đặt chân đến thì càng tốt để khám phá cho thoả thích mẹ ạ.

Nghiêng người để dựa vào mẹ cho gần hơn, anh Trường tiếp tục giãi bày:

- Con về Việt Nam lâu rồi, chắc cũng hơn một năm rồi mẹ ạ, con đi khắp dải đất hình chữ S này rồi, đúng là quê hương nên vẫn nặng lòng lắm mẹ, mặc dù lúc sang Mỹ con còn bé tẹo chưa có tí ký ức nào, nhưng về đến đây là con cảm nhận được ngay mình là mình mang máu đỏ da vàng của người Việt mẹ ạ.

Nghe con nói, bà Hoa xúc động vô cùng, hoá ra không phải chỉ có mình bà có chấp niệm với quê hương.

Hai mẹ con đang tâm sự thì chị Lan hàng xóm cạnh nhà đi làm về. Chồng chị Lan mất năm ngoái, có một đứa con duy nhất thì đi làm xa nhà. Từ ngày bà Hoa ở đây hay sang chuyện trò với chị Lan lúc rảnh rỗi. Thấy có người đến chị liền qua chào hỏi thì được biết được là anh con trai út của bà Hoa mới về. Sau khi giới thiệu và hỏi thăm xong, bà Hoa liền muốn mời chị Lan ở lại ăn bữa cơm đoàn tụ với mình và con trai. Chị Lan vui vẻ đồng ý.

Bữa cơm diễn ra thật ấm cúng và tình cảm, chị Lan kể vài chuyện vụn vặt hôm nay gặp phải ở chỗ làm việc, ba người cùng cười vui vẻ.

Sau khi biết chị Lan làm việc ở Công an phường, anh Trường chủ động hỏi:

- Chị làm Công an, chị có thể giúp em một việc được không?

Chị Lan nhạy cảm nhận ra có vấn đề gì đó từ Trường nên nghiêm túc đáp lời:

- Uh, em nói xem chị có thể giúp được gì cho em

Lấy điều khiển tắt ti vi để tập trung hơn, anh Trường bắt đầu trình bày:

- Tính em thích bay nhảy, không muốn ổn định một chỗ, năm nay em đã gần 50 tuổi nhưng chưa từng ở cố định bất kỳ quốc gia nào nên hiện tại em không có giấy tờ, tài liệu gì chứng minh mình có quốc tịch Việt Nam hay quốc gia khác. Vừa rồi em có mấy người bạn em rủ làm căn cước nhưng em không biết làm thế nào, chị có thể giải thích giúp em không?

Nghe thấy Trường hỏi về mà căn cước, chị Lan mỉm cười nói:

- Thời gian này các cơ quan công an đều đang tranh thủ thời gian để cấp căn cước cho công dân, đây là công việc hàng ngày của chị đấy. Để chị giải thích cho em hiểu nhé: Khoản 1 điều 3 Luật Căn cước năm 2023 quy định “Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người”. Em là người không xác định được quốc tịch thì chỉ được cấp giấy chứng nhận căn cước thôi. Khoản 12 điều 3 Luật Căn cước quy định: “Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước”

Trường không hiểu lắm liền hỏi lại:

- Nhưng em là người gốc Việt Nam mà chị và em phải làm gì bây giờ ạ?

Chị Lan liền trấn an:

- Em yên tâm, chị sẽ giải thích từng nội dung một cho em dễ hiểu, trước tiên: tại khoản 4 điều 3 Luật Căn cước năm 2023 quy định: “Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam là người đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam và nước khác nhưng có cùng dòng máu về trực hệ với người đã từng có quốc tịch Việt Nam được xác định theo nguyên tắc huyết thống”. Em là người gốc Việt nam, có anh trai em có quốc tịch Việt Nam. Nếu em có giấy tờ chứng minh mình sinh sống liên tục ở đơn vị hành chính cấp xã trên lãnh thổ Việt Nam từ 06 tháng trở lên thì sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước theo quy định nhé.

Đang sốt ruột vì không biết mình phải làm gì, Trường lại hỏi chị Lan:

- Thế em có nghĩa vụ phải làm những gì ạ.

Chị Lan liền với lấy cái điện thoại, mở ra, đọc cho Trường nghe:

- Đây em nhé: Khoản 2 Điều 5 Luật Căn cước quy định:
 “Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch có quyền sau đây: Được bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan quản lý căn cước cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật về căn cước; được xác lập số định danh cá nhân của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; được cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật này; sử dụng giấy chứng nhận căn cước trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp; khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.”

Thấy nhiều nội dung quá nên anh Trường không nhớ hết ngay được nhưng nội dung quan trọng thì anh vẫn nhớ là “được cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước”. Như vậy anh yên tâm rồi, nhất định mình sẽ được cấp Giấy chứng nhận căn cước. Còn một thắc mắc nữa muốn hỏi nên anh quay sang chị Lan:

- Chị ơi, có Giấy chứng nhận căn cước thì em được làm gì ạ?

Chị Lan trả lời:

- Điểm a khoản 5 Điều 30 Luật Căn cước quy định: “Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện giao dịch, quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam”. Như vậy, em chỉ được sử dụng trong phạm vi Giấy chứng nhận căn cước cho phép.

Bà Hoa nãy giờ ngồi nghe hai chị em trao đổi, không góp ý sợ làm phiền, nhưng vấn đề bà quan tâm vẫn chưa được hai chị em nhắc tới, bà liền hỏi:

- Vậy em Trường phải đến đâu và làm những thủ tục gì để được cấp Giấy chứng nhận căn cước hả cháu?

Ngón tay chị Lan lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, một lát liền đọc cho bà Hoa và trường nghe:

- Đây ạ, khoản 4 Điều 30 Luật Căn cước quy định về nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước như sau: “Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sinh sống; Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch”. Quy định rất rõ ràng và chi tiết. Em cứ theo quy định này mà làm thôi.

Bà Hoa và anh Trường nghe thấy vậy rất vui và yên tâm, vì anh Trường đang có ý định ở lại Việt Nam lâu dài, muốn ở lại đất nước đã đem đến cho anh rất nhiều trải nghiệm thú vị và con người thì thân thiện. Đặc biệt anh đang chờ đón một năm mới trên quê hương thân yêu.
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Thay đổi để được là chính mình

I. Nhân vật:

- Ông Tùng

- Bà Hiền vợ ông Tùng

- Anh Duy (Luật sư)

- Hùng con trai ông Tùng

- Mai Lan (Hùng sau khi chuyển giới)

II. Nội dung tiểu phẩm:

Ông Tùng và Bà Hiền lấy nhau 20 năm nhưng vẫn không có con. Đi chạy chữa thuốc thang khắp nơi ai mách ở đâu có thầy thuốc chữa hiếm muộn tốt ông bà đều không quản ngại đường xa mà tìm đến. Cuối cùng sau chặng hành trình dài thì bà Hiền cũng đã mang thai và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Một phần là vì hiếm muộn mãi mới có con nên ông Tùng và bà Hiền rất nâng liu và chiều chuộng con trai mình, luôn muốn con được hưởng trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất. Và rồi thời gian dần trôi qua cậu bé mới sinh ngày nào giờ đã thành một chàng trai trưởng thành 20 tuổi. Hùng càng lớn ông Tùng và bà Hiền càng thấy con mình có nhiều cử chỉ và hành động khác thường. Thay vì chơi với các bạn nam cùng trang lứa đi Đá bóng thì Hùng chỉ thích tụ tập học múa và học make up như các bạn nữ. Hồi bé hùng cũng thích chơi búp bê và hay đòi bố mẹ mua váy cho nhưng lúc đó bà Hiền và ông Tùng nghĩ Hùng con nhỏ nên chưa ý thức được thấy các bạn nữ chơi và mặc váy đẹp nên cũng đòi bố mẹ mua để mặc giống như các bạn thôi. Một hôm ông Tùng gọi bà Hiền ra nói chuyện.

Ông Tùng: Bà Hiền ơi ra đây tôi có chút chuyện cần trao đổi với bà này.

Bà Hiền: Từ trong bếp nói vọng ra ông có cần gấp không tôi đang dở tay làm mẻ ruốc cho thằng Hùng mai ăn xôi sáng.

Ông Tùng: Bà cứ để đấy lát nói chuyện xong tôi vào tôi phụ cùng 1 tay cho nhanh.

Bà Hiền từ trong bếp đi ra tay cầm theo đĩa bưởi bà đã bóc sẵn.

Bà Hiền: Ông ăn bưởi đi tôi vừa hái từ cây về năm nay bưởi ngọt lắm ông ạ.

Thế có chuyện gì mà trông ông có vẻ nghiêm trọng vậy.

Ông Tùng: Bà có để ý thằng Hùng không bà thấy nó so với các bạn nam cùng lứa tuổi bà có thấy con mình nó khác lạ hơn không.

Bà Hiền: Đấy ông nói tôi mới nhớ ra hôm trước nó đi học về mà đi học make cùng mấy đứa cải trang thành gái rồi mặc cả váy về nhà là tôi hết hồn. Tôi hỏi sao con lại ăn mặc thế này thì nó bảo nay bọn con đi học make up có bài tập cải trang thành nữ nên con cải trang đó. Nhưng mẹ thấy con mặc thế này đẹp không, hợp không mẹ.

Ông Tùng: Đấy vấn đề ở chỗ đấy đó con mình từ bé không thích chơi mấy trò con trai mà chỉ thích chơi trò con gái make up, tập múa. Giọng nói đến dáng đi của nó cũng vậy ai cũng bảo không nhìn mặt chắc ai cũng nghĩ nó là gái.

Bà Hiền: Dạo gần đây tôi cũng hay nghe về những câu chuyện của những đứa trẻ sinh ra với hình hài con trai nhưng thực chất sâu thẳm trong tâm hồn nó là những cô gái. Tôi nghe những đặc điểm và cử chỉ giống thằng Hùng nhà mình lắm.

Ông Tùng: Chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con với tôi con nào không quan trọng quan trọng là con mình được vui vẻ và hạnh phúc với bản thân nó. Tối nay đợi con về chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện với con xem thế nào nhé.

Trời nhá nhem tối Hùng cũng vừa đi học về 

Hùng: Con chào bố mẹ; con vừa đi học về ạ.

Bà Hiền: Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm con nhé.

Hùng: Dạ vâng tuân lệnh mami.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm xong Hùng nhanh nhảu bảo mẹ ra nghế ngồi uống trà cùng bố đi ạ để đó con dọn và rửa bát ạ.

Ông Tùng trong phòng khách nói vọng ra:

Con rửa bát xong vào uống trà bố mẹ có chuyện muốn trao đổi với con.

Hùng rửa bát xong chạy vào bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ.

Ông Tùng: Đúng rồi bố mẹ có chuyện này muốn hỏi con nhưng con phải trả lời thật lòng cho bố nghe nhé.

Hùng: Dạ vâng ạ! Bố mẹ cứ hỏi con xin nghe ạ.

Ông Tùng: Bố mẹ đã để ý con từ khi con con nhỏ đến bây giờ bố mẹ thấy con phất triển không giống những bạn nam cùng trang lứa. Dạo này bố mẹ hay tìm hiểu và nghe được về cộng đồng các đứa trẻ được sinh ra với hình hài nam giới nhưng biểu hiện và tính cách của nó lại giống như những cô gái. Nhiều người đã sống thật với bản thân trở thành một cô gái thực thụ mặc dù họ phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn. Nhưng họ vẫn rất vui vì được sống là chính mình và với hình hài mình mong muốn.

Hùng nước mắt tuôn rơi lắp bắp nói: Con xin lỗi bố mẹ! Con đã phụ lòng kì vọng của bố mẹ.

Bà Hiền: Chạy lại ôm Hùng và nói sao con lại nói vậy người cần xin lỗi con là bố mẹ bố mẹ đã nhìn thấy và cảm nhận như vậy nhưng đến tận bây giờ bố mẹ mới dám nói với con.

Ông Tùng: Không sao đâu con con không sai gì cả con đến với bố mẹ đã là một món quà vô giá rồi. Giờ thì con cứ sống với những gì bản thân con mong muốn luôn có bố mẹ phía sau ủng hộ con.

Hùng được bố mẹ quan tâm và ủng hộ nên 2 năm sau sau khi học xong Đại Học Hùng đã quyết định cùng mẹ sang Thái Lan để được làm chính mình.

Sau khi Hùng phẫu thuật xong và bình phục Hùng đã quyết định ở lại và làm việc bên Thái Lan.

Sau 3 năm xa bố mẹ và buôn ba Hùng đã mở được chuỗi cửa hàng spa và make up nổi tiếng với 10 cơ sở và đổi sang một cái tên nữ tính hơn là Mai Lan. Mai Lan quyết định chở về thăm bố mẹ sau 3 năm xa cách.

Về đến nhà Mai Lan thấy bố mẹ đang chăm sóc cây cảnh có mới gắng giọng nên gọi bố mẹ con gái về rồi.

Ông Tùng và bà Hiền nghe tiếng liền chạy ra ôm chầm lấy con. 

Ông Tùng: Con gái chào mừng con trở lại ngôi nhà của chúng ta lần này về ở hẳn với bố mẹ con nhé.

Mai Lan: Khóc vì vui mừng vâng ạ con xa bố mẹ lâu quá rồi giờ bố mẹ cũng già rồi đến lúc con cần đền đáp công ơn bố mẹ rồi ạ.

Về cả nhà vui mừng quây quần bên nhau ăn cơm 

Sáng hôm sau ông Tùng gọi Mai Lan ra và bải giờ con về nước ở hẳn mọi thứ cũng đều thay đổi thì giấy tờ ngày xưa của con bố mẹ nghĩ con cũng nên đi làm lại.

Để mai bố gọi thằng Duy con trai ông Hoàng bạn bố nó là luật sư nên nó sẽ biết và giải quyết xem vấn đề của con cần làm những gì.
Mai Lan: Dạ vâng ạ

Sáng hôm sau Anh Duy đến nhà ông Tùng 

Anh Duy: Cháu chào bác ạ

Ông Tùng: Vào nhà ngồi uống trà bác cháu mình trao đổi luôn. Duy à đây là con gái bác câu chuyện như bác đã trao đổi trước với cháu rồi đó giờ cháu hướng dẫn thủ tục giúp chú cho em nhé.

Anh Duy: Vâng bác cứ đi đi cháu sẽ trao đổi và hướng dẫn em luôn ạ.

Ông Tùng: Hai anh em cứ ngồi trao đổi bác tranh thủ đi đám cỗ bên xóm.

Anh Duy: Vấn đề của em hôm trước bác đã sang nhà trao đổi với anh rồi giờ anh sẽ hướng dẫn em luôn nhé.

Thứ nhất giờ em cần thay đổi căn cước công dân vì

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 28, Điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 cho phép công dân được chuyển đổi giới tính theo quy định của luật. Đồng thời, cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Hiện nay trên thế giới còn rất nhiều quốc gia không công nhận việc chuyển đổi giới tính. Với quy định này ở Bộ luật Dân sự 2015 được xem như một sự tiến bộ, tạo điều kiện cho người chuyển giới được thay đổi giới tính của mình, cũng như tạo ra hành lang pháp lý cho các vấn đề chuyển đổi giới tính.

Điểm c Khoản 2 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 cho phép ghi vào Sổ hộ tịch việc xác định lại giới tính của cá nhân theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điểm d Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 cũng quy định rằng trường hợp xác định lại giới tính, công dân được đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Thủ tục đổi thẻ Căn cước sau khi chuyển đổi giới tính

Thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân được quy định tại Luật Căn cước công dân 2014, cụ thể như sau:

** Trình tự đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

- Điền vào tờ khai theo mẫu quy định.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Căn cước công dân và kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

- Trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân do xác định lại giới tính mà chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này.

- Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục.

- Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục.

- Thu lại thẻ Căn cước công dân đã sử dụng.

- Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (nếu có) và trả thẻ Căn cước công dân theo thời gian và địa điểm trong giấy hẹn.

** Lệ phí khi thực hiện đổi thẻ căn cước:

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 112/2020/TT-BTC, mức phí thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính; khi công dân có yêu cầu là: 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân trong khoảng thời gian từ từ 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 và 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân kể từ 01/7/2021 trở đi.

** Nơi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương.

** Thời hạn đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

· Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

· Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

· Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Như vậy, người chuyển giới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi giới tính thì có quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi những thông tin trên thẻ Căn cước công dân theo quy định pháp luật.

Anh Duy: Thủ tục anh đã hướng dẫn em còn gì chưa hiểu hay thắc mắc thì em cứ hỏi nhé.

Mai Lan: Dạ em cảm ơn anh em đã hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian đến hướng dẫn thủ tục cho em ạ.

Anh Duy: Không có gì đâu em không có vấn đề gì nữa anh xin phép về trước nhé. Chào em.

Mai Lan: Dạ em chào anh ạ.

Tiểu phẩm 4
Lợi ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp

I. Nhân vật:

- Ông Long

- Bà Hà (Vợ ông Long)

- Anh Sơn (Con Trai ông Long)

- Nhân viên y tế

II. Nội dung tiểu phẩm:

Kể từ khi biết tin mình bị ung thư và điều trị theo phác đồ của bệnh viện đến nay thấm thoát cũng đã được 7 năm. Trải qua quá trình xạ trị và điều trị kéo dài 3 năm với những cơn đau sẽ không bao giờ quên được thì nay mặc dù đã khỏi căn bệnh ung thư quái ác đó được 4 năm nhưng vẫn tuân thủ theo lịch khám sức khỏe định kỳ 3 tháng ông Long lại xuống viện kiểm tra 1 lần. Theo lịch khám định kì thì ngày mai ông Long sẽ xuống viện Ung Bướu Hà Nội để tái khám. Tối ông với nói chuyện với vợ.

Ông Long: Bà này mai đến lịch tôi đi tái khám dưới viện. Sáng mai tôi sẽ dậy sớm đi xe ra bến gửi sau đó đi xe buýt luôn bà ở nhà sáng ra chăn mấy con gà với tưới rau cho tôi nhé.

Bà Hà: Thôi trời rét buốt này để tôi bảo thằng Sơn gọi xe sáng mai đưa ông đi sớm chứ lạnh này ông đi xe buýt làm gì.

Ông Long: Thôi tôi đi xe buýt cũng ấm mà sao phải gọi xe mới lại tôi có vé đi buýt miễn phí đi từ nhà mình ra bến xe có 2km tôi đi ù một cái là đến nơi có gì đâu mà lạnh. Gọi xe sau xuống họ mất công chờ tôi đi xe buýt khi nào tôi xong về lúc nào thì về. mọi khi tôi vẫn đi thế có sao đâu. Bà cứ yên tâm đi, ở nhà nhớ tưới rau với cho mấy con gà của tôi ăn là được.

Bà Hà: Tôi bảo vậy thôi lạnh này ông muốn đi xe buýt thì kệ ông vậy.

Nói xong ông Long vào chuẩn bị đồ để mai đi sớm đỡ phải vội vàng.

Sáng hôm sau ông Long dậy và ra đi chuyến buýt sớm nhất lúc 5h35 sáng chải qua 3 lần chuyển xe thì ông cũng đến bênh viện lúc 7h30 sáng. Ông Long cũng đến bệnh viện đang lấy giấy tờ ra để đăng kí khám thì mở ra mở vào tìm lên tìm xuống ông cũng không thấy cái thẻ bảo hiểm y tế của mình ở đâu. Ông cẩn thận còn bỏ hết đồ trong túi xách ra ghế để xem sợ hôm qua ông để nó rơi vào khe của túi sách nhưng cũng không thấy. Đang loay hoay cặm cụi tìm thì nhân viên y tế gọi đến số khám bệnh của ông

Nhân viên y tế: bệnh nhân số 54 có ở đây không ạ.

Ông Long : Dạ có tôi đây ạ.

Nhân viên y tế : Bác ra làm thủ tục đăng kí để vào khám ạ.

Ông Long : Cô ơi nhưng hình như tôi làm rơi hay quên bảo hiểm y tế ở nhà tôi tìm lẫy giờ nhưng không thấy. Bây giờ tôi muốn khám theo bảo hiểm thìm làm thế nào.

Nhân viên y tế: Bác có mang theo căn cước công dân gắn chíp không ạ.

Ông Long : Tôi có. Căn cước công dân gắn chíp của tôi đây

Ông Long lấy căn cước công dân từ trong ví ra đưa cho nhân viên y tế

Nhân viên y tế : Giờ cháu sẽ đăng kí cho bác khám bảo hiểm không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng có căn cước công dân gắn chíp này là đăng kí được rồi bác.

Ông Long : Ui thế à . Tốt tôi cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi cứ sợ không có thẻ lại phải quay về hôm sau xuống thì lại mất công.

Bà Hà sáng ra dậy sớm chăn gà và tưới rau ăn sáng xong bà đang lên phòng lấy cái túi để chuẩn bị đi chợ thì thấy tấm thẻ bảo hiểm y tế của ông Long đặt trên mặt tủ.

Bà Hà thấy vậy lấy điện thoại gọi anh Sơn con trai

Bà Hà : Alo Sơn à sang nhà mẹ bảo luôn nhá.

Hai phút sau anh Sơn sang đến nơi

Anh Sơn : Có chuyện gì mà mẹ gọi con gấp thế.

Bà Hà : Đấy bố mày bảo sáng nay đi sớm chuẩn bị suốt từ hôm qua xong sáng nay đi lại để quên thẻ bảo hiểm ở nhà thì khám cái gì?

Con xem mang xuống hay gửi kiểu gì xuống cho bố mày được. Không mất công xuống tí lại về.

Anh Sơn : úi zời làm con tưởng gì ông đi có mang theo căn cước công dân gắp chíp rồi chứ bà.

Bà Hà : Ông mang hết mà chả hiểu thế nào lại quên cái thẻ này ở nhà thôi. Nhưng chưa thấy ông này gọi về bình thường quên là giờ đến viện ông phải gọi về rồi chứ! Lạ thật.

Anh Sơn : Đấy là trước kia khi không có căn cước công dân gắn chíp thì ông quên thẻ mới cần gọi về bảo gửi xuống thôi chứ giờ có thẻ căn cước công dân gắp chíp thì quên thẻ bảo hiểm cũng vấn khám bình thường được bà ơi.

Bà Hà : Ô lại có cả thế á. Có thẻ gắp chíp mà không cần mang thẻ bảo hiểm y tế đi vẫn được cơ à.

Anh Sơn : Vâng vì điểm khác biệt cơ bản CCCD gắn chip so với chứng minh nhân dân và CCCD mã vạch là có thêm mã QR Code và chíp điện tử.

Mã QR Code được in ở mặt trước, phía góc phải trên cùng của thẻ CCCD gắn chíp, lưu thông tin về số thẻ căn cước công dân, mã hóa toàn bộ các thông tin của người dân như: Họ tên, năm sinh, địa chỉ và ngày cấp căn cước công dân.

Với mã QR Code , bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng điện thoại thông minh đều có thể quét được các thông tin như số chứng minh thư cũ, họ tên của người được cấp, do vậy công dân không cần xin giấy xác nhận số chứng minh thư cũ khi thực hiện những thủ tục hành chính có liên quan.

Thông tin lưu trữ trong chip điện tử gồm: Số căn cước công dân; họ và tên, họ và tên khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc; tôn giáo; quê quán; nơi đăng ký thường trú; đặc điểm nhận dạng; ngày cấp; ngày hết hạn; họ tên cha/mẹ, vợ/chồng; số chứng minh nhân dân đã được cấp; ảnh chân dung; đặc điểm vân tay 2 ngón trỏ; dự phòng cho ảnh mống mắt và các thông tin khác (mở rộng ứng dụng cho các bộ, ngành khác).

Đồng thời, căn cứ tại Khoản 1 Điều 3, Điều 18 và Điều 20 Luật CCCD năm 2014 quy định CCCD là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân.

Khi công dân xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về CCCD.

Bởi lẽ, CCCD gắn chíp đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin của công dân để thống nhất quản lý trên Cơ sở dữ liệu dân cư. Vậy nên thông qua các thiết bị đọc chíp, cơ quan có thẩm quyền có thể dễ dàng xác thực ngay danh tính của công dân và những thông tin cá nhân, thường trú mà không phải cần thêm những giấy tờ khác để chứng minh.

Hiện nay, các thông tin đã tích hợp trên thẻ CCCD là: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu…

- CCCD gắn chip cũng được tích hợp thông tin về người phụ thuộc đi cùng với người có thẻ CCCD như con chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự,...

- Ngoài những giấy tờ tích hợp trên thì thẻ CCCD gắn chíp còn có thể xác thực điện tử với các ứng dụng công nghệ khác như: ví điện tử, chứng khoản, thanh toán không dùng tiền mặt, thậm chí là thẻ ngân hàng, ...

Thế nên bố quên thẻ bảo hiểm y tế thì báo lại với nhân viên bệnh viện họ sẽ hướng dẫn xuất trình thẻ căn cước gắn chíp họ check lại trong đó là có mà không cần nhất thiết phải mang thẻ bảo hiểm y tế đâu mẹ.

Bà Hà : Ôi thế thì tiện quá nhể, nhà nước mình đúng toàn cải cách hay. Thế mà trước lúc làm căn cước công dân gắn chíp tao với bố mày định không đi làm bảo chứng minh thư kia cũng vẫn sử dụng được già rồi cần gì đâu mà làm thẻ gắn chíp. May sao vẫn đi làm không giờ có phải mất công lằng nhằng rồi không.

Anh Sơn : Theo chủ trương thì cứ đi làm chứ bà ai biết trước được sẽ có lúc nó sử dụng tốt đâu mẹ.

12 giờ chưa bà Hà lấy điện thoại gọi cho ông Long

Bà Hà: Alo ông à ông khám xong chưa.

Ông Long : Tôi vừa khám xong đây bà căn giờ chuẩn phết nhờ. Vừa ra khỏi phòng khám thì bà gọi đây.

Bà Hà : Thế nay đi ông có quên gì không?

Ông Long : Quên cái thẻ bảo hiểm để trên lóc tủ đấy bà . Đang định về vì biết quên thẻ bảo hiểm thì cô y tá gọi đến số khám bệnh của tôi thế là tôi lên hỏi thử xem quên thẻ bảo hiểm có khám được không may họ bảo có mang căn cước găn chíp đi là được.

Bà Hà : ừ sáng tôi chăn gà xong lên thấy ông để quên rồi gọi thằng Sơn sang để bảo xem mang cho ông thì nó bảo bố mang căn cước găn chíp đi là khám được quên bảo hiểm y tế cũng không sao. Thế thôi khám xong rồi thì ông đi ăn đi chờ có kết quả lấy xong thì về.

Ông Long : Ừ tôi cũng đi ăn đây nhịn từ sáng đói quá. Chiều tôi về.

Năm giờ chiều ông Long cũng về đến nhà 

Bà Hà : Nay khám kết quả tốt chứ ông 

Ông Long : Vẫn oke rất ngon lành không vấn đề gì bà ạ.

Bà Hà : Thế là tốt rồi thôi vào tắm rửa ăn rồi chuẩn bị ăn cơm, cơm tối nấu cũng sắp chín rồi.

Ông Long : Rồi! Tuân lệnh./.
V. Tìm hiểu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (02 tiểu phẩm)
Tiểu phẩm 1:
Xã Tiên Phong
Xã Tiên Phong thuộc vùng ngoại thành tỉnh X, là một miền quê yên bình với những người dân mộc mạc, chất phác, sống chủ yếu bằng nghề nông. Suốt tuần qua, cả xã xôn xao trước thông tin Ủy ban nhân dân huyện sẽ thu hồi đất ruộng vì mục đích quốc phòng.
Tại nhà ông Hùng – cán bộ địa chính xã, hôm nay có gần chục người đại diện các hộ dân có tên trong danh sách thu hồi đất cùng hẹn nhau tới bàn bạc.
Rót chén nước mời mọi người, ông Hùng cười nói: “Các bác, cô chú cứ yên tâm. Nhà nước thu hồi đất là để phục vụ lợi ích chung. Chúng ta cần hiểu rõ về vấn đề này.” Ông trích dẫn: “Khoản 35 Điều 3 Luật Đất đai 2024 quy định: Nhà nước thu hồi đất là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc thu lại đất đang được Nhà nước giao quản lý.”
Bà Son - một người dân trong xã liền hỏi:

 Thế ông nói rõ hơn Nhà nước thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Ông Hùng: Theo quy định trên thì Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai hoặc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng. Như vậy, liên quan đến mục đích quốc phòng, an ninh, đây là một trong các lý do để Nhà nước tiến hành thu hồi đất.

 Để triển khai thi hành Luật, ngày 30/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 (Nghị định số 102/2024/NĐ-CP), trong đó có các quy định cụ thể về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Ông Cao thắc mắc: Như vậy, chúng tôi có thể hiểu đất quốc phòng, an ninh là đất sử dụng làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; căn cứ quân sự; công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; làm ga, cảng, sân bay, bãi cất hạ cánh trực thăng và các công trình phục vụ khai thác bay tại sân bay, bãi cất hạ cánh trực thăng quân sự, công an; hay cơ sở giam giữ; cơ sở giáo dục bắt buộc; trường giáo dưỡng và khu lao động, cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Còn đối với trường hợp xã ta là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, tôi nghe đâu phong phanh là cảng công trình thông tin cho quân sự, an ninh à ông?

Ông Hùng:

Đúng như ông biết đó, theo Điều 78 Luật Đất đai 2024, Nhà nước sẽ tiến hành việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh trong những trường hợp sau: Làm nơi để đóng quân/trụ sở làm việc; làm căn cứ quân sự; làm công trình phòng thủ quốc gia/trận địa/công trình đặc biệt về quốc phòng an ninh; làm ga/cảng/công trình thông tin cho quân sự, an ninh; làm công trình công nghiệp, khoa học & công nghệ, thể thao, văn hóa để phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh... Đối với trường hợp của xã ta là thu hồi đất để làm cơ sở giam giữ/tạm giam/tạm giữ; cơ sở giáo dục bắt buộc; trường giáo dưỡng, khu cải tạo/lao động/hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên và học sinh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Mọi người phải hiểu rằng đối với thu hồi đất này sẽ có nhiều chính sách tạo thuận lợi cho công tác thu hồi cũng như bảo đảm tốt hơn lợi ích cho người dân bên cạnh những dự báo về vấn đề đặt ra khi triển khai thực hiện.

Bà Son: Thế đất phải thu hồi phải thỏa mãn những điều nào hả ông?

Ông Hùng: 

Việc Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh phải thỏa mãn các điều kiện riêng như sau: Dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt; dự án đã có quyết định đầu tư/quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư/quyết định chấp thuận nhà đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng; có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Trong đó, một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024 chính là quy định điều kiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là “phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư”. Điều đó có nghĩa là phải thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư trước khi quyết định thu hồi đất.

Ông Cao thắc mắc: Thế thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh có được bồi thường không?

Ông Hùng: Tất nhiên là có chứ, các ông bà yên tâm.

Người dân có đất bị thu hồi thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh được bồi thường về đất khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2024, cụ thể:

(1) Nhóm điều kiện về chủ thể sử dụng đất: Là cá nhân/hộ gia đình mà đang sử dụng đất mà không phải là thuê đất trả tiền hằng năm; thuộc nhóm cộng đồng dân cư sử dụng đất có chùa, đình, …; hoặc sử dụng đất nông nghiệp mà không có tranh chấp và đã được UBND cấp xã có xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng; là những tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền/cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần/nhận thừa kế/nhận chuyển nhượng/nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

(2) Có một trong những loại giấy tờ chứng minh/điều kiện như sau: Có Giấy chứng nhận; có quyết định giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất hoặc có một trong các giấy tờ chuyển nhượng, Sổ mục kê, Bằng khoán điền thổ… theo quy định cụ thể tại Điều 137 Luật Đất đai 2024; đáp ứng điều kiện được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp; văn bản công nhận kết quả đấu giá mà người này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính... Tóm lại, khi bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh mà các chủ thể đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được Nhà nước bồi thường về đất.

Bà Vân: Thế việc bồi thường này cũng phải theo các nguyên tắc nhất định chứ, ông nhỉ?

Ông Hùng: Vâng, Khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai 2024 có quy định về các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, việc bồi thường trong trường hợp bị nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh được thực hiện bằng hai phương thức: Giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi. Trong đó, giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Bà Son: Thế tôi muốn được bồi thường bằng tiền có được không nhỉ?

Ông Hùng: Đấy, bà là cứ hay chen ngang lời. Tôi chưa nói hết các lưu ý nhé! Nếu người có đất thu hồi muốn được bồi thường bằng tiền thay vì được bồi thường bằng đất, nhà ở mà thì có thể được bồi thường bằng tiền. Còn nếu người có đất thu hồi muốn được bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở mà địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì có thể được xem xét.

Ông Cao hỏi:

Thế trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được pháp luật quy định như thế nào hả ông?

Ông Hùng:

Theo Điều 28 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kèm theo hồ sơ dự án do chủ đầu tư gửi, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét các căn cứ, điều kiện thu hồi đất theo Điều 80 Luật Đất đai. Trên cơ sở đó, đơn vị này sẽ xây dựng kế hoạch thu hồi đất, bao gồm các nội dung chính:

Thông tin tóm tắt về dự án: tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm, diện tích, mục tiêu, tiến độ thực hiện, căn cứ pháp lý và các thông tin liên quan; Tổ chức họp với các hộ dân có đất bị thu hồi để phổ biến thông tin và tiếp nhận ý kiến; Thông báo thu hồi đất; Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; Lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Dự kiến thời gian thực hiện; Phân công tổ chức, đơn vị thực hiện từng nội dung trong kế hoạch thu hồi đất; Các nội dung liên quan khác.

Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 87 Luật Đất đai. Các quyết định như kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất đều có phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, nên bà con hoàn toàn có thể yên tâm!

Sau khi nghe ông Hùng giải thích, mọi người cảm thấy tin tưởng và yên tâm hơn. Ai nấy đều vui vẻ, đồng lòng thống nhất:

Xã Tiên Phong của chúng ta sẽ luôn tiên phong đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, đúng như tên gọi của xã./.
Tiểu phẩm 2

Tiếng hát giữa núi rừng
Ngược dòng sông Đà, đến bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, vừa đến đầu bản chúng ta có thể nghe thấy những âm thanh “pí po” véo von, vui nhộn của tiếng kèn lá của người dân nơi đây. Bản Thẳm Hon có 38 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông, Phụ nữ ở bản này, ai cũng biết thổi kèn lá, được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác và gắn bó với đời sống thường ngày của người Mông.  

Y Mon là cô gái xinh xắn của vùng núi này. Ngày bé, cô đã theo mẹ lên nương, những lúc nghỉ ngơi thấy mẹ hay thổi kèn lá để giao tiếp trò chuyện với những người ở xa và cũng nghe thấy tiếng kèn lá vọng lại. Rồi cô được mẹ dạy cho cách chọn lá, và tập thổi theo các bài hát, chỉ sau mấy buổi tập thổi là cô đã biết thổi thành bài và thường xuyên say sưa ca hát trong quá trình làm nương hay lao động, làm việc.

Ấy thế mà hôm bà con không thấy tiếng hát của cô véo von như mọi hôm, ai cũng lo lắng không biết cô đi đâu. Xong sáng hôm nay như mọi ngày, mọi người tụ tập ở con sông gần bản giặt gũ thì đã thấy Y Mon từ xa.

 Bà Y Bắp một người dân trong bản liền hỏi: Mấy hôm nay mày đi đâu, mà bà con ai cũng hỏi đấy nhé?

Y Mon hồ hởi: Cháu lên tận trên huyện hỏi về chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào ta bác ạ! Như các bác đã biết, đất đai là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số chúng ta. Chính vì vậy, tại Luật Đất đai năm 2024, đã quy định rất cụ thể về trách nhiệm và những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất, góp phần bảo đảm để các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ gặp nhiều khó khăn có đất sản xuất, đất ở. Đặc biệt, tại Điều 16 của Luật Đất đai năm 2024 tiếp tục khẳng định Nhà nước có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. 

Bà Y Sinh: Ừ, tao cũng nghe thấy nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào mình, mà không hiểu lắm. Mày nói rõ hơn xem nào?

Y Mon:

Vâng, theo các quy định pháp luật thì Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ đất sinh hoạt động đồng và hỗ trợ đất cho cá nhân người dân tộc thiểu số. Các điều luật quy định về đảm bảo đất cho đồng bào dân tộc thiểu số để sinh hoạt cộng đồng, ổn định cuộc sống cho đồng bào. Khoản 1 điều 16 Luật Đất đai 2024 quy định về trách nhiệm của Nhà nước: Có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Trong đó, Khoản 2 điều 16 Luật Đất đai 2024 quy định về việc hỗ trợ đất đai lần đầu: Có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng để bảo đảm ổn định cuộc sống. 

Ngược dòng sông Đà, đến bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, vừa đến đầu bản chúng ta có thể nghe thấy những âm thanh “pí po” véo von, vui nhộn của tiếng kèn lá của người dân nơi đây. Bản Thẳm Hon có 38 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông, Phụ nữ ở bản này, ai cũng biết thổi kèn lá, được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác và gắn bó với đời sống thường ngày của người Mông.  

Y Mon là cô gái xinh xắn của vùng núi này. Ngày bé, cô đã theo mẹ lên nương, những lúc nghỉ ngơi thấy mẹ hay thổi kèn lá để giao tiếp trò chuyện với những người ở xa và cũng nghe thấy tiếng kèn lá vọng lại. Rồi cô được mẹ dạy cho cách chọn lá, và tập thổi theo các bài hát, chỉ sau mấy buổi tập thổi là cô đã biết thổi thành bài và thường xuyên say sưa ca hát trong quá trình làm nương hay lao động, làm việc.

Ấy thế mà hôm bà con không thấy tiếng hát của cô véo von như mọi hôm, ai cũng lo lắng không biết cô đi đâu. Xong sáng hôm nay như mọi ngày, mọi người tụ tập ở con sông gần bản giặt gũ thì đã thấy Y Mon từ xa.

 Bà Y Bắp một người dân trong bản liền hỏi: Mấy hôm nay mày đi đâu, mà bà con ai cũng hỏi đấy nhé?

Y Mon hồ hởi: Cháu lên tận trên huyện hỏi về chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào ta bác ạ! Như các bác đã biết, đất đai là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, tại Luật Đất đai năm 2024, đã quy định rất cụ thể về trách nhiệm và những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất, góp phần bảo đảm để các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ gặp nhiều khó khăn có đất sản xuất, đất ở. Đặc biệt, tại Điều 16 của Luật Đất đai năm 2024 tiếp tục khẳng định Nhà nước có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. 

Bà Y Sinh: Ừ, tao cũng nghe thấy nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào mình, mà không hiểu lắm. Mày nói rõ hơn xem nào?

Y Mon:

Vâng, theo các quy định pháp luật thì Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ đất sinh hoạt động đồng và hỗ trợ đất cho cá nhân người dân tộc thiểu số. Các điều luật quy định về đảm bảo đất cho đồng bào dân tộc thiểu số để sinh hoạt cộng đồng, ổn định cuộc sống cho đồng bào. Khoản 1 điều 16 Luật Đất đai 2024 quy định về trách nhiệm của Nhà nước: Có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Trong đó, Khoản 2 điều 16 Luật Đất đai 2024 quy định về việc hỗ trợ đất đai lần đầu: Có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng để bảo đảm ổn định cuộc 

Bà Y Bắp trầm trồ: Tao là tao quan tâm đến việc hạn mức giao đất, cho thuê đất là thế nào?

Y Mon:

Vâng, để cụ thể hơn các nội dung về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, hạn mức giao đất, cho thuê đất theo quy định này được tính cho tổng diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Còn việc hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số quy định thực hiện như sau: Đối với trường hợp không còn đất ở thì được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở; người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở và được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở. Còn đối với trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức.

Bà Y Sinh: Thế mày nói rõ hơn các chính sách hỗ trợ gồm nội dung nào?

Y Mon: Vâng, các chính sách đó như sau: Giao đất ở trong hạn mức và được miễn, giảm tiền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; giao đất nông nghiệp trong hạn mức không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất...

Đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đất đai như sau: Trường hợp không còn đất ở thì được giao tiếp đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trường hợp thiếu đất ở thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trường hợp không còn hoặc thiếu đất nông nghiệp thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức không thu tiền hoặc cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất.

Bà Y Bắp thắc mắc:
Thế Nhà nước lấy đất ở đâu mà hỗ trợ cho chúng ta nhỉ?

Y Mon:
Cái này thì bác cứ yên tâm. Khoản 4 Điều 16 Luật Đất đai 2024 quy định rõ về việc bố trí quỹ đất để hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng và cá nhân người dân tộc thiểu số. Cụ thể, đất để thực hiện chính sách hỗ trợ sẽ được bố trí từ quỹ đất do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý hoặc từ quỹ đất thu hồi theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và quỹ đất của địa phương để quyết định diện tích giao đất, cho thuê đất nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai cho cá nhân là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng sẽ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp để ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tổ chức thực hiện.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về các trường hợp không còn, thiếu hoặc không có đất để kịp thời giao đất, cho thuê đất theo quy định. Đồng thời, phải rà soát các trường hợp vi phạm chính sách về đất đai hoặc những trường hợp đã được giao đất nhưng không còn nhu cầu sử dụng để có phương án thu hồi và tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà Y Sinh:
Thế ngoài việc đó ra, Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện còn có thẩm quyền gì nữa không trong trường hợp này?

Y Mon:
Để cụ thể hóa chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện đã được quy định rất rõ ràng. Cụ thể:

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các hộ dân thuộc diện hỗ trợ và báo cáo lên Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/10 hằng năm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tổ chức đo đạc, xác định diện tích đất, lập phương án thu hồi và hỗ trợ đất đai dựa trên quỹ đất hiện có. Phương án này phải nêu rõ danh sách các trường hợp được hỗ trợ, diện tích đất hỗ trợ và hình thức hỗ trợ cụ thể.

Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quyết định diện tích đất được giao hoặc cho thuê nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ một cách phù hợp với thực tế địa phương.

Bà Y Bắp:
Mày giải thích rõ ràng đấy! Thế tao hỏi nốt câu này, tiền đâu ra để giải quyết tất cả những việc này? Nói gì thì nói, làm gì thì làm, cũng phải có tiền chứ!

Y Mon:
Về kinh phí, Luật đã quy định rõ ràng. Ngân sách địa phương sẽ bố trí nguồn vốn để thực hiện, bên cạnh đó còn có các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nếu địa phương không đủ khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ.

Ngoài ra, Luật cũng có nhiều quy định ưu đãi trong hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể:
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, chi phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chi phí liên quan sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nguyên tắc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất sẽ ưu tiên bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quỹ phát triển đất của địa phương sẽ chịu trách nhiệm bố trí kinh phí phục vụ công tác hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào dân tộc thiểu số được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được giao đất hoặc cho thuê đất.

Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi “vi phạm chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số” nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân.

Nói chung, việc triển khai Luật Đất đai sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con mình!
Nghe Y Mon giải thích, mọi người đều cười, vỗ vai trêu:
Chà, mày nói cứ như sách vở, báo đài, chuyên gia ấy nhỉ! Thôi, chúng tao hiểu thông suốt rồi! Từ giờ mày lại hát, thổi kèn lá cho chúng tao nghe đi! Giờ yên tâm lao động, làm việc rồi!

Y Mon vui vẻ gật đầu. Tiếng kèn lá của cô lại ngân vang da diết giữa trùng điệp núi rừng xanh tươi bao la./.
V. Tìm hiểu Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (02 tiểu phẩm)
1. Tiểu phẩm:                  Bức tường ngang ngược
Nhân vật:
Ông Tài: Chủ sở hữu một khu đất gần nhà bà Lý.

Anh Nam: Con ông Tài

Bà Lý: Hàng xóm nhà ông Tài.

Anh Hùng: Công chức địa chính xã.

Chị Mai: Hòa giải viên ở cơ sở.

Nội dung:



Một buổi sáng, bà Lý mang theo dụng cụ chuẩn bị tiếp tục làm đồng tại thửa ruộng của mình thì chợt khựng lại khi thấy một bức tường cao chắn ngang lối đi ra thửa ruộng nhà mình. Nhận thấy bức tường được nhà ông Tài xây, nỗi bực tức dâng lên, bà nhanh chóng vào nhà ông Tài để nói lý
· Bà Lý: (gõ cửa, giọng bực bội) Ông Tài ơi! Ông có nhà không đấy. Mau ra đây xem nào. Đời thủa đâu lại có kiểu xây tường vô duyên, vô lối thế chứ. Tường nhà ông đang chắn lối đi ra ruộng nhà tôi đây này.

· Ông Tài: (bước ra, vừa lau tay vừa thản nhiên) Sáng sớm ra gì mà bà la lối ầm ý lên thế? Cái tường này tôi với thằng Nam mới xây hôm qua đấy. Mà tường nhà tôi xây tường trên đất nhà tôi thì ảnh hưởng gì tới nhà bà hả.

· Anh Nam ra phụ họa: Cô xem lại đi tường nhà cháu không lấn vào đất nhà cô đâu mà cô lại làm ầm ĩ lên thế.

· Bà Lý: (chỉ tay vào bức tường) Đất đó là của ông, nhưng ông thử nhìn xem. Ông xây tường chắn ngang hết cả lối đi vào ruộng tôi thì tôi mang cày vào ruộng kiều gì. Ông xây cũng phải nghĩ tới bà con làng xóm chứ. Ông xây tường sao không cho cái cửa để bà con còn đi lại. Đất ông nằm ngay lối bà con đi lại. Ông làm thế mà được à.

· Ông Tài: (cười khảy) Sao bà lại bảo không có lối đi nhỉ. Tôi thấy bà có thể đi vòng ra lối chung của làng để mang cày vào ruộng được mà. Bà thông cảm nhé. Tôi làm vậy là để ngăn người lạ qua lại lối này nhiều gây hỏng hoa màu nhà tôi. Sắp tới vụ cày mới rồi.

· Anh Nam nói thêm: Nhà cháu mới reo mạ người qua người lại nhiều làm hỏng mạ nhà cháu thì cô có đền được không.

· Bà Lý: (đấp lại ngay) Ông nói kiểu gì mà ngang ngược vậy. Đường mà ông nói là bảo tôi vòng qua cả cái làng để đi ra ruộng đó à. Ông ngăn người lạ qua lại là một chuyện nhưng vẫn phải có lối cho bà con ra ruộng chứ. Chúng tôi còn bao nhiêu là dụng cụ làm nông chứ có phải đi tay không đâu. Còn lúc thu hoạch nữa chứ, ông làm như vậy mà được à.

Ông Tài và anh Nam vẫn tảng lờ và coi như không nghe thấy bà Lý nói. Quá tức giận, bà Lý liền cảnh báo: Việc này tôi sẽ báo với chính quyền xã để họ xử lý xem ông còn nhởn nhơ thế được không.

Anh Nam nói giọng thách thức: Đấy thì cô cứ đi báo đi xem ai sai cho biết mặt nhau.


Bà Lý tức giận quay lưng rời đi nhanh chóng để đi báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin từ bà Lý, anh Hùng chị Mai đã tới nhà ông Tài để xác minh và giải quyết tranh chấp. Cả hai người kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện từ hai phía, sau đó bắt đầu khuyên giải.
· Anh Hùng: (nhìn vào bức tường và quay sang ông Tài) Chú Tài, việc chú xây tường trên đất của mình không ai cấm, nhưng bức tường này đã chắn ngang lối đi duy nhất ra thửa ruộng của cô Lý, gây cản trở quyền sử dụng đất hợp pháp của cô ấy. Hành vi này là hành vi gây khó khăn cho việc sử dụng đất của người khác theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

· Ông Tài: (phản ứng) Vi phạm là vi phạm thế nào. Rõ ràng tôi chỉ xây trên đất của mình, đâu có xâm phạm đất của bà ấy!

· Chị Mai: (nhẹ nhàng giải thích) Chú Tài ạ. Đúng là chú xây trên đất của mình, nhưng pháp luật cũng quy định rõ: không ai được phép sử dụng đất của mình theo cách gây cản trở quyền hợp pháp của người khác. Lối đi này là đường duy nhất và hợp lý để bà Lý ra thửa ruộng. Vì bức tường này sẽ làm cô Lý không thể thực hiện hoạt động canh tác một cách hiệu quả. Đây là điều pháp luật không cho phép.

· Bà Lý: (bức xúc) Tôi đã nói từ sáng rồi, ông Tài làm vậy thì tôi ra đồng kiểu gì bây giờ. Ông ấy còn bắt tôi đi vòng quanh làng để ra ruộng cơ đấy.

· Anh Hùng: (giơ tay trấn an) Chị Lý yên tâm. Chúng tôi hiểu rõ nỗi bức xúc của chị. Nhưng trước hết, để giải quyết ổn thỏa, tôi muốn chú Tài suy nghĩ thêm. Tôi cho chú biết, hành vi này của chú có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, Ngoài ra, chú còn bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất để chị Lý có lối đi lại. Chú thử cân nhắc xem.

· Ông Tài: (xuống giọng) Tôi làm vậy chỉ vì gần đây sắp đến vụ mới rồi tôi sợ người qua kẻ lại nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới hoa màu của tôi. Tôi không cố ý làm khó bà Lý.

· Cán bộ Mai: (gật đầu) Em hiểu lo lắng của anh. Tuy nhiên, ngăn ngừa phá hoại không có nghĩa là mình được phép cản trở quyền hợp pháp của người khác. Có nhiều cách khác, như làm hàng rào thấp hoặc gắn biển cảnh báo. Hãy cùng nhau hỗ trợ để tìm giải pháp hợp lý hơn cho cả hai.

· Bà Lý: (dịu giọng) Nếu ông Tài chịu tháo bức tường và tìm cách khác để bảo vệ ruộng nhà ông, tôi sẵn sàng thông cảm.

· Anh Hùng: (nói thêm) Đúng vậy. Giải quyết mâu thuẫn cần cả hai bên hợp tác. Chú Tài, chú có đồng ý tháo bức tường và chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bảo vệ hoa màu của gia đình chú một cách hợp pháp, được không?

· Ông Tài: (thở dài) Được rồi, tôi sẽ bảo thằng Nam phá bức tường đi. Nam đâu chuẩn bị dụng cụ con.

· Anh Nam: Vâng thưa bố.
Bầu không khí dần lắng dịu. chị Mai tiếp tục giải thích thêm về các phương án bảo vệ đất bảo đảm đúng quy định pháp luật, còn ông Tài và anh Nam bắt đầu chuẩn bị các dụng cụ để tháo bức tường. Vào buổi chiều hôm sau, ông Tài và anh Nam đã hoàn thành công việc tháo dỡ bức tường dưới sự giám sát của anh Hùng và sự chứng kiến của bà Lý.
· Ông Tài: (vừa cầm cốc uống nước, vừa nói) Đúng là mất công thật, nhưng cũng tại tôi không nghĩ kỹ. Thôi, coi như rút kinh nghiệm.

· Bà Lý: (cười nói) Thôi thấy anh và cháu vất vả. Tôi có làm ít đồ ăn mang sang cho hai cha con ông ăn tạm đây. Tôi hiểu ông cũng chỉ vì lo cho ruộng của mình thôi.  

· Chị Mai: (mỉm cười) Những vụ tranh chấp như thế này thường không lớn, nhưng nếu không giải quyết hợp lý thì có thể dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng hơn. Pháp luật ở đây không chỉ bảo vệ quyền lợi mà còn giúp chúng ta duy trì sự hòa thuận giữa hàng xóm với nhau.

· Ông Tài: (chân thành) Tôi xin lỗi bà Lý. Sau này nếu có rào chắn gì, tôi sẽ bàn bạc trước với bà để có phương án phù hợp.
· Bà Lý: (gật đầu) Không sao, ông hiểu cho tôi là tốt rồi. Tôi cũng mong chúng ta giữ được tình làng nghĩa xóm.

· Anh Hùng: Như vậy là tốt lắm. Tôi mong rằng đây sẽ là bài học cho cả hai bên. Pháp luật luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi của mình mà còn giúp tạo dựng sự đồng thuận và văn minh mọi người ạ./.
2. Tiểu phẩm: 
Đăng ký sử dụng đất vừa là trách nhiệm 
vừa là quyền lợi của người sử dụng đất
Nhân vật:
· Anh Hà: Người sử dụng thửa đất chưa đăng ký

· Chị Mai: Vợ anh Hà, luôn lo lắng cho gia đình.

· Bé Nam: Con trai anh Hà, đang tuổi đi học.

· Chị Lan: Hàng xóm, bạn thân nhắc nhở anh Hà.

· Anh Minh: Cán bộ phụ trách đăng ký đất đai

Cảnh 1: Buổi sáng sớm, anh Hà đang cày xới trên mảnh đất nhỏ của mình, nơi trồng rau và nuôi gà để cung cấp thực phẩm và thu nhập cho gia đình. Chị Mai bế bé Nam đứng ở cạnh thửa đất, vừa nhìn chồng làm vừa trò chuyện.
· Chị Mai: (giọng âu lo) Anh Hà ơi, đợt này em thấy giá rau ở chợ đang lên. Mình làm xong vụ này thì chắc sẽ có đủ tiền đóng học phí cho thằng Nam đấy. Thậm chí em nghĩ là còn dư một ít để vợ chồng mình sắm sửa.

· Anh Hà: (vừa làm vừa cười) Em yên tâm, chỉ cần thời tiết thuận lợi, vụ này chắc thắng. Rau trồng trên đất nhà mình nổi tiếng ngon, ngọt lần nào ra chợ cũng bán hết ngay mà.

· Bé Nam: (ngây thơ) Hay quá. Sau này con lớn con sẽ giúp bà trồng rau nữa. Con mong mảnh đất này sẽ là của nhà mình mãi mãi, không ai lấy mất. 

· Anh Hà: (cười nói) Ừ, của nhà mình chứ của ai. Từ thời ông nội, cụ nội nó đã là của nhà mình rồi. Sau này nó sẽ là của con. Ai mà lấy được.

· Chị Mai: (nhắc nhở) Nhưng em nghe nói, đất đai cũng phải có giấy tờ rõ ràng. Hôm trước chị Lan có qua nhắc em đi đăng ký đất để lỡ sau này xảy ra tranh chấp hay bị thu hồi mà không có thì nhà mình thiệt thòi lắm.

· Anh Hà: (xua tay) Đất này từ đời ông nội để lại, ai tranh chấp được chứ? Nhà nước cũng không rảnh đi thu hồi mảnh đất bé tý này của nhà mình đâu. Mình đăng ký làm gì vừa mất tiền, vừa mất thời gian.

· Chị Mai: (thở dài) Anh cứ chủ quan thế. Mảnh đất này là sinh kế chính của nhà mình. Nói gở mồm chứ, lỡ có chuyện gì, gia đình mình phải làm sao?

Đúng lúc đó, chị Lan đi qua thửa đất thấy vợ chồng anh Hà, chị Mai liền chạy tới.
· Chị Lan: (vội vàng) Anh Hà, anh đã đi đăng ký cho thửa đất nhà anh chưa. Hôm qua em có dặn chị Mai giục anh đi đăng ký. Em nghe nói sắp tới xã có tiến hành đo đạc để lập bản đồ địa chính, đồng thời thực hiện đăng ký đất cho những gia đình chưa đăng ký. Anh chị nên bố trí đi đăng ký sớm đi.

· Anh Hà: (ngạc nhiên) Đo đạc rồi lập bản đồ gì cơ? Đất nhà tôi sử dụng từ thời cha ông tới giờ có đi cướp của ai đâu mà phải đăng ký? 

· Chị Lan: (nghiêm giọng) Anh không đùa với pháp luật được đâu? Không đăng ký, không chỉ khiến anh không có cơ sở để bảo vệ khi ai khiếu nại hoặc tranh chấp mà còn khiến anh bị phạt tiền nữa đấy. Đây vừa quyền những cũng là nghĩa vụ đấy. Mà anh không nên chỉ nghĩ cho mình còn sau này nếu anh không có giấy tờ hợp pháp thì sẽ mất đất như chơi con anh sau này cũng không được hưởng thừa kế đâu.

Anh Hà lặng người, nhìn mảnh đất thân thuộc mà đột nhiên thấy lo lắng. Bé Nam níu tay mẹ, ngơ ngác hỏi.
· Bé Nam: Mẹ ơi, vậy mình có mất đất không?

· Chị Mai: (ôm con, nhẹ nhàng) Không đâu con. Nhưng mà ba phải đi đăng ký để bảo vệ đất của nhà mình.

Anh Hà nhìn vợ con, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn.
Cảnh 2: Anh Hà đến trụ sở phòng đăng ký đất đai để hỏi thủ tục đăng ký đất. Sau khi tiếp nhận yêu cầu của anh Hà, anh Minh, cán bộ phụ trách ngồi kiểm tra thông tin và nói chuyện với anh Hà.
· Anh Minh: (nhìn vào hồ sơ) Anh Hà, đất của anh thuộc diện phải đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, nhưng tôi thấy chưa có thông tin trong hồ sơ địa chính. Anh có biết việc này không?

· Anh Hà: (lúng túng) Tôi thật sự không rõ. Đất này nhà tôi sử dụng từ đời ông nội, tôi nghĩ dùng lâu rồi thì không cần đăng ký nữa.

· Anh Minh: (giải thích) Theo Điều 16 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, hành vi không đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất đang sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là quyền lợi của anh.

· Anh Hà: (bối rối) Quyền lợi? Ý anh là sao?

· Anh Minh: (nhấn mạnh) Việc đăng ký đất giúp bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của anh. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bằng chứng pháp lý quan trọng nhất để khẳng định quyền của anh. Ngoài ra, anh còn có thể dùng giấy chứng nhận này để vay vốn ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch khác như chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho.

· Anh Hà: (ngập ngừng) Tôi hiểu rồi. Nhưng thủ tục có phức tạp không anh?

· Anh Minh: (mỉm cười) Không đâu, anh cần chuẩn bị giấy tờ nhân thân, các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu mà chúng tôi cung cấp. Quá trình này không chỉ bảo vệ tài sản của anh mà còn giúp anh yên tâm sử dụng đất lâu dài.

Anh Hà nghe giải thích, khuôn mặt dần nhẹ nhõm hơn.
· Anh Hà: Cảm ơn anh. Tôi sẽ hoàn tất thủ tục này ngay để yên tâm hơn về mảnh đất của gia đình.

· Anh Minh: (tận tình) Anh Hà, đây là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi cho anh. Đất đã đăng ký, anh sẽ được bảo hộ trong mọi giao dịch và tranh chấp.

· Anh Hà: (thở phào) Cám ơn anh. Tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong quản lý đất. Bây giờ tôi mới thấy nếu đăng ký sớm, tôi đã tránh được rất nhiều rủi ro.

· Anh Minh: (mỉm cười) Đúng vậy, anh Hà. Đăng ký sử dụng đất không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi. Nó đảm bảo sự minh bạch, an toàn và giúp anh yên tâm sử dụng đất.

Cảnh 3: Một buổi sáng đẹp trời, anh Hà cùng chị Mai và bé Nam đến Trung tâm đăng ký đất đai để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh Minh tươi cười chào đón gia đình.
· Anh Minh: (trao Giấy chứng nhận) Chúc mừng gia đình anh Hà. Đây là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh. Từ bây giờ, quyền lợi của anh đối với mảnh đất này đã được pháp luật bảo hộ.

· Anh Hà: (cầm Giấy chứng nhận, xúc động) Cảm ơn anh. Đây thực sự là một niềm vui lớn cho gia đình tôi.

· Chị Mai: (vui vẻ) Vậy là từ giờ nhà mình không phải lo lắng gì nữa. Mảnh đất này sẽ mãi là tài sản của gia đình.

· Bé Nam: (hồn nhiên) Ba ơi, vậy con có thể nói với các bạn là mảnh đất nhà mình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải không ba?

· Anh Hà: (xoa đầu con) Đúng rồi, con trai. Đây là tài sản của gia đình mình, và sau này con sẽ được thừa kế nó.

· Anh Minh: Việc đăng ký đất không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giúp các giao dịch của anh sau này được thuận lợi hơn. Tôi mong anh sẽ tiếp tục tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai.

· Anh Hà: (gật đầu) Tôi đã hiểu rõ. Cảm ơn anh rất nhiều.

Gia đình anh Hà rời trụ sở Trung tâm đăng ký đất đai trong niềm hân hoan. Bé Nam ôm chặt Giấy chứng nhận, miệng líu lo đầy vui vẻ, còn chị Mai và anh Hà trao nhau ánh mắt đầy mãn nguyện.
VI. Tìm hiểu một số quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tổ chức, hoạt động và quản lý hội
1. Tiểu phẩm 1

THÀNH LẬP QUỸ TỪ THIỆN

A. Nhân vật:

- Minh: Người muốn thành lập quỹ từ thiện;
- Lan, Hùng, Ngọc: Bạn của Minh.
B. Nội dung:
Một buổi chiều cuối tuần, nhóm bạn Minh, Lan, Hùng, Ngọc hẹn nhau ở một quán cafe nói chuyện cùng nhau trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Minh vừa có ý tưởng về việc thành lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa nhưng đang còn nhiều băn khoăn và lo lắng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Lan, Hùng, Ngọc đều có kinh nghiệm và hiểu biết một chút về lĩnh vực này.

Cả nhóm vừa trò chuyện, vừa chia sẻ ý tưởng và thảo luận về các quy định pháp lý liên quan đến việc thành lập và hoạt động cảu một quỹ từ thiện.


- Lan: Minh, mình nghe nói Minh muốn thành lập một quỹ từ thiện phải không? Bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi? Mình thấy quỹ từ thiện rất có ý nghĩa, nhưng cũng cần rất nhiều bước chuẩn bị đấy.


- Minh: Uh đúng vậy. Mình cũng mới lên ý tưởng thôi. Mấy hôm nay mình đang đau đầu vì ý tưởng mở quỹ từ thiện đây. Có mấy doanh nghiệp sẵn sàng ủng hộ rồi, nhưng mình đang lo không biết bắt đầu từ đâu? Các bạn có ý tưởng gì không? Giúp mình với.


- Lan: Hay đấy. Nếu có doanh nghiệp hỗ trợ rồi thì còn gì bằng nữa. Nhưng trước tiên, bạn đã chọn được tên cho quỹ chưa? Tên của quỹ rất quan trọng, nó sẽ thể hiện phần nào sứ mệnh của tổ chức đấy.

- Minh: Có chứ, mình định đặt tên quỹ là Quỹ Nhân ái Minh Ngọc, vừa mang ý nghĩa nhân ái, vừa có tên vợ chồng mình trong đó để dễ nhận diện hơn.

- Hùng: (cười nhẹ, nhìn Minh một cách nghiêm túc) Nhưng bạn biết chưa? Có thể bạn sẽ phải thay đổi lại tên đấy. Bạn đọc qua về Nghị định 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện chưa? Trong đó có quy định rõ về các điều kiện đặt tên quỹ. Bạn phải đảm bảo rằng tên quỹ không vi phạm các quy định pháp luật, nếu không sẽ gặp khó khăn đấy.

- Minh (ngạc nhiên): Ồ, vậy sao? Sao lại phải đặt lại tên vậy? Nghị định đấy quy định như thế nào? Bạn nói rõ hơn giúp mình được không

- Ngọc (mỉm cười, giải thích một cách tỉ mỉ): Minh ạ, tên và trụ sở hoạt động của quỹ từ thiện để tránh lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh của quỹ từ thiện để trục lợi cá nhân. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (đượ sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định cụ thể về Tên của quỹ phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

“a) Quỹ phải có tên bằng tiếng Việt và có thể được dịch ra tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;
b) Không trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên của quỹ khác đã được đăng ký hợp pháp trước đó;
c) Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;
d) Không gắn với tên riêng của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chức sắc tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, các sáng lập viên thành lập quỹ, thành viên Hội đồng quản lý quỹ và người có quan hệ gia đình với sáng lập viên, thành viên Hội đồng quản lý quỹ;
đ) Không gây hiểu nhầm, dẫn đến mâu thuẫn, nguy cơ xung đột quan điểm, lợi ích giữa các tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, cộng đồng các dân tộc tại Việt Nam; không trái với quy định tại các điều ước, thỏa thuận, hiệp định, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên; không ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Việt Nam”.
- Lan: Đúng rồi! Theo quy định thì bạn phải đảm bảo tên quỹ không bị trùng lặp với các quỹ khác đã đăng ký trước đó nữa. Thế bạn thử nghĩ đến những cái tên chung chung, ví dụ như “Quỹ hy vọng, “Quỹ Vươn cao ước mơ” hay “Quỹ vì tương lai”. Những cái tên này có thể giúp bạn tránh sự nhầm lẫn với các quỹ khác, và cũng có thể giúp bạn dễ dàng tạo dựng được lòng tin hơn.

- Minh (gật gù, hiểu vấn đề hơn): Nghe cũng hay đấy. Mình sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng về hồ sơ để thành lập quỹ thì sao? Bạn có biết mình cần chuẩn bị những gì không?

- Lan: Có đấy Minh. Theo Điều 15 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 136/2024/NĐ-CP quy định cụ thể về hồ sơ thành lập quỹ như sau:

“1. Hồ sơ thành lập quỹ được lập thành 01 bộ và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này.

2. Hồ sơ thành lập quỹ, gồm:

a) Đơn đề nghị thành lập quỹ;

b) Dự thảo điều lệ quỹ;

c) Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên, tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;

“d) Sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu kèm theo Nghị định này) và phiếu lý lịch tư pháp số 01 do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các sáng lập viên thành lập quỹ không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ và hồ sơ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 hoặc Điều 13 Nghị định này; trường hợp sáng lập viên theo quy định điểm đ khoản 1 Điều 11 Nghị định này thì không cần phiếu lý lịch tư pháp số 01”. 

đ) Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ;

e) Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ.”

- Ngọc: Để quỹ từ thiện hoạt động hiệu quả, bạn cần phải chú ý để đảm bảo rằng các giấy tờ liên quan đến vấn đề giải ngân, minh bạch tài chính một cách rõ ràng và đầy đủ. Đồng thời, cũng cần chuẩn bị kế hoạch hoạt động của quỹ một cách chi tiết, như cách phân bổ tài chính, số lượng trẻ em dự kiến nhận hỗ trợ, các đối tác đồng hành và các chương trình đào tạo cho các em. Nếu bạn chuẩn bị kĩ càng sẽ giúp quỹ của bạn nhanh chóng được phê duyệt.

- Minh (nói có vẻ lo lắng hơn): Vậy là mình phải chuẩn bị thêm khá nhiều thứ nhỉ? Không chỉ cần tên quỹ, mà còn phải có các tài liệu chứng minh, giấy tờ pháp lý… Thật sự hơi căng thẳng!

- Hùng (động viên Minh):

Đừng lo, Minh. Những việc này không khó đâu. Quan trọng là bạn phải kiên nhẫn và chuẩn bị mọi thứ kĩ càng từ đầu. Một khi đã có giấy phép thành lập quỹ, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đừng quá lo lắng nhé.

- Ngọc (nói một cách nghiêm túc):

Minh, còn một vấn đề nữa bạn cần phải chú ý. Đó là vấn đề tài chính và minh bạch khi giải ngân. Quỹ từ thiện cần phải làm rõ các quy trình thu chi, công khai tài chính định kỳ và đảm bảo rằng mọi khoản tiền được chi đúng mục đích. Từ thiện là nghĩa cử cao đẹp, nhưng nếu không minh bạch sẽ dễ bị hiểu nhầm hoặc lạm dụng.

- Minh: Mình cũng nghĩ vậy, nhưng làm sao để minh bạch được tài chính mà không tốn quá nhiều thời gian và công sức?

- Hùng (giải thích kĩ càng): Mình có một gợi ý cho bạn. Thay vì chỉ đơn giản nhận tiền tài trợ rồi giải ngân qua các bước hành chính, bạn có thể mở tài khoản cho mỗi người thụ hưởng và trực tiếp chuyển tiền cho họ. Như vậy, tiền được chuyển trực tiếp tới những người cần hỗ trợ mà không qua các trung gian. Khi quỹ đã tiếp nhận đủ số tiền từ các nhà tài trợ, tài khoản sẽ được khóa lại, chỉ khi quỹ có đủ ngân sách mới mở tiếp. Mọi người sẽ dễ dàng theo dõi, đảm bảo được tiền đến tay đúng người cần.

- Ngọc (nhấn mạnh): Đúng vậy. Bạn cần có một hệ thống quản lý tài chính rõ ràng và công khai. Điều này rất quan trọng để tạo niềm tin với cộng đồng và các nhà tài trợ.

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/2024/NĐ-CP quy định cụ thể:

 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quỹ quy định rõ việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của quỹ. 

- Minh (nhíu mày, có vẻ hiểu ra vấn đề): Mình hiểu rồi. Minh bạch tài chính không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin của cộng đồng. Nếu làm không tốt, dễ mất đi sự ủng hộ từ mọi người.

- Hùng: Ừ quả đúng là như vậy, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới nữa. Được báo cáo một cách công khai, minh bạch là một trong các quyền của nhà tài trợ đó. Người lập quỹ có yêu cầu phải đáp ứng những quyền này. Mình nhớ từng đọc một bài báo nghiên cứu rằng: Các tổ chức gây quỹ uy tín trên thế giới lập luận rằng: Hoạt động từ thiện dựa trên hành động tự nguyện vì lợi ích chung, dựa trên truyền thống cho đi và chia sẻ, đó là một trong những yếu tố cơ bản giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Để đảm bảo rằng hoạt động từ thiện xứng đáng nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của công chúng, và rằng các nhà tài trợ cũng như các nhà tài trợ tiềm năng có thể hoàn toàn tin tưởng vào các tổ chức phi lợi nhuận và các mục đích mà họ được yêu cầu hỗ trợ, họ xứng đáng được hưởng một số quyền nhất định trong vấn đề được giám sát, được cung cấp thông tin và được trân trọng.
- Lan (động viên): Chính xác! Và cũng đừng quên tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện bổ sung thêm Điều 44a (tại khoản 19 Điều 1) quy định xử lý vi phạm đó Minh, cụ thể:

“Người nào vi phạm về việc thành lập quỹ, lợi dụng danh nghĩa quỹ để tổ chức, hoạt động trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thành lập quỹ và quản lý tổ chức, hoạt động của quỹ trái với quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật,”.

Tuy nhiên mình nghĩ quy định này vốn là dành cho những kẻ xấu có ý định trục lợi thôi. Bạn thành lập quỹ vì tấm lòng, mình nghĩ nếu bạn chuẩn bị đầy đủ và kiên trì, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cứ làm từng bước một, đừng vội vàng. Đừng quên bọn mình luôn ở đây hỗ trợ bạn nhé!"
- Minh (mỉm cười, cảm ơn mọi người): Chắc chắn rồi, các bạn thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ bắt tay vào công việc này ngay, chuẩn bị hồ sơ và tìm hiểu thêm về các quy định. Chắc chắn quỹ của mình sẽ thành công nhờ sự giúp đỡ của các bạn.
- Hùng: Đừng quên là bạn không đơn độc đâu, Minh. Mình tin là với sự nhiệt huyết của bạn, quỹ này sẽ không chỉ thành công mà còn giúp đỡ được nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Mình sẽ luôn hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.
- Ngọc (nở nụ cười): Đúng rồi, chỉ cần bạn có mục tiêu rõ ràng và hành động kiên trì, quỹ từ thiện của bạn sẽ đạt được hiệu quả cao. Nếu cần thêm thông tin gì, cứ liên hệ với mình, mình sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc.

- Lan: Và nhớ là khi quỹ đi vào hoạt động, bạn cần tổ chức những buổi báo cáo định kỳ về kết quả sử dụng quỹ và những công việc đã làm. Điều này không chỉ giúp người tài trợ cảm thấy yên tâm mà còn làm cho các hoạt động của quỹ thêm minh bạch và rõ ràng hơn nhé.

- Minh (gật đầu, có vẻ đã có động lực hơn rất nhiều): Ừ, mình hiểu rồi. Mình sẽ chú ý đến tất cả các điểm các bạn nói. Sau buổi này, mình sẽ ngồi xuống lập kế hoạch chi tiết hơn, từ tên quỹ đến việc chuẩn bị hồ sơ và tất cả các công đoạn khác. Mình tin là nếu mình làm đúng quy trình, mọi thứ sẽ suôn sẻ.

- Hùng: Chúng mình sẽ theo dõi quá trình của bạn và giúp đỡ khi cần. Hãy cứ nhớ rằng bạn không đơn độc trên con đường này.

- Ngọc (cười và nhấp một ngụm cà phê): Chúc Minh may mắn với quỹ từ thiện của mình. Đừng quên thông báo cho chúng mình khi quỹ đi vào hoạt động nhé. Mình rất mong đợi kết quả đó!

- Lan (tươi cười, động viên): Chúc Minh thành công! Chắc chắn bạn sẽ làm được thôi.

Tiểu phẩm 2

ĐÔI KHI LÒNG TỐT CŨNG CẦN RÕ RÀNG, MINH BẠCH

A. Nhân vật:

· Anh Hùng (Giám đốc Quỹ "Tương lai Tươi sáng").

· Chị Lan (Chuyên viên pháp lý của quỹ).

· Anh Sơn (Trưởng phòng chương trình của quỹ).

· Chị Mai (Phó giám đốc quỹ).

B. Nội dung: 

Tại phòng họp của quỹ từ thiện "Tương lai Tươi sáng", quỹ vừa nhận được khoản tài trợ lớn từ một doanh nghiệp để triển khai chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, quỹ phát sinh một số vấn đề liên quan đến việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng, quy trình cấp phát quỹ và thực hiện chuyên môn. 

Ban lãnh đạo quỹ họp để làm rõ các quy định pháp lý theo Nghị định số 110/2024/NĐ-CP về công tác xã hội và tìm giải pháp phù hợp.

- Anh Hùng (vừa ngồi xuống bàn họp, vừa nhìn vào tài liệu): Ôi, hôm nay nhìn đống giấy tờ này mà đầu óc rối bời. Chị Lan, anh Sơn, anh chị có nhớ lần trước chúng ta đã bàn về chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi ở vùng sâu, vùng xa không? Giờ chúng ta đã nhận được tài trợ, nhưng tôi lại có một đống câu hỏi chưa giải đáp được. Làm sao để bảo đảm là quỹ của mình thực sự được sử dụng đúng mục đích?

- Anh Sơn: Chuyện này quả thật cần phải được làm rõ. Các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ bản đã gửi thống kê về cho chúng ta, tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt. Một số trung tâm đề nghị chúng ta hỗ trợ theo danh sách trẻ dự kiến sẽ tiếp nhận trong năm nay. Số trẻ đó thực tế vẫn đang trong thời gian làm hồ sơ chờ chuyển về trung tâm. Vậy thì chúng ta nên xử lý theo hướng nào? Chúng ta có thể tiếp tục chấp nhận phương án hỗ trợ gộp cho cả các em hiện đang làm hồ sơ chờ chuyển về trung tâm ở thời điểm hiện tại, hay buộc phải chờ cho đến khi các em hoàn tất đầy đủ hồ sơ thì mới lên danh sách hỗ trợ?

- Anh Hùng: Nhưng không phải việc các em đang được làm thủ tục chuyển về trung tâm nghĩa là trong tương lai gần các em sẽ thuộc trung tâm hay sao? Như vậy chẳng phải mình nên gộp cả các em trong danh sách trẻ cần được hỗ trợ thì sẽ tốt hơn sao?

Anh Sơn: Về tình thì đúng là làm vậy sẽ thuận cho các trung tâm, nhưng thực tế sẽ có vài rủi ro anh Hùng ạ. Thứ nhất, đúng là việc các em hiện đang làm thủ tục nghĩa là trong tương lai gần các em có khả năng sẽ trở thành thành viên của trung tâm. Tuy nhiên tôi xin lưu ý là “có khả năng” thôi chứ vẫn chưa có gì chắc chắn. Một sự việc nào đó có thể xen vào giữa và thay đổi tình hình thực tế, ví dụ như việc các em được ai đó nhận nuôi trong quá trình làm thủ tục hồ sơ. Chưa kể việc nếu chúng ta duyệt danh sách hỗ trợ theo danh sách dự kiến chưa chắc nguồn tài trợ của chúng ta ở thời điểm hiện tại đã đủ, như vậy sẽ cần phải xin thêm tiền, và chúng ta sẽ phải giải trình thật rõ với các nhà tài trợ tại sao chúng ta lại làm thế.

- Chị Lan: Anh Hùng à, cái này không đơn giản đâu. Công tác xã hội không chỉ là hành động từ thiện mà còn phải có tổ chức, có quy trình. Chúng ta phải làm sao để mọi thứ rõ ràng, cụ thể và đúng quy định chuyên môn. Nếu không, có thể sẽ không gây dựng được lòng tin đối với các nhà hảo tâm trong chương trình hỗ trợ. Nhất là khi có tiền tài trợ từ các tổ chức lớn như vậy, thì mọi việc có thể phức tạp hơn và yêu cầu cần phải đảm bảo quy định của pháp luật.

- Anh Sơn (nghiêng đầu suy nghĩ): Em hiểu ý chị Lan. Mấy hôm nay, em cũng đang lo về chuyện này. Chúng ta phải làm sao để chương trình không chỉ hiệu quả mà còn tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu không thì sau này sẽ gặp nhiều vấn đề về pháp lý lắm đấy.

- Anh Hùng (thở dài, tựa lưng vào ghế): Chúng ta đều biết rằng công tác xã hội không đơn giản chỉ là giúp đỡ một hai người. Nếu không làm đúng, dễ bị mang tiếng, hoặc thậm chí bị xử phạt. Cả một chiến dịch lớn như vậy, lại có tiền tài trợ nữa, phải làm sao cho nó đúng quy trình pháp lý. Những quy định về công tác xã hội giờ càng chặt chẽ, nếu không chú ý có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác. Nói thật là tôi cũng hơi lo.

- Chị Lan (mở cuốn sổ tay, lật trang): Đúng rồi anh Hùng, cái chính là phải nắm vững các quy định của pháp luật về công tác xã hội. Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30/8/2024 của Chính phủ về công tác xã hội ra đời chính là để quy định rõ ràng về việc tổ chức và thực hiện công tác xã hội. Nếu mình không nắm vững những điều này, sau này có thể gặp rất nhiều vấn đề. Một số lĩnh vực hiện nay Công tác xã hội đặc biệt quan tâm là:

- Công tác xã hội gia đình và bảo vệ trẻ em.

- Phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

- Phòng ngừa tội phạm và giải quyết các tệ nạn xã hội.

- Công tác xã hội trong học đường, bệnh viện.

- Công tác xã hội với người khuyết tật.

- Công tác xã hội với người già neo đơn.

- Công tác xã hội với người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần, người có HIV/AIDS.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 110/2024/NĐ-CP quy định cụ thể về nguyên tắc của công tác xã hội:

“1. Tôn trọng và phát huy quyền lựa chọn, quyền quyết định mà không phân biệt giá trị, niềm tin, tư tưởng và cuộc sống của đối tượng và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

2. Thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của đối tượng bằng cách giúp đối tượng tự quyết định và giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống.

3. Tập trung vào điểm mạnh, tận dụng các nguồn lực sẵn có của đối tượng để thúc đẩy việc trao quyền.

4. Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội, bảo đảm đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp và chất lượng.

5. Thúc đẩy công bằng xã hội, bảo đảm cung cấp nguồn lực một cách công bằng, minh bạch theo nhu cầu của đối tượng.

6. Tôn trọng sự đa dạng, không phân biệt đối xử về khả năng, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng kinh tế - xã hội, màu da, chủng tộc, vùng miền, quốc tịch, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và các đặc điểm sức khỏe của đối tượng.

7. Bảo đảm mọi quyết định đưa ra vì lợi ích tốt nhất của đối tượng.”

- Anh Sơn (gật gù): Tôi nhớ là khi xác định đối tượng cần hỗ trợ phải là có tiêu chí rõ ràng để xác định đúng đối tượng, nếu không thì rất dễ bị hiểu nhầm hoặc bị tố cáo nữa.

- Chị Mai: Đúng vậy và theo khoản 1 Điều 9 của Nghị định, chúng ta cần có quy trình tiếp nhận hồ sơ và thẩm định các đối tượng cần hỗ trợ. Các cơ quan chức năng, như chính quyền địa phương hay tổ chức đoàn thể, phải xác nhận rằng các đối tượng chúng ta giúp đỡ thực sự là người cần hỗ trợ. Nếu có quá nhiều người cần hỗ trợ mà nguồn tài trợ của chúng ta có hạn thì phải xây dựng chính sách ưu tiên đối tượng hỗ trợ dựa trên các tiêu chí cụ thể. Quy định cụ thể như sau:

“Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng.

a) Thu thập các thông tin cơ bản của đối tượng, gia đình và thân nhân đối tượng, thông tin của người giám hộ hoặc người chăm sóc và các thông tin liên quan khác của đối tượng (nếu có).

b) Đánh giá toàn diện nhu cầu trợ giúp của đối tượng (theo thứ tự ưu tiên).

c) Tổ chức sàng lọc và phân loại đối tượng”.
- Anh Hùng: Vậy là trong trường hợp nếu có quá nhiều trẻ cần hỗ trợ, mà nguồn tài trợ của chúng ta có hạn, thì chúng ta buộc phải lập danh sách trẻ cần ưu tiên rồi.

- Chị Lan (tỏ ra bình tĩnh): Đúng vậy anh Hùng. Những đối tượng cần thiết nhất, có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Chúng ta cũng cần công khai các tiêu chí đó để không chỉ các nhà tài trợ, mà bất kỳ ai quan tâm đến chương trình hỗ trợ của chúng ta đều hiểu.

- Anh Sơn: Chúng ta có thể áp dụng phương pháp đánh giá mức độ cần hỗ trợ dựa trên tình trạng thực tế của từng đối tượng, cụ thể ở đây là từng trẻ. Ví dụ như tình trạng sức khỏe, độ tuổi của trẻ, các nhu cầu thiết yếu của trẻ nam và trẻ nữ. Rõ ràng có sự khác biệt giữa trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo, hoặc trẻ đang trong độ tuổi đi học. Nếu chúng ta làm vậy, sẽ đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc phân phối hỗ trợ. Nhưng cũng phải báo cáo kết quả thường xuyên cho cộng đồng và các nhà tài trợ để họ thấy rõ sự hiệu quả của chương trình.

- Anh Hùng (vẫn hơi lo lắng): Nhưng làm sao để thực hiện chương trình để các gia đình cảm thấy thoải mái khi chúng ta tiếp cận tìm hiểu họ. Làm sao để thực hiện đúng và đầy đủ quy trình chuyên môn?

- Chị Mai: Tôi hiểu lo lắng của anh. Nhưng, khi làm công tác xã hội, chúng ta không thể thiếu sót trong bất kỳ công đoạn nào. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà còn ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cả tổ chức. Theo Điều 27 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP quy định rõ về nghĩa vụ của người hành nghề công tác xã hội, cụ thể:

“1. Thực hiện đúng quy định chuyên môn công tác xã hội.

2. Chịu trách nhiệm về các quyết định chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp công tác xã hội.

3. Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức công tác xã hội liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác xã hội; chịu trách nhiệm chi trả chi phí đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; thực hành công tác xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Tận tâm trong quá trình hành nghề công tác xã hội.

5. Giữ bí mật những thông tin mà người sử dụng dịch vụ công tác xã hội đã cung cấp, trừ trường hợp pháp luật quy định.

6. Thông báo với người có thẩm quyền về trường hợp người hành nghề công tác xã hội khác có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp với đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội, đồng nghiệp hoặc vi phạm quy định của Nghị định này.

7. Không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 10 của Nghị định này.”

Điều đó có nghĩa là, từ lúc tiếp xúc với người cần hỗ trợ cho đến khi hoàn thành chương trình, chúng ta phải tuân thủ những phương pháp đã được quy định, đảm bảo tính khoa học và đạo đức nghề nghiệp.

- Anh Sơn: Đúng rồi chị Lan. Tôi cũng nhận thấy rằng, trong một số trường hợp, nếu chúng ta đã không giải thích kỹ càng về các bước trong quy trình, khiến một số gia đình cảm thấy bối rối và thiếu niềm tin.

- Chị Lan (đồng tình, nhìn Anh Sơn): Chúng ta cũng cần lưu ý đến những hành vi bị cấm trong quá trình triển khai Chương trình hỗ trợ nữa. Điều 10 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP đã quy định những hành vi bị cấm đó bao gồm:

“1. Cung cấp, công bố, tiết lộ, phá hủy thông tin, dữ liệu cá nhân của đối tượng mà không được sự đồng ý của đối tượng hoặc người giám hộ hoặc người đại diện trừ trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Từ chối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

3. Lợi dụng việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội để trục lợi hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

4. Lợi dụng hành nghề công tác xã hội để trục lợi chế độ, chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân.

5. Thu các khoản chi phí, lợi ích ngoài khoản thù lao và chi phí được thoả thuận thống nhất với tổ chức, cá nhân trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

6. Lợi dụng hành nghề công tác xã hội, cung cấp dịch vụ công tác xã hội để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Vì vậy, mỗi nhân viên công tác xã hội phải có trách nhiệm trong từng quyết định của mình. Chúng ta không thể làm qua loa hay thiếu trách nhiệm, nhất là khi đã có quy định về công tác xã hội rõ ràng. Và nhớ rằng, chúng ta phải luôn luôn học hỏi, cập nhật kiến thức liên tục. Nếu có điều gì chưa rõ, đừng ngần ngại hỏi, hoặc tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và không được lấy lý do thiếu thời gian để trì hoãn việc cập nhật kiến thức.

- Anh Hùng (suy nghĩ một lúc): Thế là rõ rồi, chúng ta sẽ làm theo đúng quy trình của pháp luật. Như vậy, từ giờ chúng ta sẽ cần thiết lập lại quy trình tiếp nhận hồ sơ, đánh giá đối tượng hỗ trợ, và đặc biệt là làm sao để thực hiện đúng quy trình chuyên môn của mình. Việc lập danh sách trẻ được nhận hỗ trợ theo danh sách trẻ dự kiến hay thực tế sẽ được đưa ra lấy ý kiến các nhà tài trợ. Họ có quyền được biết và cũng là những người đưa ra quyết định cuối cùng cho vấn đề này. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi sáng tỏ các vấn đề. 

- Chị Mai: Không có gì đâu anh Hùng, mục tiêu của chúng ta không chỉ là giúp đỡ những người cần giúp đỡ, mà còn phải làm gương mẫu về trách nhiệm và minh bạch. Làm đúng theo pháp luật sẽ giúp quỹ phát triển bền vững hơn.

- Anh Hùng (cười nhẹ, tỏ ra quyết tâm): Vậy thì chúng ta bắt tay vào việc thôi. Từ nay sẽ có một quy trình rõ ràng, cụ thể hơn. Chúng ta sẽ làm đúng, làm tốt để không chỉ giúp đỡ mọi người mà còn bảo vệ uy tín của quỹ. Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. Vậy chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây nhé./.
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